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Mở đầu

Năm 1995 mạng quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất được hoàn thành xây dựng. Cùng với sự hoàn thiện mạng quan trắc Quốc gia, nhiều địa phương cũng xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất cho mình; trong đó có tỉnh Bình Phước. Mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Phước được hoàn thành xây dựng vào tháng 6 năm 2005 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quản lý. Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 8 năm 2006 đã vận hành quan trắc năm thứ nhất. Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007 mạng tiếp tục vận hành năm thứ 2 theo nội dung Hợp đồng kinh tế số 51/HĐKT-TNMT về việc thực hiện “ Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” đã được ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước với Đoàn Địa chất 806 ngày 26 tháng 7 năm 2007.
Theo nội dung hợp đồng trên, công tác quan trắc được thực hiện ở 21 công trình. Tại mỗi công trình tiến hành quan trắc cố định các yếu tố động thái nước dưới đất như mực nước, nhiệt độ và chất lượng nước. 
Về chế độ đo mực nước và nhiệt độ thực hiện như năm vận hành thứ nhất. Cụ thể là mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) đo một ngày một lần; mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) 3 ngày đo 1 lần. Thời điểm đo vào khoảng 6 đến 8 giờ sáng hàng ngày.
Về quan trắc chất lượng nước, việc bơm và lấy mẫu thực hiện ở tất cả 21 công trình quan trắc định kỳ làm 2 đợt; đợt I vào cuối mùa khô năm 2007 (tháng 4-2007), đợt II vào cuối mùa mưa 2007 (tháng 10 - 2007). Các loại mẫu đã tiến hành phân tích gồm mẫu toàn diện, mẫu vi lượng, mẫu phenol-xianua, mẫu vi sinh và mẫu nhiễm bẩn.
Kết thúc vận hành quan trắc năm thứ 2 đã tiến hành lập báo cáo tổng kết.

Báo cáo kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ hai được thành lập trên cơ sở kết quả quan trắc ở các công trình quan trắc của tỉnh, và tài liệu thu thập từ mạng quan trắc Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Báo cáo gồm một thuyết minh, một bản đồ kết quả và các phụ lục, biểu bảng kèm theo. Ngoài lời nói đầu và kết luận, báo cáo thuyết minh có 2 phần chính: phương pháp, khối lượng các dạng công tác đã tiến hành và kết quả quan trắc một năm động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước. Đồng thời các báo cáo đặc trưng mực nước hàng tháng và kết quả quan trắc chất lượng nước theo mùa đã được gửi đến phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước vào ngày 15 - 20 hàng tháng.
Tham gia thực hiện Báo cáo, gồm có:

Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Nguyễn Trác Việt, chủ nhiệm Đề án, phụ trách chung.
Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Nguyễn Kim Quyên.
Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Trần Văn Đô.
Kỹ sư ĐCTV - ĐCCT Vũ Thị Phương.
Kỹ sư Nguyễn Văn Phào viết phần kinh tế.

Cán bộ kỹ thuật Vũ Văn Chinh, Bùi Ngọc Lãm và các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật khác của Đoàn địa chất 806 thuộc Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam.

Trong quá trình thực hiện, tập thể tác giả đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn Địa chất 806, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước, phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn và sự cộng tác nhiệt tình của các kỹ sư và cán bộ kỹ thuật khác. Tập thể tác giả xin bày tỏ lòng cám ơn chân thành.

PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
Bình Phước là một tỉnh nằm ở vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng. Theo Quy trình công nghệ và theo Đề án "Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất" thì Quan trắc động thái nước dưới đất ở tỉnh Bình Phước thuộc dạng Quan trắc vùng đồng bằng, trung du, ven biển.

1 Quan trắc động thái nước dưới đất (Quan trắc vùng đồng bằng, trung du, ven biển)

1.1 Quan trắc mực nước

Quan trắc mực nước nhằm xác định sự biến đổi theo thời gian và không gian của yếu tố mực nước qua đó xác định qui luật dao động mực nước của các tầng chứa nước ở tỉnh Bình Phước. Trong năm quan trắc, việc đo mực nước được tiến hành bằng dụng cụ chuông đo tại 21 công trình quan trắc với chế độ quan trắc như sau: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) 1 ngày đo 1 lần; mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) 3 ngày đo 1 lần; cụ thể là đo vào các ngày 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 hàng tháng. Thời điểm đo từ 6- 8 giờ sáng hàng ngày.

1.2  Quan trắc nhiệt độ nước

Quan trắc nhiệt độ để xác định quy luật thay đổi theo thời gian và không gian yếu tố nhiệt độ của các tầng chứa nước. Để đánh giá mối quan hệ giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí, nhiệt độ không khí được đo tại nơi có công trình quan trắc ngay trước khi đo nhiệt độ nước.
Đo nhiệt độ nước bằng nhiệt kế chậm được gắn vào dây đo thả tới đoạn giữa của ống lọc trong lỗ khoan. Đo nhiệt độ nước trong lỗ khoan đồng thời với đo nhiệt độ không khí và mực nước. Chu kỳ đo nhiệt độ như chu kỳ đo mực nước. (phụ lục 1)
Kết quả là trong năm vận hành thứ 2 đã thực hiện khối lượng quan trắc mực nước và nhiệt độ, bao gồm:

1a. Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 12 năm 2006. Đơn giá theo QĐ số 04/2006/QĐ - BTNMT, ngày31/3/2006.
 21CT * 4 tháng * 0,345 = 28,98 CT/thg
1b. Từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 8 năm 2007. Đơn giá theo QĐ số 20/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12/12/2006. 

 21CT * 8 tháng * 0,345 = 57,96 CT/thg.
Tổng cộng khối lượng quan trắc là 86,94 công trình/tháng.
2 Quan trắc chất lượng nước

Công tác quan trắc chất lượng nước dưới đất bao gồm: bơm thau rửa để lấy mẫu, lấy mẫu nước ở các công trình và phân tích mẫu nước. Tuỳ theo mỗi đợt, có các loại mẫu toàn diện, vi lượng, vi sinh, nhiễm bẩn đã được phân tích. Trừ mẫu vi sinh được phân tích tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương, các loại mẫu còn lại được phân tích tại phòng phân tích thí nghiệm của Liên Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình Miền Nam, đơn vị có LAS261.

2.1 Bơm thau rửa lỗ khoan để lấy mẫu

Bơm thau rửa đế lấy mẫu và lấy mẫu thực hiện theo Quy trình công nghệ quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất.

Để phân tích mẫu nước cần thiết phải lấy được mẫu của tầng được quan trắc; do đó trước khi lấy mẫu cần bơm bỏ hết phần nước tù đọng trong lỗ khoan. Thông thường ở những vùng thuỷ hoá không phức tạp như Bình Phước, cần thiết bơm bỏ 3 lần thể tích cột nước trong lỗ khoan
Các loại máy đã sử dụng để bơm thau rửa là bơm điện chìm Grunford đường kính 70mm, công suất 1,4l/s. Đối với lỗ khoan mực nước quá sâu > 40m, máy bơm không thể bơm được thì sử dụng phương pháp lấy mẫu bằng ống Ximônốp như tại QĐ2, Tân Lợi, Bình Long.
Trong năm vận hành thứ hai, hai đợt bơm định kỳ được thực hiện vào cuối mùa khô 2006-2007 (tháng 4-2007) và cuối mùa mưa 2007 (tháng 10-2007). Tại mỗi vị trí bơm đều có sự giám sát của chuyên viên Phòng Quản lý Tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, lập phiếu có xác nhận và được đóng thành tập phiếu ghi kết quả thau rửa và lấy mẫu. Kết quả được tổng hợp thành thành phụ lục 2.
2.2 Lấy mẫu

Kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản các lọai mẫu nước theo hướng dẫn của Phòng Thí nghiệm Liên đoàn ĐCTV – ĐCT Miền Nam và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương.
- Đợt tháng 4-2007 đã lấy 21 mẫu toàn diện, 21 mẫu vi lượng, 21 mẫu phenol xianua. 
- Đợt tháng 10-2007 đã lấy 21 mẫu toàn diện, 21 mẫu vi sinh, 21 mẫu nhiễm bẩn.

Tổng cộng các loại mẫu đã lấy là 126 mẫu. Chi tiết xem phụ lục 2.
3 Phân tích mẫu

Số lượng các chỉ tiêu phân tích của mỗi loại mẫu, bao gồm:

- Mẫu toàn diện, gồm: pH, màu, mùi, vị, SiO2, CO2, Độ cứng, Na+, K+, Ca++, Mg++, NH4+, Fe( II và III), Al+3, HCO3-, Cl-, SO4-, NO2-, NO3-, CO32-, cặn sấy khô.

- Mẫu Vi lượng, gồm: Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Cr, Mn, As, F, Be, Se.

- Mẫu Phenol-Xianua, gồm phenol và xianua.
- Mẫu nhiễm bẩn, : COD, DO, BOD, NO2-, NO3-, NH4+.
- Mẫu Vi sinh, : TSVK kị khí sinh H2S, Escherichia Coli, Coliformes Foec, Streptocscus, Tổng Coliformes 37oC/48h.
Tổng số mẫu đã phân tích là: 126 mẫu, gồm:


- Mẫu phân tích toàn diện:  42 mẫu. 

- Mẫu phân tích vi lượng:  21 mẫu 

- Mẫu phenol xianua:           21 mẫu

- Mẫu phân tích vi sinh:       21 mẫu 

- Mẫu phân tích nhiễm bẩn: 21 mẫu. 

Kết quả phân tích mẫu được đóng thành tập. Chi tiết xem phụ lục 3.
Bảng 1: Bảng tổng hợp khối lượng bơm thau rửa để lấy mẫu và lấy mẫu 

	Stt
	Số hiệu 
công trình
	Đợt 1
tháng 4-2007
	Đợt 2
tháng 10-2007
	Tổng hợp một năm 
	Ghi chú

	
	
	Bơm thau rửa
	Toàn diện
	Vi lượng
	Phenol -xianua
	Bơm thau rửa
	Toàn diện
	Vi sinh
	Nhiễm bẩn
	Bơm thau rửa
	Toàn diện
	Vi lượng
	Phenol xianua
	Vi sinh
	Nhiễm bẩn
	

	1
	Q1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	2
	Q2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	3
	Q3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	4
	Q4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Q4A
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	6
	Q5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	7
	Q6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	8
	Q7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	9
	Q8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	10
	Q9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	11
	Q10
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	12
	QĐ1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	13
	QĐ2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	14
	QĐ3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	15
	QĐ5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	16
	QĐ6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	17
	QĐ7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	18
	QĐ8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	19
	QĐ11
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	20
	QĐ14
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	21
	LN13
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	Cộng
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	42
	42
	21
	21
	21
	21
	126


4 Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra nhằm duy trì vận hành mạng và đảm bảo chất lượng đo tại thực địa. Công tác kiểm tra gồm kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ do chủ nhiệm đề án hoặc các cán bộ kỹ thuật.
4.1 Kiểm tra thuộc văn phòng

Công tác kiểm tra thuộc văn phòng dành cho Chủ nhiệm đề án, các cán bộ quản lý nghiệp vụ, chuyên môn nhằm nắm bắt tình hình thực tế mạng, các vấn đề mới phát sinh. Từ tháng 9- 2006 đến tháng 8- 2007 kiểm tra thuộc văn phòng đã thực hiện được 44 lượt/21công trình. Tại mỗi công trình quan trắc khi kiểm tra đều được ghi đầy đủ nội dung vào phiếu kiểm tra, có những vấn đề gì chưa đáp ứng cần nhắc nhở cộng tác viên, để khắc phục, sửa chữa ngay như việc đo lấy số liệu, dụng cụ đo, bảo vệ trạm, các công trình cần sửa chữa, bảo dưỡng. Tất cả các phiếu kiểm tra đều có ký xác nhận của các bên kiểm tra với cộng tác viên quan trắc của trạm đó và được lưu lại đóng thành tập.

Kết quả kiểm tra thuộc văn phòng cho thấy 100% các công trình đạt yêu cầu kỹ thuật vận hành; đây là cơ sở quan trọng đánh giá chất lượng tài liệu trong báo cáo này. 

Khối lượng là 0,5 tháng/tổ. 

4.2 Kiểm tra thuộc đội

Kiểm tra thuộc đội dành cho các cán bộ kỹ thuật đi kiểm tra chất lượng đo, phương pháp đo, nội dung đo tại các công trình quan trắc. Công việc này được tiến hành thường xuyên, bình thường một quý 2 lần đối với tất cả các công trình, có trường hợp cần thiết có công trình được kiểm tra nhiều hơn. Từ tháng 9- 2006 đến tháng 8- 2007 kiểm tra thuộc đội đã thực hiện được 104 lượt/21công trình. Nội dung tiến hành theo phiếu kiểm tra quan trắc, gồm tình hình hoạt động của trạm, dụng cụ đo, phương pháp đo của cộng tác viên, chất lượng đo, sổ ghi chép. Tại mỗi công trình, tiến hành đo kiểm tra mực nước, đo nhiệt độ nước và đo kiểm tra chiều sâu lỗ khoan và giải quyết các đề nghị của công tác viên. Khi đo kiểm tra chiều sâu, những lỗ khoan bị lấp 2/3 ống lọc thì phải lập biên bản đề nghị tiến hành bơm thông lỗ khoan để phục hồi chiều sâu quan trắc.
Chi tiết xem phụ lục 4.
Khối lượngthực hiện là 0,7 tháng/tổ. 
5 Công tác văn phòng tổng hợp, quản lý điều hành 

Nội dung công tác văn phòng tổng hợp điều hành, gồm có:
- Lập kế hoạch;
- Điều hành hoạt động của toàn mạng quan trắc;
- Kiểm tra số liệu, chỉnh lý tổng hợp số liệu thu thập;
- Nhập số liệu vào máy tính và chỉnh lý số liệu trong máy;
- Thông báo mực nước hàng tháng;
- Thông báo chất lượng nước theo mùa. 

5.1 Tài liệu phân tích mẫu nước

Các tài liệu phân tích mẫu nước của các công quan trắc được kiểm tra đánh giá sai số phân tích.
Khối lượng là 126 mẫu (xem bảng 3).
Bảng 2: Danh sách các trạm đã xử lý tài liệu phân tích mẫu nước
	Stt
	Số hiệu

công trình
	Phân tích mẫu
	Ghi Chú

	
	
	Toàn diện
	Vi lượng
	Phenol - xianua
	Vi sinh
	Nhiễm bẩn
	

	1
	Q1
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	2
	Q2
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	3
	Q3
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	4
	Q4
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	5
	Q4A
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	6
	Q5
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	7
	Q6
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	8
	Q7
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	9
	Q8
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	10
	Q9
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	11
	Q10
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	12
	QĐ1
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	13
	QĐ2
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	14
	QĐ3
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	15
	QĐ5
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	16
	QĐ6
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	17
	QĐ7
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	18
	QĐ8
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	19
	QĐ11
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	20
	QĐ14
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	21
	LN13
	2
	1
	1
	1
	1
	 

	Cộng
	42
	21
	21
	21
	21
	Tổng 126 mẫu


Kết quả phân tích mẫu nước năm 2007 đạt yêu cầu để lập báo cáo tổng kết.
5.2 Tài liệu đo mực nước

Các tài liệu quan trắc mực nước (đo thủ công) của 21 công trình đã được chỉnh lý nhập vào máy, làm cơ sở cho việc lập báo cáo và lưu trữ cho mạng. (xem bảng 3).
Bảng 3: Danh sách các trạm đã xử lý tài liệu quan trắc mực nước

	Stt
	Số hiệu
	Số tháng công trình

	
	
	Th.9

2006
	Th.10

2006
	Th.11

2006
	Th.12

2006
	Th.1

2007
	Th.2

2007
	Th.3

2007
	Th.4

2007
	Th.5

2007
	Th.6

2007
	Th.7

2007
	Th.8
2007

	1
	Q1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Q2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Q3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Q4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Q4A
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Q5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Q6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Q7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	Q8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Q9
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	Q10
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	QĐ1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	QĐ2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	QĐ3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	QĐ5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	QĐ6
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	QĐ7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	QĐ8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	QĐ11
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	20
	QĐ14
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	21
	LN13
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Cộng
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21


5.3 Thu thập và cập nhật tài liệu
- Thu thập và cập nhật tài liệu quan trắc thuộc mạng quan Quốc gia.

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 2 công trình Q223040 và Q223060 thuộc mạng quan trắc quốc gia. Tài liệu quan trắc mực nước từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2007 đã được thu thập là 24 tháng/2 công trình và chất lượng nước là 04 mẫu/2 công trình (xem bảng 4).
Tài liệu mực nước và chất lượng nước thu thập cũng được chỉnh lý cùng với tài liệu quan trắc của tỉnh để đưa vào đánh giá, tính toán và so sánh trong báo cáo.

Bảng 4: Danh sách các công trình thu thập tài liệu mực nước và chất lượng nước

	Số hiệu 
công trình
	Tài liệu mực nước (số tháng công trình)
	Chất lượng
nước

	
	Th.9
2006
	Th.10
2006
	Th.11
2006
	Th.12
2006
	Th.1
2007
	Th.2
2007
	Th.3
2007
	Th.4
2007
	Th.5
2007
	Th.6
2007
	Th.7
2007
	Th.8
2007
	

	Q223040
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	Q223060
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	2

	Cộng
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	2
	2
	2
	3


- Thu thập và cập nhật tài liệu khí tượng thuỷ văn 
Tài liệu khí tượng của trạm Phước Long và thuỷ văn của hồ Thác Mơ trong năm quan trắc được thu thập để phục vụ cho công tác tính toán địa chất thuỷ văn theo tài liệu quan trắc như các thông số dòng ngầm, khả năng nhận nước mưa của các tầng chứa nước.
 Khối lượng là: 1 tháng/tổ 
6 Vận chuyển bơm lấy mẫu

Trong năm quan trắc đã tiến hành vận chuyển cho 2 đợt bơm lấy mẫu.

- Đợt 1 bắt đầu từ 21/04/2007 kết thúc 24/04/2007.

- Đợt 2 bắt đầu từ 01/10/2007 kết thúc 04/10/2007.

Trong mỗi đợt, vận chuyển nhân lực và thiết bị, gồm:

- Số người tham gia 05 (gồm lái xe, kỹ thật bơm và lấy mẫu, giám sát bên A)

- Trang thiết bị cho bơm:


- 01 máy phát điện 

- 02 máy bơm điện chìm ( loại 1,2 l/s và loại 1,4 l/s)

- Thùng đựng mẫu, các loại can đựng mẫu

- Dây đo chiều sâu: 01 cái

- Dây đo kiểm tra mực nước: 01cái

Hành trình mỗi đợt bơm: xe chở người cùng trang thiết bị từ Đoàn Địa chất 806 thành phố Hồ Chí Minh tới lần lượt các vị trí công trình quan trắc của tỉnh Bình Phước để bơm nước và lấy mẫu, đi gửi mẫu vi sinh trong ngày tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương. Kết thúc đợt bơm xe chở người, mẫu, các thiết bị vật tư về Đoàn Địa chất 806. 


Tổng cộng trong năm khối lượng vận chuyển bơm lấy mẫu là 20 ca.
7 Công tác lập báo cáo tổng kết 

Báo cáo tổng kết được thành lập căn cứ vào đề án vận hành 1 năm mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước và nội dung Hợp đồng kinh tế số 51/HĐKT-TNMT về việc thực hiện “ Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” đã được ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước với Đoàn Địa chất 806 ngày 26 tháng 7 năm 2007.
Tài liệu sử dụng để lập báo cáo là các tài liệu thi công trong năm vận hành thứ hai mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước và các tài liệu thu thập bao gồm tài liệu xây dựng mạng và vận hành mạng năm thứ nhất; tài liệu từ các công trình quan trắc Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tài liệu liên quan khác.
Báo cáo tổng kết gồm một bản thuyết minh, một sơ đồ kết quả nghiên cứu động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007 và các phụ lục, biểu bảng kèm theo.
Báo cáo thuyết minh, ngoài lời nói đầu và kết luận còn có 2 phần chính: phương pháp, khối lượng các dạng công tác đã tiến hành và kết quả quan trắc một năm  (từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007) động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước.

Sơ đồ kết quả nghiên cứu động thái được thành lập trên cơ sở nền địa hình số của bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100 000 tỉnh Bình Phước do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp; kết quả phân chia địa tầng địa chất thuỷ văn và mức độ chứa nước của Đề tài “Báo cáo điều tra, đánh giá tiềm năng, quy hoạch tổng quan khai thác và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước” và kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007. 

Tổng hợp khối lượng các dạng công tác toàn đề án nêu trong bảng 5.
Bảng 5: Bảng tổng hợp khối lượng các dạng công tác đã thực hiện
	Số TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	
	
	
	thiết kế
	thực hiện
	

	1A
	Quan trắc vùng đồng bằng trung du, ven biển (21CT * 4 tháng * 0,345)từ tháng9/2006 đến T12/2006.Đơn giá theo QĐ số 04/2006/QĐ-BTNMT, ngày 31/3/2006.
	CT/thg
	28,98
	28,98
	

	1B
	Quan trắc vùng đồng bằng trung du, ven biển (21CT * 8 tháng * 0,345)từ tháng 1/2007 đến T8/2007.Đơn giá theo QĐ số 20/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12/12/2006.
	CT/thg
	57,96
	57,96
	

	2
	Bơm n​ước để lấy mẫu
	Mẫu
	105
	126
	tăng khối lượng

	3
	Phân tích mẫu
	Mẫu
	126
	126
	

	
	Toàn diện
	Mẫu
	42
	42
	

	
	Vi sinh (365.789*0,75*1,76)
	Mẫu
	21
	21
	

	
	Vi l​ượng
	Mẫu
	21
	21
	

	
	Phenol xianua
	Mẫu
	21
	21
	

	
	Nhiễm bẩn
	Mẫu
	21
	21
	

	4
	Công tác kiểm tra
	
	
	
	

	
	Kiểm tra thuộc văn phòng
	Th/tổ
	0,5
	0,5
	

	
	Kiểm tra thuộc đội
	Th/tổ
	0,7
	0,7
	

	5
	Văn phòng tổng hợp, quản lý điều hành
	Th/tổ
	1
	1
	

	6
	Vận chuyển bơm lấy mẫu
	ca
	20
	20
	

	7
	Lập báo cáo tổng kết
	B/c
	1
	1
	


PHẦN II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
8 Khái quát các tầng chứa nước
Theo kết quả của đề tài: “Báo cáo điều tra, đánh giá tiềm năng, quy hoạch tổng quan khai thác và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước” do Liên Đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam thực hiện cho thấy trên địa bàn tỉnh ở Bình Phước tồn tại 8 tầng chứa nước và 4 thành tạo địa chất rất nghèo nước hoặc không chứa nước; 8 tầng chứa nước là:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1). 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22). 

- Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3). 

- Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13). 

- Tầng chứa nước khe nứt Jura trên - Kreta dưới (j3-k1). 

- Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2). 

- Tầng chứa nước khe nứt Trias giữa (t2). 

- Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1). 

Trong các tầng chứa nước trên thì có ý nghĩa hơn cả là các tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1), Pliocen giữa (n22), tầng chứa nước bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3) và tầng chứa nước khe nứt các đá trầm tích Jura (j1-2).
Trong số các tầng chứa nước trên, chỉ có 5 tầng chứa nước có bố trí các công trình quan trắc, bao gồm:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22). 

- Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (βn22-3). 

- Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (βn13). 

- Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2). 

- Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1). 

Dưới đây là vài nét khái quát về đặc điểm phân bố và các thông tin cơ bản nhất các tầng chứa nước được quan trắc.
8.1 Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)
Tầng chứa nước lỗ hổng Plicen giữa (n22) gồm các đất đá thuộc hệ tầng Bà Miêu (N22bm), phân bố rộng, chiếm khoảng 1/5 diện tích vùng nghiên cứu, chúng phát triển từ tây nam huyện Lộc Ninh xuống Bình Long, Chơn Thành, Đồng Xoài và phía nam huyện Đồng Phú, diện phân bố khoảng 1.500 km2. Thành phần đất đá là cát, cát bột chứa sạn sỏi, cát bột sét chứa kaolin. Bề dày chứa nước trung bình 21,32m, tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) bị phủ bởi tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên (n22-3) và tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1). Tầng chứa nước này có mức độ chứa nước từ trung bình đến nghèo.

Khu vực có mức độ chứa nước trung bình: có diện tích khoảng 300 km2, phân bố chủ yếu ở phía tây, tây nam và hai khu vực nhỏ ở xã Minh Lập (Chơn Thành) và xã Tân Lập (Đồng Phú) với lưu lượng trong các lỗ khoan từ 1,00 – 5,62 l/s.

Khu vực có mức độ chứa nước nghèo: có diện tích khoảng 1.200km2, phân bố phần trên diện tích còn lại với lưu lượng từ 0,0 - 0,07 l/s.
8.2 Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên (n22-3) 
Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên (n22-3) gồm các đất đá thộc hệ tầng Lộc Ninh (B/N22-3ln), phân bố trên bề mặt cao độ khoảng từ 70,0m đến 220,0m, kéo dài từ Bù Đốp, Phước Long sang Lộc Ninh, Bình Long xuống Đồng Phú, Đồng Xoài, diện tích phân bố khoảng 1.600km2.

Thành phần đất đá: phần phía trên là bột sét, sét màu nâu sẫm, nâu đỏ: phần dưới là bazan olivin cấu tạo đặc xít, xen ít bazan lỗ hổng màu đen xám. Bề dày chứa nước trung bình 28,46m. Tầng chứa nước khe nứt Pliocen giữa – trên (n22-3) phủ lên trên tầng chứa nước lỗ hổng pliocen giữa (n22) hoặc tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2). Tầng chứa nước này có mức độ chứa nước từ trung bình đến nghèo, kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho lưu lượng từ 0,01 đến 6,67 l/s.

Khu vực có mức độ chứa nước trung bình: có diện tích khoảng 650km2, phân bố chủ yếu ở trung tâm của các khối phun trào, nơi có bề dày lớn như huyện Bình Long (Thanh Phú, An Khương, Thanh An, Thị trấn An Lộc, Thanh Bình, Tân Lợi, Tân Hưng, Phước An), huyện Phước Long (Long Hưng, Long Bình, Đa Kia), huyện Lộc Ninh (Lộc Khánh, Lộc Điền), huyện Đồng Phú (Thuận Lợi).

Khu vực có mức độ chứa nước nghèo: phân bố xung quanh khu vực có mức độ chứa nước trung bình (rìa các khối bazan), càng xa trung tâm, chiều dày tầng chứa nước càng mỏng thì mức độ chứa nước càng giảm.

8.3 Tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên (n13) 

Tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên (n13) gồm các đất đá thuộc hệ tầng Đại Nga (B/N13đn), phân bố chủ yếu ở phía đông tỉnh Bình Phước, trên bề mặt cao độ khoảng 100,0 - > 500,0m từ Phước Long xuống Bù Đăng và phía đông huyện Đồng Phú, diện phân bố khoảng 2.800km2. Thành phần đất đá: phần trên là bột sét, sét màu nâu sẫm, nâu đỏ; phần dưới là bazan, bazan nghèo olivin cấu tạo đặc xít, cấu tạo vi lỗ hổng, màu xám đen. Bề dày chứa nước trung bình 12,80m. Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (n13) phủ trực tiếp lên trên tầng chúa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).

Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên (n13) có mức độ chứa nước phần lớn là nghèo chỉ có diện nhỏ khoảng 80km2 kéo dài từ Đức Liễu, Nghĩa Trung (Bù Đăng) đến Phú Trung (Phước Long) là có mức độ chứa nước trung bình. Kết quả hút nước thí nghiệm lỗ khoan quan trắc Q6 có lưu lượng 1,10 l/s.

8.4 Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới – giữa (j1-2)
Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới – giữa (j1-2) bao gồm các hệ tầng địa chất: Chiu Riu (J2cr), Mã Đà (J2mđ), Đắc Krông (J1đk), Đắc Bùng (J1đb) và hệ tầng La Ngà (J2ln). Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2) phân bố hầu hết diện tích của tỉnh Bình Phước (trừ phần phía tây bắc và khu vực núi Bà Rá), với diện tích khoảng 6.387km2.

 Diện tích phần lộ ra trên mặt của tầng chứa nước này khoảng 1.200km2. Bề dày đới nứt nẻ thay đổi từ 5,00m đến 78,00m, trung bình 41,14m.

Thành phần đất đá là sét bột kết, sét bột kết vôi, cát bột kết, phiến sét vôi màu xám, xám xanh, xám đen, phần trên bề mặt bị phong hoá triệt để tạo thành sét bột. Phần dưới là đá tươi nứt nẻ ít. Phần lớn diện tích trong tỉnh Bình Phước, tầng chứa nước này bị các tầng chứa nước trong các thành tạo Kainozoi phủ lên trên. 

Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2) có mức độ chứa nước từ giàu đến nghèo.
Khu vực có mức độ chứa nước giàu: phân bố thành dải theo hướng đông bắc - tây nam từ xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đến Phú Riềng, Phước Tín (Phước Long) và diện nhỏ thuộc xã Long Bình (Phước Long) và xã Hưng Phước (Bù Đốp), diện tích khoảng 400km2. Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho lưu lượng 5,12 – 6,57l/s.

Khu vực có mức độ chứa nước trung bình: có diện tích khoảng 2.000km2, phân bố ở các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài, phía tây nam Phước Long và một số diện nhỏ ở phía đông Phước Long, Bù Đăng. Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho lưu lượng 1,00 – 4,84l/s.
Khu vực có mức độ chứa nước nghèo: chiếm phần diện tích còn lại khoảng 3.987km2. Kết quả hút nước thí nghiệm cho lưu lượng 0,14 – 0,85l/s.

8.5 Tầng chứa nước khe nứt Permi trên – Trias dưới (p3-t1) 
Tầng chứa nước khe nứt Permi trên ​- Trias dưới (P3-t1) gồm đất đá các hệ tầng: Tà Vát (P3tv), Tà Nốt (P3tn)và hệ tầng sông Sài Gòn (T1ssg). Các thành tạo này phân bố dọc theo các suối nhỏ của sông Sài Gòn (suối Ru, suối Trau . . .) phía tây Bắc Bình Long (Minh Đức, An Phú, Thanh Lương) và phía tây nam Lộc Ninh (Lộc Thành, Lộc Hưng), diện lộ khoảng 120km2. Một số nơi bị phủ bởi tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) và tầng chứa nước khe nứt Pliocen giữa - trên (n22-3). Tổng diện tích phân bố khoảng 245km2. Bề dày đới nứt nẻ trung bình khoảng 44,66m. Bề dày chung của tầng thay đổi từ 400,0 đến 500,0m. 

Thành phần đất đá gồm: cát kết, cát kết vôi, đá vôi, sét, bột kết vôi màu xám lục, xám đen.

Mức độ chứa nước từ nghèo đến giàu. Khu vực có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu có diện tích khoảng 195km2, nước tàng trữ trong các hang hốc castơ của đá vôi thuộc hệ tầng Tà Vát (P3tv), Tà Nốt (P3tn), phân bố ở dọc biên giới Việt Nam – Campuchia (xã Lộc Thành - Lộc Ninh, An Phú, Minh Đức-Bình Long). Theo kết quả hút nước tại các lỗ khoan nghiên cứu địa chất thuỷ văn cho lưu lượng 1,19 -7,75l/s.

9 Mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước
“Mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” được hoàn thành xây dựng vào năm 2005. Mạng gồm 21 trạm trong đó 11 công trình được thi công mới và 10 công trình sử dụng lại lỗ khoan cũ trong các đề án của Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam (xem bảng 6). Đồng thời trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn có 2 công trình quan trắc thuộc mạng quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất vùng đồng bằng Nam Bộ. Các trạm trên được bố trí thành 05 tuyến, gồm các tuyến song song và các tuyến vuông góc với dòng chảy.

 - Các tuyến song song với sông (phương bắc-nam), gồm 2 tuyến trạm:

            + Tuyến I-I gồm các trạm QĐ2-QĐ5-Q223-QĐ7-QĐ11.

            + Tuyến II-II gồm các trạm: Q2-Q5-Q7-QĐ14-Q10.

- Các tuyến vuông góc với sông (phương đông-tây), gồm 3 tuyến trạm:

           + Tuyến III-III gồm các trạm: QLN11-QLN12-QLN14-Q5-Q3-Q9.

           + Tuyến IV-IV gồm các trạm: QĐ1-QĐ2-QĐ3-Q7-Q8-QĐ6.

           + Tuyến V-V gồm các trạm: QĐ6-Q223-QĐ8-QĐ14.

Vị trí các công trình quan trắc xem trong hình 1.
Bảng 6: Danh sách các trạm quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước

	stt
	Số hiệu
	Đối tượng
	Vị trí (xã, huyện)
	Toạ độ VN2000
	Độ cao

(m)
	Chiều

sâu (m)
	Ống lọc

từ - đến (m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	1
	Q1
	j1-2
	TT Lộc Ninh,

Lộc Ninh
	1309702,286
	536808,307
	131,145
	81,0
	47,3-50,0

51,0-81,0
	Ống lọc tự nhiên

	2
	Q2
	n22-3
	Đa Kia,

Phước Long
	1309702,286
	536808,307
	170,799
	54,0
	45,0-54,0
	Ống lọc tự nhiên

	3
	Q3
	n22-3
	TT Phước Bình,

Phước Long
	1305639,045
	577045,523
	249,024
	53,0
	40,5-45,5

45,5-53,0
	Ống lọc nhựa
Ống lọc tự nhiên

	4
	Q4
	n22-3
	Long Hưng,

Phước Long
	1301468,849
	566841,549
	148,285
	32,0
	25,0-32,0
	Ống lọc tự nhiên

	5
	Q4A
	j1-2
	Long Hà,

Phước Long
	1298670,545
	561599,816
	103,748
	92,0
	55,5-92,0
	Ống lọc tự nhiên

	6
	Q5
	j1-2
	Bình Phước

Phước Long
	1302957,090
	571162,686
	152,454
	98,0
	39,5-98,0
	Ống lọc tự nhiên

	7
	Q6
	n13
	Đức Liễu
Bù Đăng
	1295137,499
	596234,701
	267,227
	50,0
	20,0-50,0
	Ống lọc tự nhiên

	8
	Q7
	j1-2
	Thuận Lợi
Đồng Phú
	1288032,222
	570514,757
	108,221
	72,0
	27,0-72,0
	Ống lọc tự nhiên

	9
	Q8
	j1-2
	Phú Trung

Phước Long
	1290258,025
	582798,094
	195,900
	82,0
	45,0-82,0
	Ống lọc tự nhiên

	10
	Q9
	j1-2
	TT Đức Phong

Bù Đăng
	1306669,850
	608228,599
	270,342
	76,0
	27,0-76,0
	Ống lọc tự nhiên

	11
	Q10
	j1-2
	TT Tân Phú

Đồng Phú
	1266500,664
	567242,271
	86,311
	65,0
	29,0-65,0
	Ống lọc tự nhiên

	12
	QĐ1
	p3-t1
	Minh Đức
Bình Long
	1289440,54
	527673,81
	60,63
	60,0
	19,0-60,0
	Lỗ khoan cũ

	13
	QĐ2
	n22-3
	Tân Lợi
Bình Long
	1289731,69
	543142,18
	175,51
	117,0
	75,3-79,2

79,2-117,0
	Lỗ khoan cũ

	14
	QĐ3
	j1-2
	Tân Hưng

Bình Long
	1284808,72
	556507,03
	57,21
	63,0
	17,7-23,2

23,2-63,0
	Lỗ khoan cũ

	15
	QĐ5
	j1-2
	Tân Khai

Bình Long
	1278512,38
	538512,09
	69,45
	140,0
	19,0-140
	Lỗ khoan cũ

	16
	QĐ6
	n22
	Đồng Nơ
Bình Long
	1275131,75
	531915,15
	66,01
	56,0
	10,7-19,7
	Lỗ khoan cũ

	17
	QĐ7
	n22
	Minh Hưng

Chơn Thành
	1269101,28
	539733,71
	79,02
	50,0
	17,0-29,1
	Lỗ khoan cũ

	18
	QĐ8
	j1-2
	Minh Lập
Chơn Thành
	1273727,87
	554182,12
	63,44
	63,0
	25,3-27,57

27,57-63,0
	Lỗ khoan cũ

	19
	QĐ11
	n22
	Thành Tâm

Chơn Thành
	1257835,09
	539907,46
	47,65
	44,0
	18,4-24,4

34,3-40,3
	Lỗ khoan cũ

	20
	QĐ14
	j1-2
	Tân Xuân

TX. Đồng Xoài
	1275003,21
	571550,81
	75,27
	65,0
	6,5-18,9

18,9-65,0
	Lỗ khoan cũ


	21
	QLN13
	j1-2
	Lộc Điền
Lộc Ninh
	1305581,89
	540464,88
	89,287
	100,0
	16,5-100,0
	Lỗ khoan cũ


Hình 1. Bản đồ bố trí công trình quan trắc tỉnh Bình Phước.

10 Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất

10.1 Kết quả quan trắc mực nước
Động thái nước dưới đất do nhiều nhân tố quyết định, được phân thành nhóm các nhân tố tự nhiên và nhóm các nhân tố nhân tạo.
Nhóm các nhân tố tự nhiên bao gồm nhân tố địa chất nội sinh, các nhân tố vũ trụ, các nhân tố khí tượng, các nhân tố thuỷ văn. Trong nhóm các nhân tố tự nhiên thì nhân tố khí tượng ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất đến động thái nước dưới đất. Do Bình Phước thuộc vùng miền Đông Nam Bộ có khí hậu mang tính nhiệt đới gió mùa, hàng năm có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Kết quả phân tích dao động mực nước cho thấy mực nước trong các công trình quan trắc thường dao động theo mùa, nhất là những nơi tầng chứa nước lộ ra và những nơi phân bố gần mặt đất. Vào mùa khô mực nước có xu hướng giảm dần từ đầu mùa và đạt cực tiểu vào những tháng cuối mùa. Đến mùa mưa, tầng chứa nước nhận được nguồn cung cấp từ nước mưa, mực nước có xu hướng dâng lên và đạt cực đại vào cuối mùa. Trong những năm qua, mực nước trong các công trình quan trắc thường đạt cực tiểu vào cuối tháng 4 đầu tháng 5; mực nước cực đại thường xảy ra vào tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm.
Nhóm các nhân tố nhân tạo bao gồm các nhân tố làm tăng sự cung cấp nước cho nước dưới đất như việc xây dựng hồ đập thuỷ lợi, tưới cây; các nhân tố làm tăng sự thoát nước như khai thác nước. Ở Bình Phước, dựa vào đặc điểm địa hình, sông suối và nhu cầu sử dụng nước nên trong vùng đã xây dựng một số đập chắn tạo thành các hồ lớn như hồ Thác Mơ trên sông Bé, hồ Suối Giai, hồ Suối Lam và một số hồ nhỏ ở đầu nguồn. Hiện nay chưa có các tài liệu khảo sát hồ nên chưa thể đánh giá được nguồn tài nguyên nước ở các hồ này, nhưng hiện tại các hồ này là nguồn nước chính để phục vụ cho tưới tiêu và sinh hoạt của dân cư sống gần hồ như hồ Thác Mơ phục vụ thuỷ điện, hồ Suối Cam phục vụ ăn uống, sinh hoạt, sản xuất của thị xã Đồng Xoài và hồ Suối Lam được dùng để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và du lịch của Công ty Cao su Đồng Phú. Việc xây dựng các hồ chứa nước trên đã làm thay đổi động thái tự nhiên của nước dưới đất trong khu vực lân cận. Việc khai thác nước dưới đất phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cũng làm ảnh hưởng đến trữ lượng và động thái nước dưới đất.

Trong báo cáo này, kết quả quan trắc mực nước sẽ tổng hợp theo các tầng với các nội dung: đặc trưng mực nước hàng tháng tại các công trình, biên độ dao mực nước trong năm quan trắc.
Mực nước trung bình tháng được tính toán dựa vào các số liệu thực đo hàng ngày tại các công trình quan trắc. Trong bảng giá trị “  năm” được tính từ các giá trị mực nước trung bình tháng lớn nhất và nhỏ nhất của công trình quan trắc được tính.

Để nhận biết xu hướng và mức độ dâng hạ mực nước ở các khu vực khác nhau, mực nước trung bình tháng của tháng quan trắc được so sánh với mực nước cùng kỳ năm trước. Các giá trị dương (không dấu) phản ánh mực nước của tháng báo cáo dâng cao hơn cùng kỳ của năm so sánh, các giá trị "-" phản ánh mực nước của tháng báo cáo cáo tụt giảm sâu hơn cùng kỳ năm so sánh.

Dưới đây là đặc trưng mực nước và diễn biến mực nước trong các tầng chứa nước.
10.1.1 Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)
Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) là tầng chứa nước không áp hoặc có áp lực cục bộ ở một số nơi, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa và có thể là từ tầng chứa nước nằm trên. Miền thoát là các sông suối trong vùng và chảy ra khỏi vùng nghiên cứu theo hướng giảm áp.

Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22) có 4 công trình quan trắc (trong đó 1 công trình quan trắc Quốc gia Q223040 và 3 công trình nghiên cứu của tỉnh: QĐ6, QĐ7, QĐ11). Dao động mực nước trung bình tháng ở các công trình quan trắc trên được thể hiện ở hình 2. Trên hình cho thấy mực nước tĩnh (độ sâu mực nước kể từ mặt đất) của toàn bộ các công trình đều dao động theo mùa. Mực nước trung bình tháng cao nhất là -0,38m (Q223040) xuất hiện trong tháng 10 năm 2006, sau đó giảm dần và thấp nhất là -10,05m (QĐ7) vào tháng 6 năm 2007 (xem hình 2). Biên độ dao động mực nước trong năm quan trắc tại các công trình từ 3,46 đến 7,78m.
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Hình 2: Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa, năm 2006 – 2007

Kết quả quan trắc mực nước từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 của tầng được tổng hợp trong bảng 7.

Bảng 7: Mực nước trung bình tháng các tháng năm 2006-2007, tầng Pliocen giữa( m)
	Huyện
	CTQT
	Năm 2006
	Năm 2007
	TB 
năm
	
năm

	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	
	

	Bình long
	QĐ6
	-4,24
	-3,00
	-2,69
	-3,85
	-4,47
	-5,31
	-5,87
	-6,30
	-6,15
	-6,30
	-6,03
	-4,76
	-4,91
	-3,61

	Chơn Thành
	Q223040
	-0,45
	-0,38
	-1,16
	-2,14
	-2,94
	-3,48
	-3,81
	-3,84
	-3,31
	-3,10
	-2,39
	-1,13
	-2,34
	-3,46

	Chơn Thành
	QĐ7
	-3,60
	-2,27
	-2,92
	-4,66
	-6,26
	-7,40
	-8,60
	-9,47
	-9,84
	-10,05
	-9,21
	-6,93
	-6,77
	-7,78

	Chơn Thành
	QĐ11
	-0,98
	-0,64
	-1,56
	-2,48
	-3,54
	-4,53
	-5,16
	-5,45
	-4,43
	-3,58
	-2,89
	-1,94
	-3,10
	-4,81


So sánh mực nước trung bình tháng thời kỳ 2006-2007 với thời kỳ 2005-2006 được tổng hợp trong bảng 8.

Bảng 8: So sánh mực nước trung bình tháng năm 2006 - 2007 so với cùng kỳ 1 năm trước

	S
tt
	Huyện
	CTQT
	Chênh lệch mực nước các tháng so với cùng kỳ 1 năm trước (m)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	

	1
	Bình long
	QĐ6
	0,95
	1,06
	0,84
	0,00
	0,11
	-0,07
	-0,08
	-0,08
	0,22
	0,20
	0,58
	1,13
	0,39

	2
	Chơn Thành
	Q223040
	1,26
	1,49
	0,62
	0,03
	-0,29
	-0,08
	0,11
	0,19
	-0,31
	-0,87
	-0,51
	-
	0,15

	3
	Chơn Thành
	QĐ7
	4,81
	5,50
	4,60
	2,99
	1,79
	1,60
	1,36
	1,10
	-0,66
	-1,63
	-2,05
	-1,22
	1,67

	4
	Chơn Thành
	QĐ11
	1,09
	0,53
	0,13
	-0,23
	-0,39
	-0,43
	-0,20
	0,09
	-1,15
	-0,93
	-1,31
	-0,96
	-0,18


Diễn biến mực nước trung bình tháng tại các công trình từ khi bắt đầu quan trắc được thể hiện ở hình 3.
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Hình 3. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa, từ 8-2005 đến 8-2007
Ở các khu vực có các đặc trưng mực nước như sau: 

Khu vực huyện Bình Long có 1 công trình quan trắc QĐ6; tài liệu từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 cho thấy mực nước trung bình tháng cao nhất là -2,69m xuất hiện vào tháng 11 năm 2006; mực nước thấp nhất là -6,30 m xuất hiện vào tháng 4 năm 2007. So với cùng kỳ 2005- 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa (tháng 10) cao hơn 1,06m; cuối mùa khô (tháng 4) giảm 0,08m.
Khu vực huyện Chơn Thành có 3 công trình quan trắc (QĐ7, QĐ11 và Q223040) tài liệu từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 cho thấy mực nước trung bình tháng cao nhất từ -0,38m đến -0,64m xuất hiện vào tháng 10 năm 2006; mực nước thấp nhất từ -3,84m đến -9,84m thường xuất hiện vào tháng 4 đến tháng 5 năm 2007. So với cùng kỳ 2005- 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng từ 0,53m - 5,50m; cuối mùa khô (tháng 4) tăng từ 0,09m-1,10m. Như vậy, ở khu vực này mực nước có xu hướng dâng. (xem hình 3).
10.1.2 Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên (n22-3) 
Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa - trên (n22-3) có nơi phủ lên tầng chứa nước Pliocen giữa (n22) hoặc tầng chứa khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2).

Đây là tầng chứa nước áp lực yếu, nguồn bổ cập chủ yếu là do nước mưa ngấm trực tiếp từ trên xuống và từ ngoài vùng nghiên cứu chảy vào. Miền thoát là các sông suối trong vùng và có thể cung cấp cho các vùng lân cận. Nước dưới đất quan hệ mật thiết với lượng mưa, mực nước dao động theo mùa. Có 4 công trình nghiên cứu vào tầng này, kết quả quan trắc mực nước từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 cho thấy mực nước trung bình tháng cao nhất -15,82m (Q2) xuất hiện trong tháng 10 năm 2006, sau đó giảm dần và đạt giá trị thấp nhất -41,66m (QĐ2) xuất hiện trong tháng 6 năm 2007. Dao động mực nước tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên (n22-3) trong năm 2006-2007 thể hiện trong hình 4.
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Hình 4. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt Pliocen giữa- trên năm 2006 - 2007

Kết quả quan trắc mực nước được tổng hợp trong bảng 9.
Bảng 9: Mực nước trung bình tháng các tháng năm 2006-2007, tầng Pliocen giữa- trên (m)

	Huyện
	CT
QT
	Năm 2006
	Năm 2007
	TB 
năm
	
năm

	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	
	

	Phước
 Long
	Q2
	-17,96
	-15,82
	-17,18
	-19,28
	-22,27
	-24,89
	-26,20
	-27,43
	-28,00
	-27,96
	-26,56
	-21,39
	-22,91
	-12,18

	
	Q3
	-17,79
	-15,92
	-20,20
	-23,21
	-24,55
	-25,09
	-25,34
	-25,75
	-24,93
	-23,42
	-21,00
	-17,29
	-22,04
	-9,83

	
	Q4
	-17,52
	-15,96
	-18,20
	-20,88
	-22,64
	-23,51
	-24,06
	-23,62
	-23,78
	-23,07
	-20,66
	-16,94
	-20,90
	-8,10

	Bình
Long
	QĐ2
	-35,73
	-33,07
	-34,24
	-36,56
	-38,82
	-39,30
	-40,23
	-41,36
	-41,58
	-41,66
	-41,45
	-39,19
	-38,60
	-8,60


So sánh mực nước trung bình tháng thời kỳ 2006-2007 với thời kỳ 2005-2006 được tổng hợp trong bảng 10.

Bảng 10: So sánh mực nước trung bình tháng năm 2006 - 2007 so với cìng kỳ 1 năm trước

	S
tt
	Huyện
	CTQT
	Chênh lệch mực nước các tháng so với cùng kỳ 1 năm trước (m)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	

	1
	Phước Long
	Q2
	5,16
	2,44
	1,24
	1,57
	1,35
	0,83
	0,72
	0,07
	-0,25
	-0,46
	0,15
	1,74
	1,46

	2
	Phước Long
	Q3
	1,74
	1,81
	-0,81
	-1,53
	-1,29
	-0,92
	-0,42
	-0,60
	-0,06
	0,97
	1,91
	3,38
	0,49

	3
	Phước Long
	Q4
	2,70
	0,03
	-0,83
	-2,03
	-1,78
	-1,12
	-1,00
	-0,47
	-0,83
	-0,51
	0,38
	2,73
	0,06

	4
	Bình Long
	QĐ2
	7,94
	6,88
	5,23
	2,87
	1,75
	1,95
	1,88
	0,33
	-0,67
	-1,17
	-1,70
	-0,57
	2,38


Diễn biến mực nước trung bình tháng tại các công trình từ khi bắt đầu quan trắc được thể hiện ở hình 5.
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Hình 5. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt các thành tao phun trào bazan Pliocen giữa- trên, từ tháng 8-2005 đến tháng 8 -2007

Đặc trưng mực nước tại các khu vực như sau: 

Khu vực huyện Bình Long có 1 công trình (QĐ2), mực nước trung bình tháng cao nhất -33,07m xuất hiện vào tháng 10 năm 2006, mực nước thấp nhất là -41,66m, xuất hiện vào tháng 6 năm 2007. So với cùng kỳ 2005- 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng 6,88m, cuối mùa khô (tháng 4) tăng 0,03m. Như vậy, khu vực này mực nước có xu hướng dâng. (hình 4).
Khu vực huyện Phước Long có 3 công trình quan trắc, tài liệu từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 cho thấy mực nước trung bình tháng cao nhất từ -15,82m đến -15,96m xuất hiện vào tháng 10 năm 2006, mực nước thấp nhất từ -24,06m đến -27,96m thường xuất hiện vào tháng 4 đến tháng 6 năm 2007. So với cùng kỳ 2005- 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa tăng từ 0,03m đến 2,44m, cuối mùa khô giảm từ 0,47m đến 0,60m, riêng Q2 tăng 0,07m. (hình 4).
10.1.3 Tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên (n13)
Tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên (n13) phủ trực tiếp trên tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2). Đây là tầng chứa nước không áp hoặc có áp lực yếu ở một số nơi, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa và dòng mặt, miền thoát là các sông suối trong vùng. Có 1 công trình nghiên cứu vào tầng này, kết quả quan trắc mực nước từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 cho thấy mực nước trung bình tháng cao nhất là -26,04m xuất hiện trong tháng 11 năm 2006, sau đó giảm dần và đạt giá trị thấp nhất là -30,70m xuất hiện trong tháng 6 năm 2007. 
Đặc trưng mực nước tại vùng như sau:

Khu vực huyện Bình Đăng có 1 công trình (Q6- Đức Liễu) nghiên cứu vào tầng này, cho thấy mực nước dao động theo mùa, mực nước trung bình tháng cao nhất -26,04m xuất hiện vào tháng 11 năm 2006, mực nước trung bình tháng thấp nhất -30,70m xuất hiện trong tháng 6 năm 2007 (xem hình 6).
Kết quả quan trắc mực nước được tổng hợp trong các bảng 11.

So sánh mực nước trung bình tháng thời kỳ 2006-2007 với thời kỳ 2005-2006 được tổng hợp trong bảng 12.
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Hình 6. Dao động mực nước công trình Q6 tầng chứa nước bazan Miocen trên, năm 2006- 2007

Bảng 11: Mực nước trung bình tháng các tháng năm 2006-2007, tầng Mocen trên (m)

	Huyện
	CT
QT
	Năm 2006
	Năm 2007
	TB 
năm
	
năm

	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	
	

	Bù 
Đăng
	Q6
	-28,20
	-26,58
	-26,04
	-27,71
	-28,81
	-29,72
	-30,00
	-30,50
	-30,72
	-30,70
	-30,17
	-28,95
	-29,01
	-4,68


Bảng 12: So sánh mực nước trung bình tháng năm 2006 - 2007 so với cìng kỳ 1năm trước

	S
tt
	Huyện
	CTQT
	Chênh lệch mực nước các tháng so với cùng kỳ 1 năm trước (m)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	

	1
	Bù 
Đăng
	Q6
	-0,65
	-0,41
	1,38
	0,62
	1,27
	1,72
	1,63
	0,44
	0,15
	0,02
	0,42
	1,18
	0,48


So với cùng kỳ 2005 - 2006 mực nước trung bình tháng ở công trình này vào cuối mùa mưa (tháng 10) giảm 0,41m, cuối mùa khô (tháng 4) tăng 0,44m. (hình 6).
Diễn biến mực nước trung bình tháng tại các công trình từ khi bắt đầu quan trắc được thể hiện ở hình 7.
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Hình 7. Dao động mực nước tại công trình Q6 tầng chứa nước bazan Mliocen trên, từ 8-2005 đến 9-2007.

10.1.4 Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2)
Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2) phân bố hầu hết diện tích của tỉnh Bình Phước trừ phần ở phía tây Bắc và khu vực núi Bà Rá với diện tích khoảng 6387km2. Diện tích phần lộ ra trên mặt khoảng 1200km2, bề dày tầng chứa nước trung bình 41,14m. Đây là tầng chứa nước không áp hoặc có áp lực cục bộ yếu, nguồn bổ cập chủ yếu là nước mưa ngấm xuống, nước mặt và có thể từ các tầng chứa nước nằm trên. Miền thoát là các sông, suối trong vùng và có thể chảy ra khỏi vùng nghiên cứu theo hướng giảm áp.
Có 12 công trình quan trắc của tỉnh và 1 công trình quan trắc Quốc gia (Q223060) được bố trí trong tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2). Kết quả quan trắc mực nước từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 cho thấy mực nước dao động theo mùa. Mùa mưa mực nước trung bình tháng cao nhất từ -1,29m (Q223060) đến -1,19m (Q5) xuất hiện trong tháng 10 năm 2006, mùa khô mực nước giảm dần và đạt giá trị thấp nhất -4,12m (Q223060) đến -26,35m (Q5) xuất hiện trong tháng 3 và tháng 4 năm 2007. Dao động mực nước tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2) từ tháng 9-2006 đến tháng 8- 2007 thể hiện trong hình 8.
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Hình 8. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa, năm 2006- 2007

Kết quả quan trắc mực nước được tổng hợp trong bảng 13.
Bảng 13: Mực nước trung bình tháng các tháng năm 2006-2007, tầng Pliocen giữa- trên (m)

	S
tt
	Huyện
	CTQT
	Năm 2006
	Năm 2007
	TB 
năm
	
năm

	
	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	
	

	1
	Lộc Ninh
	Q1
	-15,04
	-13,26
	-15,36
	-17,03
	-18,08
	-18,64
	-18,92
	-19,07
	-18,81
	-18,64
	-18,06
	-15,95
	-17,24
	-5,81

	2
	Phước Long
	Q4A
	-8,25
	-7,29
	-8,54
	-10,14
	-10,89
	-12,30
	-13,08
	-13,77
	-13,67
	-12,89
	-10,06
	-7,99
	-10,74
	-6,48

	3
	Phước Long
	Q5
	-17,36
	-16,56
	-18,18
	-21,10
	-23,60
	-25,48
	-26,35
	-25,10
	-22,32
	-19,81
	-15,19
	-12,92
	-20,33
	-13,43

	4
	Đồng Phú
	Q7
	-6,29
	-5,94
	-9,91
	-14,52
	-19,42
	-22,50
	-22,74
	-23,01
	-22,06
	-19,71
	-13,73
	-6,16
	-15,50
	-17,07

	5
	Phước Long
	Q8
	-12,00
	-11,69
	-13,26
	-15,49
	-17,78
	-18,08
	-19,16
	-21,01
	-19,46
	-17,05
	-14,68
	-12,32
	-16,00
	-9,33

	6
	Bù Đăng
	Q9
	-6,33
	-5,98
	-8,46
	-10,83
	-13,41
	-15,12
	-16,16
	-16,35
	-13,53
	-9,67
	-6,65
	-5,13
	-10,63
	-11,22

	7
	Đồng Phú
	Q10
	-6,51
	-5,92
	-6,95
	-9,07
	-9,87
	-12,00
	-13,49
	-13,68
	-11,63
	-11,63
	-11,12
	-9,82
	-10,14
	-7,76

	8
	Bình Long
	QĐ3
	-3,90
	-3,60
	-6,44
	-7,44
	-8,00
	-8,31
	-8,26
	-7,74
	-5,45
	-6,35
	-4,28
	-4,13
	-5,97
	-4,71

	9
	Bình Long
	QĐ5
	-2,28
	-2,02
	-2,89
	-3,48
	-4,00
	-3,86
	-4,23
	-4,38
	-3,65
	-3,59
	-2,93
	-2,40
	-3,40
	-3,43

	10
	Chơn Thành
	QĐ8
	-5,47
	-4,16
	-4,41
	-5,34
	-6,32
	-7,26
	-8,25
	-8,97
	-8,56
	-8,41
	-7,79
	-5,85
	-6,28
	-5,04

	11
	Đồng Xoài
	QĐ14
	-2,63
	-1,93
	-2,98
	-3,79
	-4,88
	-6,18
	-5,82
	-5,15
	-3,51
	-3,07
	-2,53
	-2,43
	-3,61
	-4,25

	12
	Lộc Ninh
	LN13
	-2,07
	-1,82
	-3,08
	-3,62
	-4,02
	-4,38
	-4,51
	-4,71
	-4,10
	-3,83
	-3,42
	-2,34
	-3,44
	-2,69

	13
	Chơn Thành
	Q223060
	-1,65
	-1,29
	-1,44
	-2,17
	-2,86
	-3,40
	-3,84
	-4,12
	-3,99
	-3,87
	-3,56
	-2,59
	-2,90
	-2,84


So sánh mực nước trung bình tháng thời kỳ 2006-2007 với thời kỳ 2005-2006 được tổng hợp trong bảng 14.
Bảng 14: So sánh mực nước trung bình tháng năm 2006 - 2007 so với cìng kỳ 1năm trước

	S
tt
	Huyện
	CTQT
	Chênh lệch mực nước các tháng so với cùng kỳ 1 năm trước (m)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	

	1
	Lộc Ninh
	Q1
	0,86
	2,50
	1,44
	0,83
	0,51
	0,32
	0,22
	0,09
	-0,26
	-1,30
	-1,57
	0,44
	0,22

	2
	Phước Long
	Q4A
	 
	 
	1,61
	0,00
	-0,42
	-0,60
	0,45
	-0,57
	-1,13
	-0,56
	0,52
	1,49
	0,08

	3
	Phước Long
	Q5
	 
	 
	-0,93
	-1,16
	-1,21
	-3,64
	-1,26
	0,56
	1,27
	4,11
	4,64
	4,79
	0,61

	4
	Đồng Phú
	Q7
	1,98
	1,38
	-2,27
	-4,34
	-6,22
	-5,16
	-2,78
	-2,27
	-2,76
	-2,83
	0,18
	3,76
	-1,55

	5
	Phước Long
	Q8
	3,17
	2,08
	1,29
	0,58
	-0,47
	0,74
	-1,00
	-1,86
	-1,03
	0,03
	0,32
	1,92
	0,69

	6
	Bù Đăng
	Q9
	0,13
	1,08
	-0,48
	-1,85
	-3,18
	-2,22
	-1,63
	-0,68
	-1,03
	0,33
	1,18
	1,03
	-0,49

	7
	Đồng Phú
	Q10
	 
	 
	2,26
	1,03
	1,76
	-0,02
	-1,36
	-1,56
	-0,28
	-2,28
	-2,24
	-1,74
	-0,44

	8
	Bình Long
	QĐ3
	1,54
	0,06
	-0,24
	0,08
	0,00
	-0,11
	0,10
	0,76
	2,29
	0,03
	1,17
	0,33
	0,52

	9
	Bình Long
	QĐ5
	0,43
	0,75
	-0,18
	-0,23
	-0,46
	0,13
	0,22
	0,33
	-0,16
	-0,30
	0,56
	0,08
	0,12

	10
	Chơn Thành
	QĐ8
	2,29
	2,26
	1,62
	0,59
	0,21
	0,02
	-0,10
	0,14
	0,96
	0,50
	0,70
	1,72
	0,87

	11
	Đồng Xoài
	QĐ14
	-0,11
	0,69
	0,22
	-0,46
	-0,54
	-1,13
	0,35
	1,20
	0,71
	0,61
	0,41
	0,17
	0,20

	12
	Lộc Ninh
	QLN13
	0,78
	1,35
	0,31
	0,22
	0,15
	0,06
	0,13
	-0,28
	-0,19
	-0,26
	0,02
	0,05
	0,23

	13
	Chơn Thành
	Q223060
	1,44
	1,27
	1,03
	0,50
	0,10
	0,07
	0,13
	0,18
	-0,05
	-0,53
	-0,78
	-
	-0,28


Đặc trưng mực nước tại các khu vực như sau:

Khu vực huyện Bình Long có 2 công trình QĐ3 và QĐ5; mực nước trung bình tháng cao nhất từ -2,02m (QĐ5) đến -3,60m (QĐ3) xuất hiện vào tháng 10 năm 2006, mực nước thấp nhất từ -4,38m (QĐ5) đến -8,31m (QĐ3), xuất hiện vào tháng 2 đến tháng 4 năm 2007. So với cùng kỳ 2005- 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng từ 0,06m (QĐ3) đến 0,75m (QĐ5), cuối mùa khô (tháng 4) tăng từ 0,33m (QĐ5) đến 0,76m (QĐ3). Khu vực này mực nước có xu hướng dâng. (xem hình 9).
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Hình 9. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt dưới- giữa từ 8-2005 đến 8-2007. Khu vực Bình Long

Khu vực huyện Bù Đăng có 1 công trình (Q9), mực nước trung bình tháng cao nhất là -5,13m, xuất hiện vào tháng 8 năm 2006, mực nước thấp nhất là -16,35m, xuất hiện vào tháng 4 năm 2007. So với cùng kỳ 2005- 2006 mực nước trung bình tháng ở công trình này vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng 1,08m, cuối mùa khô (tháng 4) giảm 0,68m. Khu vực này, vào mùa mưa mực nước có xu hướng dâng. (hình 10)
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Hình 10. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt dưới- giữa từ 8-2005 đến 8-2007. Khu vực Bù Đăng 

Khu vực huyện ChơnThành có 2 công trình QĐ8 và Q223060, mực nước trung bình tháng cao nhất là -1,29m (Q223060) đến -4,16m (QĐ8) xuất hiện vào tháng 10, mực nước thấp nhất từ -4,12m (Q223060) đến -8,97m (QĐ8) xuất hiện vào tháng 4. So với cùng kỳ 2005 - 2006 mực nước trung bình tháng ở công trình này vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng từ 1,27m đến 2,26m, cuối mùa khô (tháng 4) tăng từ 0,14m đến 0,18m. Khu vực này mực nước có xu hướng dâng. (xem hình 11).
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Hình 11. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt dưới- giữa từ 8-2005 đến 8-2007. Khu vực Chơn Thành 

Khu vực huyện Đồng Phú có 2 công trình (Q7,Q10) mực nước trung bình tháng cao nhất từ -5,92m (Q10) đến -5,94m (Q7) thường xuất hiện vào tháng 10, mực nước thấp nhất từ -1,68m (Q10) đến -23,01m (Q7) thường xuất hiện vào tháng 4. So với cùng kỳ 2005 - 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng 1,38m (Q7), cuối mùa khô (tháng 4) giảm từ 1,56m (Q10) đến 2,27m (Q7). Khu vực này, vào mùa mưa mực nước có xu hướng dâng. (xem hình 12).
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Hình 12. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt dưới- giữa từ 8-2005 đến 8-2007. Khu vực Đồng Phú 

Khu vực thị xã Đồng Xoài có công trình (QĐ14), mực nước trung bình tháng cao nhất là -1,93m xuất hiện vào tháng 10, mực nước thấp nhất là -6,18m, xuất hiện vào tháng 2. So với cùng kỳ 2005 - 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng 0,69m, cuối mùa khô (tháng 4) tăng 1,20m. Khu vực này mực nước có xu hướng dâng. (xem hình 13).
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Hình 13. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt dưới- giữa từ 8-2005 đến 8-2007. Khu vực Thị xã Đồng Xoài

Khu vực huyện Lộc Ninh có 2 công trình (Q1, QLN13) mực nước trung bình tháng cao nhất từ -1,82m đến -13,26m xuất hiện trong tháng 10, mực nước thấp nhất từ -4,71m đến -19,07m thường xuất hiện vào tháng 4. So với cùng kỳ 2005 - 2006 mực nước trung bình tháng vào cuối mùa mưa (tháng 10) tăng 1,35m (QLN13) đến 2,50m (Q1); cuối mùa khô (tháng 4) trong khi Q1 tăng 0,09m thì QLN13 giảm 0,28m. Như vậy, khu vực Lộc Ninh mực nước có xu hướng dâng, ngược lại khu vực Lộc Điền mực nước có xu hướng giảm vào mùa khô (xem hình 14).
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Hình 14. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt dưới- giữa từ 8-2005 đến 8-2007. Khu vực Lộc Ninh.

Khu vực huyện Phước Long có 3 công trình (Q4A, Q5, Q8), mực nước trung bình tháng cao nhất từ -7,29m (Q4A) đến -12,92m (Q5) xuất hiện vào tháng 10 năm 2006 và tháng 2 năm 2007; mực nước thấp nhất từ -13,77m (Q4A) đến -26,35m (Q5) thường xuất hiện vào tháng 3 đến tháng 4 năm2007. So với cùng kỳ 2005 - 2006 mực nước trung bình tháng cuối mùa khô Q4A giảm 0,57m, Q5 tăng 0,56m. Khu vực này mực nước có xu hướng dâng (xem hình 15).
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Hình 15. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt dưới- giữa từ 8-2005 đến 8-2007. Khu vực Phước Long

10.1.5 Tầng chứa nước khe nứt Permi trên – Trias dưới (p3-t1) 
Tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (P3-t1) phân bố dọc các suối nhỏ của sông Sài Gòn (suối Ru, suối Trau ...) phía tây bắc Bình Long (Minh Đức, An Phú, Thanh Lương) và phía tây nam Lộc Ninh (Lộc Thành, Lộc Hưng), diện lộ khoảng 120km2. Tổng diện tích phân bố của tầng khoảng 245km2. Bề dày đới nứt nẻ trung bình khoảng 44,66m. Nước dưới đất trong tầng này có quan hệ mật thiết với lượng mưa, mực nước dao động theo mùa, đạt giá trị cực đại vào tháng 9 và 10, sau đó giảm dần và đạt giá trị cực tiểu vào các tháng 4, tháng 5 năm sau.

Chỉ có 1 công trình quan trắc được bố trí trong tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (P3-t1). Kết quả quan trắc mực nước từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007 được tổng hợp trong bảng 15.

Dao động mực nước tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (P3-t1), từ tháng 9-2006 đến tháng 8- 2007 thể hiện trong hình 16.

Bảng 15: Mực nước trung bình tháng các tháng năm 2006-2007, tầng Permi trên -Trias dưới (m)

	S
tt
	Huyện
	CTQT
	Năm2006
	Năm2007
	TB 
năm
	
năm

	
	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	
	

	1
	Bình long
	QĐ1
	-3,76
	-2,74
	-4,06
	-4,87
	-5,37
	-5,76
	-6,12
	-6,55
	-5,86
	-5,17
	-4,80
	-3,73
	-4,90
	-3,81
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Hình 16. Dao động mực nước các công trình tầng chứa nước khe nứt Permi trên – Trias dưới, năm 2006- 2007

So sánh mực nước trung bình tháng thời kỳ 2006-2007 với thời kỳ 2005-2006 được tổng hợp trong bảng 16.
Bảng 16: So sánh mực nước trung bình tháng năm 2006 - 2007 so với cùng kỳ 1năm trước

	S
tt
	Huyện
	CTQT
	Chênh lệch mực nước các tháng so với cùng kỳ 1 năm trước (m)

	
	
	
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	Th.9
	Th.10
	Th.11
	Th.12
	Th.1
	Th.2
	Th.3
	Th.4
	Th.5
	Th.6
	Th.7
	Th.8
	

	1
	Bình long
	QĐ1
	-0,07
	0,42
	-0,28
	-0,35
	-0,45
	-0,39
	-0,39
	-0,52
	-0,39
	-0,20
	-0,31
	0,34
	-0,18


Diễn biến mực nước tại công trình QĐ1 từ khi bắt đầu quan trắc thể hiện ở hình 17.
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Hình 17. Dao động mực nước các công trình tầngchứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới, từ 8-2005 đến 8- 2007

Đặc trưng mực nước tại khu vực như sau: 
Khu vực huyện Bình Long có công trình (QĐ1), mực nước trung bình tháng cao nhất là -2,74m xuất hiện vào tháng 10, mực nước thấp nhất là -6,55m, xuất hiện vào tháng 4. So với cùng kỳ 2005 - 2006 mực nước trung bình tháng ở các công trình này vào cuối mùa mưa tăng 0,42m; cuối mùa khô giảm 0,52m. Khu vực này vào mùa mưa mực nước có xu hướng dâng (xem hình 16).

Các khu vực còn lại không có công trình quan trắc.
10.2 Kết quả nghiên cứu nhiệt độ nước dưới đất
Nhiệt độ trung bình của các tầng chứa nước Pliocen giữa, Pliocen giữa - trên, Ba zan Miocen trên, Jura dưới - giữa, Permi trên - Trias dưới, thể hiện trong các bảng 17, 18, 19, 20, 21.

Bảng 17: Nhiệt độ trung bình tháng Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)

	Huyện
	Số hiệu
CT
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	Bình Long
	QĐ6
	27,93
	27,97
	27,60
	28,00
	22,70
	29,22
	26,30
	
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00

	Chơn Thành
	QĐ7
	28,50
	28,50
	28,50
	28,55
	28,65
	28,50
	28,50
	28,55
	28,50
	28,50
	28,50
	28,50

	Chơn Thành
	QĐ11
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	27,90
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00


Bảng 18: Nhiệt độ trung bình tháng tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa - trên βn22-3

	Huyện
	Số hiệu
CT
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	Phước Long
	Q2
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00

	Phước Long
	Q3
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00

	Phước Long
	Q4
	26,67
	26,77
	26,90
	26,40
	26,10
	27,11
	26,80
	27,00
	26,84
	26,80
	26,87
	26,87

	Bình Long
	QĐ2
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	25,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00


Bảng 19: Nhiệt độ trung bình tháng tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên βn13

	Huyện
	Số hiệu
CT
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	Bù Đăng
	Q6
	27,00
	27,00
	27,00
	26,80
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00


Bảng 20: Nhiệt độ trung bình tháng tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa j1-2
	Huyện
	Số hiệu
CT
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	Lộc Ninh
	Q1
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00

	Phước Long
	Q4A
	27,17
	26,71
	26,30
	25,60
	25,70
	25,43
	26,70
	26,80
	26,27
	26,40
	26,77
	25,87

	Phước Long
	Q5
	26,38
	26,58
	27,00
	26,60
	27,00
	26,56
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	Đồng Phú
	Q7
	27,47
	27,18
	27,35
	24,90
	25,00
	27,17
	27,90
	29,95
	28,81
	28,13
	27,00
	27,52

	Phước Long
	Q8
	27,13
	27,10
	26,60
	26,20
	26,25
	27,22
	27,15
	27,05
	27,27
	27,37
	26,73
	26,63

	Bù Đăng
	Q9
	28,00
	28,00
	27,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00

	Đồng Phú
	Q10
	28,87
	28,87
	28,95
	29,00
	28,75
	28,00
	28,75
	28,55
	28,50
	28,54
	28,50
	28,42

	Bình Long
	QĐ3
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	27,20
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00
	28,00

	Bình Long
	QĐ5
	25,80
	29,50
	29,70
	30,00
	29,00
	30,00
	30,40
	30,00
	28,00
	30,00
	30,00
	30,00

	Chơn Thành
	QĐ8
	28,07
	28,00
	27,70
	27,60
	26,60
	27,00
	28,30
	28,40
	29,77
	28,41
	27,29
	26,71

	Đồng Xoài
	QĐ14
	29,23
	29,74
	28,00
	29,60
	29,80
	29,89
	29,40
	29,77
	29,77
	29,50
	29,16
	29,35

	Lộc Ninh
	QLN13
	29,87
	29,90
	30,00
	30,00
	28,75
	30,00
	30,00
	26,81
	26,81
	26,60
	25,29
	24,19


Bảng 21: Nhiệt độ trung bình tháng tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1)

	Huyện
	Số hiệu
CT
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	Bình Long
	QĐ1
	29,37
	29,48
	29,20
	29,00
	29,60
	29,56
	29,00
	29,00
	29,00
	29,00
	29,13
	29,21


10.3 Kết quả quan trắc chất lượng nước

Quan trắc chất lượng nước dưới đất tỉnh Bình Phước thông qua việc xác định sự thay đổi chất lượng nước dưới đất về mặt hóa lý, về mặt vi lượng và về mặt vi sinh. Về hóa lý, có 20 chỉ tiêu phân tích. Về vi lượng, gồm 10 chỉ tiêu và 2 chỉ tiêu Phenol và Xianua. Về mặt vi trùng, có 5 chỉ tiêu được phân tích. Đồng thời khi tổng kết còn sử dụng tài liệu thu thập từ Đề án quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất Đồng bằng Nam bộ giai đoạn 2006 - 2010. Các tài liệu thu thập được bao gồm: kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất ở các công trình quan trắc trên địa bàn tỉnh Bình Phước; bao gồm Q223040 và Q223060 ở Minh Hưng, Chơn Thành. 

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007 được tổng hợp theo tầng chứa nước và đánh giá phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999 do Bộ Xây dựng ban hành.

10.3.1 Kết quả phân tích mẫu nước
3.3.1.1. Kết quả phân tích về mặt thành phần hóa học
Về thành phần hoá học của nước ở trong các công trình quan trắc bao gồm các chỉ tiêu đã được phân tích, như sau: độ pH, màu, mùi, vị, SiO2, CO2, Độ cứng, Na+, K+, Ca++, Mg++, NH4+, Fe( Fe2+ và Fe3+), Al3+, HCO3-, Cl-, SO4-, NO2-, NO3-, CO32-, cặn sấy khô.

Kết quả phân tích thành phần hóa học được tổng hợp theo tầng chứa nước. Trong thời gian 9-2006 đến 8- 2007, kể cả phân tích mẫu và thu thập, tỉnh Bình Phước có 23 công trình có kết quả phân tích mẫu nước dưới đất theo mùa. Các kết quả được nêu trong các bảng 22, 23, 24, 25, 26.

Bảng 22: Tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa 

	Stt
	SH - tầng
	Mùa
	pH
	CO2 
Tự do
	CO2 
Xâm thực
	Si02(mg/l)
	ĐC tạm
(meq/l)
	Na (mg/l)
	K (mg/l)
	Ca (mg/l)
	Mg (mg/l)
	NH4(mg/l)
	Fe2 (mg/l)
	Fe3 (mg/l)
	Al3 (mg/l)
	HCO3
(mg/l)
	Cl (mg/l)
	SO4mg/l
	NO3(mg/l)
	NO2 (mg/l)
	CO3 (mg/l)
	Cặn 105
(mg/l)

	1
	QĐ6-n22
	Khô
	6,10
	6,60
	4,40
	6,60
	0,080
	2,33
	0,13
	2,00
	0,61
	0,00
	1,46
	0,00
	0,12
	12,20
	4,61
	4,80
	1,41
	0,01
	0,00
	28

	
	
	Mưa
	6,01
	17,60
	17,16
	5,44
	0,130
	1,94
	0,17
	3,01
	0,61
	0,06
	3,43
	2,23
	0,45
	18,31
	4,61
	4,80
	1,39
	0,00
	0,00
	39

	2
	QĐ7-n22
	Khô
	6,12
	15,40
	6,60
	15,10
	0,080
	8,67
	0,13
	2,00
	0,61
	0,00
	2,61
	0,38
	0,59
	18,31
	10,64
	4,80
	7,67
	0,01
	0,00
	55

	
	
	Mưa
	5,79
	17,60
	17,28
	9,48
	0,130
	8,75
	0,11
	3,01
	0,61
	0,00
	2,23
	0,55
	0,87
	18,31
	11,34
	4,80
	8,08
	0,00
	0,00
	0

	3
	QĐ11-n22
	Khô
	5,95
	12,32
	5,28
	12,16
	0,120
	2,67
	0,25
	2,81
	0,24
	0,00
	2,81
	0,72
	0,81
	14,64
	4,61
	5,28
	0,71
	0,03
	0,00
	38

	
	
	Mưa
	6,33
	15,40
	15,10
	9,84
	0,080
	2,56
	0,22
	3,01
	0,24
	1,35
	3,01
	0,74
	0,10
	18,31
	4,61
	4,32
	0,98
	0,00
	0,00
	45

	4
	Q223040-n22
	Khô
	4,73
	8,80
	8,80
	6,66
	0,080
	4,00
	2,24
	4,01
	0,61
	0,00
	0,01
	0,03
	1,15
	6,10
	8,86
	4,80
	11,82
	0,00
	0,00
	62

	
	
	Mưa
	5,53
	8,80
	8,80
	2,99
	0,080
	3,75
	0,83
	3,61
	0,24
	0,00
	0,01
	0,07
	0,00
	6,10
	7,09
	2,40
	12,63
	0,00
	0,00
	38


Bảng 23:Tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên 

	Stt
	SH - tầng
	Mùa
	pH
	CO2 
Tự do
	CO2 
Xâm thực
	Si02(mg/l)
	ĐC tạm
(meq/l)
	Na (mg/l)
	K (mg/l)
	Ca (mg/l)
	Mg (mg/l)
	NH4(mg/l)
	Fe2 (mg/l)
	Fe3 (mg/l)
	Al3 (mg/l)
	HCO3
(mg/l)
	Cl (mg/l)
	SO4mg/l
	NO3(mg/l)
	NO2 (mg/l)
	CO3 (mg/l)
	Cặn 105
(mg/l)

	1
	Q2-n22-3
	Khô
	5,35
	13,20
	4,40
	13,04
	0,080
	4,10
	0,27
	1,20
	0,49
	0,00
	0,02
	0,04
	0,00
	12,20
	5,32
	0,00
	2,41
	0,00
	0,00
	41

	
	
	Mưa
	5,78
	11,00
	10,90
	2,74
	0,090
	3,50
	0,17
	2,40
	0,24
	0,00
	0,00
	0,03
	0,00
	14,64
	5,32
	0,00
	1,42
	0,00
	0,00
	23

	2
	Q3-n22-3
	Khô
	5,32
	15,40
	4,40
	15,40
	0,080
	2,38
	0,20
	2,00
	0,49
	0,00
	0,01
	0,06
	0,00
	12,20
	4,61
	0,00
	0,83
	0,00
	0,00
	26

	
	
	Mưa
	6,04
	13,20
	12,80
	3,97
	0,220
	2,88
	0,17
	5,01
	0,36
	0,00
	0,00
	0,07
	0,06
	20,75
	6,03
	1,44
	1,02
	0,00
	0,00
	33

	3
	Q4-n22-3
	Khô
	6,94
	6,60
	39,60
	4,46
	0,083
	8,21
	3,28
	14,03
	8,51
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	109,84
	4,61
	4,80
	1,17
	0,00
	0,00
	174

	
	
	Mưa
	6,68
	11,00
	8,56
	60,65
	0,780
	6,88
	3,10
	14,03
	9,12
	0,00
	0,00
	0,07
	0,00
	103,73
	5,32
	7,20
	0,95
	0,00
	0,00
	160

	4
	QĐ2-n22-3
	Khô
	7,30
	1,76
	19,80
	1,50
	0,430
	7,00
	0,69
	8,42
	2,55
	2,60
	0,02
	0,04
	0,00
	54,92
	7,09
	1,44
	2,17
	0,01
	0,00
	66

	
	
	Mưa
	7,31
	3,52
	3,12
	0,91
	0,430
	6,25
	0,83
	10,02
	2,43
	4,63
	0,02
	0,02
	0,00
	61,02
	8,86
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	71


Bảng 24: Tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên 

	Stt
	SH - tầng
	Mùa
	pH
	CO2 
Tự do
	CO2 
Xâm thực
	Si02(mg/l)
	ĐC tạm
(meq/l)
	Na (mg/l)
	K (mg/l)
	Ca (mg/l)
	Mg (mg/l)
	NH4(mg/l)
	Fe2 (mg/l)
	Fe3 (mg/l)
	Al3 (mg/l)
	HCO3
(mg/l)
	Cl (mg/l)
	SO4mg/l
	NO3(mg/l)
	NO2 (mg/l)
	CO3 (mg/l)
	Cặn 105
(mg/l)

	1
	Q6-n13
	Khô
	7,36
	6,60
	0,00
	66,81
	1,780
	11,00
	1,53
	26,05
	15,81
	0,00
	0,02
	0,38
	0,00
	183,06
	4,61
	7,20
	0,59
	0,00
	0,00
	229

	
	
	Mưa
	7,31
	3,52
	3,12
	0,91
	0,430
	6,25
	0,83
	10,02
	2,43
	4,63
	0,02
	0,02
	0,00
	61,02
	8,86
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	71


Bảng 25: Tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt Jura dưới – giữa
	Stt
	SH - tầng
	Mùa
	pH
	CO2 
Tự do
	CO2 
Xâm thực
	Si02(mg/l)
	ĐC tạm
(meq/l)
	Na (mg/l)
	K (mg/l)
	Ca (mg/l)
	Mg (mg/l)
	NH4(mg/l)
	Fe2 (mg/l)
	Fe3 (mg/l)
	Al3 (mg/l)
	HCO3
(mg/l)
	Cl (mg/l)
	SO4mg/l
	NO3(mg/l)
	NO2 (mg/l)
	CO3 (mg/l)
	Cặn 105
(mg/l)

	1
	Q1-j1-2
	Khô
	7,06
	8,80
	48,40
	3,66
	1,430
	20,95
	1,73
	26,05
	3,65
	0,00
	0,05
	0,37
	0,00
	134,24
	6,38
	7,20
	11,78
	0,01
	0,00
	207

	
	
	Mưa
	7,28
	6,60
	0,00
	25,03
	1,430
	37,04
	1,61
	24,05
	3,04
	0,00
	0,00
	0,05
	0,00
	176,96
	7,09
	4,80
	6,18
	0,00
	0,00
	197

	2
	Q4A-j1-2
	Khô
	7,26
	6,60
	61,60
	0,00
	1,530
	10,67
	2,00
	24,05
	13,98
	0,00
	0,01
	0,06
	0,00
	170,86
	4,61
	7,20
	0,86
	0,00
	0,00
	196

	
	
	Mưa
	6,47
	6,60
	6,44
	11,31
	0,230
	2,50
	0,72
	6,01
	3,04
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	30,51
	6,03
	2,40
	1,05
	0,00
	0,00
	46

	3
	Q5-j1-2
	Khô
	7,67
	6,60
	114,40
	0,00
	3,180
	45,00
	1,53
	42,08
	15,81
	0,15
	0,01
	0,17
	0,00
	317,30
	4,61
	9,61
	0,68
	0,00
	0,00
	312


	
	
	Mưa
	7,86
	3,52
	0,00
	26,13
	3,030
	43,64
	1,50
	30,06
	21,89
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	311,20
	5,32
	4,80
	0,88
	0,00
	0,00
	297

	4
	Q7-j1-2
	Khô
	7,57
	8,80
	121,00
	0,00
	4,030
	25,50
	1,20
	70,14
	12,16
	0,00
	0,01
	0,06
	0,00
	335,61
	4,61
	4,80
	0,93
	0,00
	0,00
	341

	
	
	Mưa
	7,86
	3,52
	0,00
	26,13
	3,030
	43,64
	1,50
	30,06
	21,89
	0,00
	0,00
	0,06
	0,00
	311,20
	5,32
	4,80
	0,88
	0,00
	0,00
	297

	5
	Q8-j1-2
	Khô
	6,93
	3,52
	8,80
	3,52
	0,180
	2,72
	0,27
	4,01
	1,46
	0,00
	0,04
	0,01
	0,00
	24,41
	4,61
	0,96
	1,02
	0,00
	0,00
	47

	
	
	Mưa
	6,92
	3,52
	3,42
	12,54
	0,230
	2,88
	0,22
	5,61
	0,85
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	24,41
	5,32
	2,40
	1,10
	0,00
	0,00
	46

	6
	Q9-j1-2
	Khô
	6,93
	5,28
	44,00
	2,72
	1,080
	8,81
	0,81
	28,06
	4,86
	0,00
	0,05
	0,03
	0,00
	122,04
	5,32
	2,40
	0,52
	0,01
	0,00
	164

	
	
	Mưa
	6,86
	11,00
	4,96
	45,35
	1,780
	10,79
	0,81
	39,08
	3,65
	0,00
	0,02
	0,08
	0,00
	158,65
	6,38
	7,20
	1,15
	0,01
	0,00
	196

	7
	Q10-j1-2
	Khô
	8,36
	0,00
	79,20
	0,00
	2,130
	31,30
	1,29
	25,05
	11,55
	0,00
	0,02
	0,03
	0,00
	207,47
	5,32
	0,00
	0,54
	0,09
	6,00
	222

	
	
	Mưa
	7,55
	5,28
	0,00
	42,90
	3,080
	32,80
	1,25
	54,11
	10,94
	0,00
	0,02
	0,01
	0,00
	305,10
	5,32
	2,40
	1,53
	0,00
	0,00
	309

	8
	QĐ3-j1-2
	Khô
	7,83
	6,60
	127,60
	0,00
	4,230
	31,30
	0,94
	70,14
	13,38
	0,00
	0,02
	0,03
	0,00
	353,92
	5,32
	2,40
	1,12
	0,00
	0,00
	347

	
	
	Mưa
	7,67
	11,00
	0,00
	28,82
	4,230
	32,31
	0,89
	72,14
	12,77
	0,00
	0,02
	0,01
	0,00
	366,12
	5,32
	4,80
	0,85
	0,00
	0,00
	342

	9
	QĐ5-j1-2
	Khô
	7,84
	3,52
	116,60
	0,00
	2,580
	63,75
	1,29
	30,06
	13,38
	0,00
	0,02
	0,05
	0,00
	323,41
	5,32
	7,20
	0,52
	0,01
	0,00
	322

	
	
	Mưa
	8,01
	5,28
	0,00
	26,62
	2,980
	67,50
	1,33
	43,09
	11,55
	0,00
	0,02
	0,01
	0,00
	353,92
	5,32
	7,20
	0,68
	0,00
	0,00
	341

	10
	QĐ8-j1-2
	Khô
	7,92
	3,52
	118,80
	0,00
	3,380
	45,00
	1,65
	34,07
	20,67
	0,00
	0,02
	0,04
	0,00
	329,51
	5,32
	0,00
	0,73
	0,02
	0,00
	309

	
	
	Mưa
	7,90
	6,60
	0,00
	27,84
	2,980
	42,00
	1,56
	39,08
	17,02
	0,00
	0,03
	0,04
	0,00
	317,30
	4,61
	0,00
	0,78
	0,00
	0,00
	305

	11
	QĐ14-j1-2
	Khô
	8,30
	0,00
	121,00
	0,00
	4,180
	17,00
	0,81
	58,12
	23,10
	0,00
	0,03
	1,97
	0,00
	323,41
	8,15
	2,40
	0,57
	0,00
	6,00
	316

	
	
	Mưa
	7,86
	5,28
	0,00
	43,15
	4,080
	18,00
	0,81
	70,14
	17,02
	0,00
	0,03
	0,00
	0,00
	335,61
	9,93
	4,80
	0,93
	0,00
	0,00
	342

	12
	QLN13-j1-2
	Khô
	8,37
	0,00
	92,40
	0,00
	1,980
	52,00
	1,37
	28,06
	7,30
	0,00
	0,02
	0,05
	0,00
	244,08
	7,09
	7,20
	0,35
	0,00
	6,00
	361

	
	
	Mưa
	7,60
	5,28
	0,00
	17,31
	2,220
	48,57
	1,33
	26,05
	12,40
	0,00
	0,00
	0,05
	0,00
	256,28
	9,57
	4,80
	0,91
	0,00
	0,00
	251

	13
	Q223060-j1-2
	Khô
	8,00
	5,52
	0,00
	19,76
	2,530
	98,57
	2,56
	33,07
	14,59
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00
	414,91
	5,32
	21,61
	0,13
	0,00
	0,00
	412

	
	
	Mưa
	7,72
	8,80
	0,00
	11,19
	2,630
	92,31
	2,41
	36,07
	14,59
	0,00
	0,02
	0,03
	0,00
	402,73
	5,32
	19,21
	1,17
	0,00
	0,00
	392


Bảng 26: Tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa học nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt Permi trên – Trias dưới

	Stt
	SH - tầng
	Mùa
	pH
	CO2 
Tự do
	CO2 
Xâm thực
	Si02(mg/l)
	ĐC tạm
(meq/l)
	Na (mg/l)
	K (mg/l)
	Ca (mg/l)
	Mg (mg/l)
	NH4(mg/l)
	Fe2 (mg/l)
	Fe3 (mg/l)
	Al3 (mg/l)
	HCO3
(mg/l)
	Cl (mg/l)
	SO4mg/l
	NO3(mg/l)
	NO2 (mg/l)
	CO3 (mg/l)
	Cặn 105
(mg/l)

	1
	QĐ1-p3-t1
	Khô
	7,47
	6,60
	94,60
	0,00
	3,430
	8,19
	0,63
	61,12
	11,55
	0,00
	0,02
	0,03
	0,00
	262,39
	5,32
	0,00
	0,56
	0,02
	0,00
	250

	
	
	Mưa-
	7,60
	7,04
	0,00
	21,97
	3,530
	7,94
	0,61
	71,14
	5,47
	0,00
	0,02
	0,09
	0,00
	262,39
	5,32
	2,40
	0,93
	0,00
	0,00
	253



3.3.1.2 Kết quả phân tích vi lượng

Về mặt các thành phần vi lượng của nước ở các công trình quan trắc bao gồm các chỉ tiêu sau được phân tích: Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Cr, Mn, As, F, Be, Se và hợp chất gồm phenol và xianua. Mẫu nước được lấy vào cuối mùa khô 2006-2007 (tháng 4-2007).
Kết quả phân tích vi lượng nước dưới đất ở các công trình thuộc mạng quan trắc tỉnh Bình Phước và các công trình thuộc mạng quan trắc Quốc gia trên địa bàn tỉnh cũng được tổng hợp theo tầng, theo mùa. Trong năm quan trắc mẫu vi lượng chỉ lấy 1 đợt vào mùa khô. Kết quả được tổng hợp thành bảng. Trong các bảng có nêu đặc trưng của mỗi chỉ tiêu, nhận xét sơ lược theo TC 1329 BYT và nêu số lượng các trường hợp vượt giới hạn. Tuy nhiên, TC 1329BYT được sử dụng để đánh giá chất lượng nước cho mục đích ăn uống; mẫu nước để phân tích thường được lấy tại vòi, sau xử lý; nhưng các mẫu nước ở đề án này đều là các mẫu lấy khi bơm nước trực tiếp ở các tầng. Như vậy chất lượng nước có thể sẽ được cải thiện hơn khi người dân dùng các biện pháp xử lý nước trước khi sử dụng vào ăn uống sinh hoạt.

Các kết quả được tổng hợp và nhận xét đánh giá trình bày trong các bảng: 27, 28, 29, 30 và 31.
	Bảng 27: Tổng hợp kết quả phân tích vi lượng tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)
Stt
	CTQT
	Cu
	Pb
	Zn
	Hg
	Cd
	As
	Mn
	Se
	Cr
	F
	Be
	Phenol
	Cn

	Đơn vị tính
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	mg/l
	g/l
	g/l

	Giới hạn theo
TC1329BYT
	2000
	10
	3000
	1
	3
	10
	0,5
	10
	50
	0,7-1,5
	-
	0,5(XD)
	70

	1
	QĐ6
	3,75
	0,39
	13,16
	KPH
	1,05
	0,79
	0,07
	KPH
	13,4
	0,25
	KPH
	1,87
	0,67

	2
	QĐ7
	3,75
	0,29
	34,83
	KPH
	1,47
	1,14
	0,02
	KPH
	10,41
	KPH
	0,01
	2,41
	0,84

	3
	QĐ11
	2,99
	0,59
	0,53
	KPH
	2,93
	1,05
	0,09
	KPH
	1,01
	KPH
	KPH
	3,61
	1,3

	 
	Tổng số
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	 
	Min
	2,99
	0,29
	0,53
	KPH
	1,05
	0,79
	0,02
	KPH
	1,01
	KPH
	KPH
	1,87
	0,67

	 
	Max
	3,75
	0,59
	34,83
	KPH
	2,93
	1,14
	0,09
	KPH
	13,4
	0,25
	0,01
	3,61
	1,3

	 
	Nhận xét
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	 
	Số vượt
	0 
	 0
	 0
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 


Qua bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu vi lượng ở các công trình quan trắc trong tầng chứa nước Pliocen giữa đều nằm trong giới hạn cho phép theo TC1329 BYT.
Bảng 28: Tổng hợp kết quả phân tích vi lượng tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên (n22-3)
	Stt
	CTQT
	Cu
	Pb
	Zn
	Hg
	Cd
	As
	Mn
	Se
	Cr
	F
	Be
	Phenol
	Cn

	Đơn vị tính
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	mg/l
	g/l
	g/l

	Giới hạn theo
TC1329BYT
	2000
	10
	3000
	1
	3
	10
	0,50
	10
	50,0
	0,7-1,5
	-
	0,5(XD)
	70

	1
	Q2
	3,50
	0,29
	17,19
	0,89
	1,99
	KPH
	0,01
	KPH
	5,62
	0,31
	0,01
	4,08
	1,18

	2
	Q3
	4,26
	8,26
	40,77
	0,42
	1,89
	0,00
	0,01
	KPH
	1,93
	0,13
	KPH
	5,15
	1,01

	3
	Q4
	2,99
	0,39
	4,03
	0,53
	1,47
	0,52
	0,01
	KPH
	6,54
	0,35
	0,01
	2,41
	1,01

	4
	QĐ 2
	4,01
	0,79
	7,45
	0,42
	1,05
	1,85
	2,80
	KPH
	0,76
	1,35
	KPH
	KPH
	0,78

	 
	Tổng số
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	 
	Min
	2,99
	0,29
	4,03
	0,42
	1,05
	0,26
	0,01
	KPH
	0,76
	0,13
	KPH
	KPH
	0,78

	 
	Max
	4,26
	8,26
	40,77
	0,53
	1,89
	1,85
	2,8
	KPH
	6,54
	1,35
	0,01
	5,15
	1,01

	 
	Nhận xét
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có
vượt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có
Vượt
	Đạt

	 
	Số vượt
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1
	0 
	0 
	0 
	0 
	1
	0 


Qua bảng trên cho thấy, ngoài phenol thuộc loại C theo TCXD 233:1999 và mangan vượt giới hạn thì hầu hết các chỉ tiêu vi lượng ở các công trình quan trắc trong tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa-trên đều nằm trong giới hạn cho phép theo TC1329 BYT.

Bảng 29: Tổng hợp kết quả phân tích vi lượng tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên (n13)
	Stt
	CTQT
	Cu
	Pb
	Zn
	Hg
	Cd
	As
	Mn
	Se
	Cr
	F
	Be
	Phenol
	Cn

	Đơn vị tính
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	mg/l
	g/l
	g/l

	Giới hạn theo
TC1329BYT
	2000
	10
	3000
	1
	3
	10
	0,5
	10
	50
	0,7-1,5
	-
	0,5(XD)
	70

	1
	Q6
	2,99
	1,38
	1,75
	KPH
	0,31
	8,22
	0,05
	KPH
	0,60
	0,24
	KPH
	0,87
	1,76

	 
	Nhận xét
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	 
	Số vượt
	0 
	 0
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 0
	0 


Qua bảng trên cho thấy các chỉ tiêu vi lượng ở công trình Q6 đều nằm trong giới hạn cho phép theo TC1329BYT.
Bảng 30: Tổng hợp kết quả phân tích vi lượng tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2)
	Stt
	CTQT
	Cu
	Pb
	Zn
	Hg
	Cd
	As
	Mn
	Se
	Cr
	F
	Be
	Phenol
	Cn

	Đơn vị tính
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	mg/l
	g/l
	g/l

	Giới hạn theo
TC1329BYT
	2000
	10
	3000
	1
	3
	10
	0,5
	10
	50
	0,7-1,5
	-
	0,5(XD)
	70

	1
	Q1
	7,05
	5,11
	23,65
	0,79
	1,47
	KPH
	0,73
	KPH
	9,56
	0,40
	0,02
	5,09
	2,10

	2
	Q4A
	14,91
	15,63
	8,06
	0,11
	2,62
	2,47
	0,15
	KPH
	4,11
	KPH
	0,01
	2,88
	0,84

	3
	Q5
	2,74
	0,49
	0,83
	KPH
	0,10
	1,58
	0,09
	KPH
	1,36
	0,34
	0,01
	2,94
	1,03

	4
	Q7
	3,50
	1,08
	12,85
	KPH
	0,63
	6,36
	0,49
	KPH
	0,93
	0,21
	KPH
	2,28
	1,41

	5
	Q8
	4,77
	139,16
	20,61
	KPH
	3,98
	2,29
	0,06
	KPH
	15,15
	0,32
	0,01
	2,34
	1,41

	6
	Q9
	4,51
	0,59
	90,67
	KPH
	1,68
	5,12
	0,23
	KPH
	2,35
	0,56
	0,01
	1,61
	1,35

	7
	Q10
	5,78
	1,28
	1,21
	0,11
	0,10
	0,79
	0,10
	KPH
	3,02
	0,32
	0,01
	1,00
	0,95

	8
	QĐ3
	3,50
	KPH
	12,62
	KPH
	0,52
	2,56
	0,17
	KPH
	2,52
	KPH
	0,01
	0,94
	1,18

	9
	QĐ5
	0,71
	0,10
	0,15
	KPH
	0,42
	4,59
	0,12
	KPH
	2,60
	0,07
	KPH
	0,54
	1,18

	10
	QĐ8
	5,02
	0,49
	0,22
	KPH
	0,52
	5,12
	0,12
	KPH
	2,10
	KPH
	KPH
	0,87
	1,01

	11
	QĐ14
	14,41
	8,35
	149,06
	0,84
	1,15
	3,62
	0,32
	KPH
	9,92
	KPH
	0,02
	1,07
	3,07

	12
	QLN13
	3,52
	KPH
	KPH
	0,79
	3,14
	2,91
	0,07
	KPH
	2,19
	0,53
	0,02
	1,47
	5,41

	13
	Q223060
	0,46
	0,49
	2,13
	KPH
	KPH
	11,4
	0,11
	3,66
	0,09
	0,27
	KPH
	 -
	 -

	 
	Tổng số
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	 
	Min
	0,46
	KPH
	0,15
	KPH
	0,10
	0,79
	0,06
	KPH
	0,09
	KPH
	KPH
	0,54
	0,84

	 
	Max
	14,91
	139,16
	149,06
	0,84
	3,98
	11,41
	0,73
	3,66
	15,15
	0,56
	0,02
	5,09
	5,41

	 
	Nhận xét
	Đạt
	Có
vượt
	Đạt
	Đạt
	Có
vượt
	Có
vượt
	Có
vượt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có
vượt
	Đạt

	 
	Số vượt
	 0
	2
	 0
	 0
	2
	1
	1
	0 
	 0
	 0
	 0
	12
	0 


Qua bảng trên cho thấy, đối với chỉ tiêu vi lượng ở các công trình quan trắc trong tầng chứa nước khe nứt Jura dưới giữa có 5 chỉ tiêu vượt giới hạn. Đây là đối tượng có nhiều chỉ tiêu vi lượng vượt giới hạn lớn nhất so với các đối tượng còn lại.
Bảng 31: Tổng hợp kết quả phân tích vi lượng tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3 - t1)
	Stt
	CTQT
	Cu
	Pb
	Zn
	Hg
	Cd
	As
	Mn
	Se
	Cr
	F
	Be
	Phenol
	Cn

	Đơn vị tính
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	g/l
	g/l
	mg/l
	mg/l
	g/l
	g/l

	Giới hạn theo
TC1329BYT
	2000
	10
	3000
	1
	3
	10
	0,5
	10
	50
	0,7-1,5
	-
	0,5(XD)
	70

	1
	QĐ1
	4,77
	0,1
	6,99
	KPH
	KPH
	9,02
	0,21
	KPH
	0,51
	KPH
	0,01
	3,21
	0,73

	
	Nhận xét
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Có
vượt
	Đạt

	
	Số vượt
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0


Qua bảng trên cho thấy, chỉ có phenol thuộc loại C theo TCXD 233, hầu hết các chỉ tiêu vi lượng còn lại ở các công trình quan trắc trong tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới đều nằm trong giới hạn cho phép theo TC1329 BYT.

3.3.1.3 Kết quả phân tích nhiễm bẩn
Để đánh giá theo các chỉ tiêu nhiễm bẩn môi trường, mẫu nhiễm bẩn đã được phân tích các chỉ tiêu như sau: COD, DO, BOD, NO2-, NO3-, NH4+.
Kết quả tổng hợp theo các tầng chứa nước, như sau:

Bảng 32: Bảng kết quả phân tích mẫu nhiễm bẩn tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen - giữa 

	Khu vực
	Số hiệu
công trình
	HÀM LƯỢNG

	
	
	DO
	BOD
	COD
	NH4+
	NO3-
	NO2-

	
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	Bình Long
	QĐ6
	5,70
	0,90
	3,24
	0,06
	1,40
	0,00

	Chơn Thành
	QĐ7
	5,70
	1,10
	3,56
	0,00
	8,05
	0,02

	Chơn Thành
	QĐ11
	5,30
	1,05
	2,59
	1,36
	0,96
	0,01


Bảng 33: Bảng kết quả phân tích mẫu nhiễm bẩn tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên 
	Khu vực
	Số 
hiệu
công
trình
	HÀM LƯỢNG

	
	
	DO
	BOD
	COD
	NH4+
	NO3-
	NO2-

	
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	Bình Long
	QĐ2
	5,65
	3,45
	8,42
	4,65
	1,10
	0,00

	Phước Long
	Q2
	7,15
	1,35
	5,51
	0,00
	1,42
	0,00

	Phước Long
	Q3
	7,10
	2,50
	8,42
	0,00
	1,02
	0,00

	Phước Long
	Q4
	7,35
	1,45
	4,54
	0,00
	0,96
	0,00


Bảng 34: Bảng kết quả phân tích mẫu nhiễm bẩn tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên 

	Khu vực
	Số 
hiệu
công
trình
	HÀM LƯỢNG

	
	
	DO
	BOD
	COD
	NH4+
	NO3-
	NO2-

	
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	Bù Đăng
	Q6
	7,50
	1,10
	4,86
	0,00
	1,30
	0,02


Bảng 35: Bảng kết quả phân tích mẫu nhiễm bẩn tầng chứa nước khe nứt Jura dưới – giữa

	Khu vực
	Số 
hiệu
công
trình
	HÀM LƯỢNG

	
	
	DO
	BOD
	COD
	NH4+
	NO3-
	NO2-

	
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	Bình Long
	QĐ3
	7,20
	0,90
	1,32
	0,00
	0,85
	0,00

	Bình Long
	QĐ5
	7,40
	0,70
	2,59
	0,00
	0,68
	0,00

	Bù Đăng
	Q9
	6,55
	2,00
	6,80
	0,00
	1,14
	0,01

	Phước Long
	QĐ8
	5,90
	0,95
	2,50
	0,00
	0,78
	0,00

	Đồng Phú
	Q7
	6,80
	0,55
	1,30
	0,00
	1,08
	0,01

	Đồng Phú
	Q10
	7,10
	1,40
	3,89
	0,00
	1,55
	0,00

	Đồng Xoài
	QĐ14
	7,30
	2,10
	6,16
	0,00
	0,93
	0,00

	Lộc Ninh
	Q1
	6,60
	1,60
	6,48
	0,00
	6,15
	0,02

	Lộc Ninh
	QLN13
	7,05
	1,30
	5,83
	0,00
	0,90
	0,00

	Phước Long
	Q5
	6,80
	1,50
	5,18
	0,00
	0,87
	0,01

	Phước Long
	Q4A
	6,25
	0,50
	1,68
	0,00
	1,05
	0,00

	Phước Long
	Q8
	7,05
	1,10
	4,86
	0,00
	1,10
	0,00


Bảng 36: Bảng kết quả phân tích mẫu nhiễm bẩn tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới

	Khu vực
	Số 
hiệu
công
trình
	HÀM LƯỢNG

	
	
	DO
	BOD
	COD
	NH4+
	NO3-
	NO2-

	
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	Bình Long
	QĐ1
	7,50
	0,60
	2,27
	0,00
	0,92
	0,00


Đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN 5942, cho thấy môi trường ở hầu hết 21 công trình quan trắc đều thuộc loại A. 
3.3.1.4 Kết quả phân tích vi sinh
Về mặt vi sinh, các chỉ tiêu sau đây đã được phân tích: tổng số vi khuẩn kị khí sinh H2S, Escherichia Coli, Coliformes Foec, Streptocscus, Tổng Coliformes 37oC/48h. Mẫu được lấy vào thời điểm cuối mùa mưa năm 2007
Kết quả tổng hợp theo các tầng chứa nước, như sau:

Bảng 37: Bảng kết quả phân tích mẫu vi sinh tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa 
	Khu

vực
	Số 
hiệu
công
trình
	TSVK kị khí sinh

H2S37oC/24h/g
	Escherichia

Coli
	Coliformes

Fecal/100ml
	Streptocscus

Foecalic
	Tổng Colifomes

37oC/48h
	Kết luận 
theo 
1329/BYT/
QĐ
18/4/2002

	
	
	Cfu/ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	

	Bình

Long
	QĐ6
	KPH
	KPH
	KPH
	Âm tính
	KPH
	Đạt tiêu chuẩn

	Chơn

Thành
	QĐ7
	KPH
	KPH
	KPH
	Âm tính
	KPH
	Đạt tiêu chuẩn

	Chơn

Thành
	QĐ11
	KPH
	KPH
	KPH
	Âm tính
	KPH
	Đạt tiêu chuẩn


Bảng 38: Bảng kết quả phân tích mẫu vi sinh tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên
	Khu vực
	Số 
hiệu
công
trình
	TSVK kị khí sinh

H2S37oC/24h/g
	Escherichia

Coli
	Cliformes

Fecal/100ml
	Streptocscus

Foecalic
	Tổng Colifomes

37oC/48h
	Kết luận 
theo 
1329/BYT/

QĐ
18/4/2002

	
	
	Cfu/ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	

	Bình

Long
	QĐ2
	KPH
	15
	120
	Âm tính
	1100
	Không đạt

	Phước

Long
	Q2
	5
	KPH
	3
	Âm tính
	93
	Không đạt

	Phước

Long
	Q3
	50
	4
	4
	Âm tính
	28
	Không đạt

	Phước

Long
	Q4
	6
	9
	15
	Âm tính
	240
	Không đạt


Bảng 39: Bảng kết quả phân tích mẫu vi sinh tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên 
	Khu vực
	Số 
hiệu
công
trình
	TSVK kị khí sinh

H2S37oC/24h/g
	Escherichia

Coli
	Cliformes

Fecal/100ml
	Streptocscus

Foecalic
	Tổng Colifomes

37oC/48h
	Kết luận 
theo 
1329/BYT/

QĐ
18/4/2002

	
	
	Cfu/ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	

	Bù Đăng
	Q6
	KPH
	KPH
	KPH
	D.tính
	21
	Không đạt


Bảng 40: Bảngkết quả phân tích mẫu vi sinh tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa
	Khu

vực
	Số 
hiệu
công
trình
	TSVK kị khí sinh

H2S37oC/24h/g
	Escherichia

Coli
	Cliformes

Fecal/100ml
	Streptocscus

Foecalic
	Tổng Colifomes

37oC/48h
	Kết luận 
theo 
1329/BYT/

QĐ
18/4/2002

	
	
	Cfu/ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	

	Bình

Long
	QĐ3
	KPH
	KPH
	3
	Âm tính
	260
	Không đạt

	Bình

Long
	QĐ5
	KPH
	KPH
	15
	Âm tính
	93
	Không đạt

	Bù

Đăng
	Q9
	5
	4
	14
	D. tính
	1100
	Không đạt

	Phước

Long
	QĐ8
	17
	KPH
	4
	Âm tính
	43
	Không đạt

	Đồng

Phú
	Q7
	9
	KPH
	KPH
	Âm tính
	KPH
	Không đạt

	Đồng

Phú
	Q10
	60
	9
	15
	Âm tính
	25
	Không đạt

	Đồng

Xoài
	QĐ14
	KPH
	KPH
	7
	Âm tính
	1100
	Không đạt

	Lộc

Ninh
	Q1
	40
	KPH
	4
	Âm tính
	210
	Không đạt

	Lộc

Ninh
	QLN13
	7
	KPH
	KPH
	Âm tính
	KPH
	Không đạt

	Phước

Long
	Q5
	KPH
	KPH
	7
	Âm tính
	150
	Không đạt

	Phước

Long
	Q4A
	5
	KPH
	7
	D.tính
	260
	Không đạt

	Phước

Long
	Q8
	7
	3
	7
	D. tính
	1100
	Không đạt


Bảng 41: Bảng kết quả phân tích mẫu vi sinh tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới
	Khu vực
	Số hiệu
công
trình
	TSVK kị khí sinh

H2S37oC/24h/g
	Escherichia

Coli
	Cliformes

Fecal/100ml
	Streptocscus

Foecalic
	Tổng Colifomes

37oC/48h
	Kết luận 
theo 
1329/BYT/

QĐ
18/4/2002

	
	
	Cfu/ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	Cfu/100ml
	

	Bình Long
	QĐ1
	KPH
	KPH
	KPH
	Âm tính
	KPH
	Đạt


10.3.2 Đánh giá phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất
Nhằm mục đích phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tỉnh Bình Phước chúng tôi sử dụng TCXD 233:1999 BXD và kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất ở các công trình quan trắc trong năm 2006 - 2007.

Phạm vi áp dụng của TCXD 233:1999 là để đánh giá, so sánh lựa chọn nguồn nước thô khi nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Cột A là nguồn nước có chất lượng tốt, chỉ xử lý đơn giản trước khi cấp cho ăn uống, sinh hoạt; Cột B là nguồn nước có chất lượng bình thường, có thể khai thác, xử lý để cấp cho ăn uống sinh và hoạt; Cột C là nguồn nước có chất lượng xấu. Nếu sử dụng vào mục đích cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt thì cần sử lý bằng công nghệ đặc biệt, phải được giám sát nghiêm ngặt và thường xuyên về chất lượng nước.

Nếu thông số, nồng độ các thành phần có giá trị lớn hơn hoặc nằm ngoài giới hạn qui định ở cột C thì không được sử dụng để cấp nước ăn uống và sinh hoạt.
Giới hạn các thông số nêu trong bảng 42. Trong bảng 42, để tiện so sánh giá trị giới hạn, chúng tôi có tổng hợp cả tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5944 -1995 và tiêu chuẩn Bộ Y tế ban hành: 1329/2002/ BYT QĐ ngày 18/4/02. So với 2 tiêu chuẩn sau, TCXD có ưu điểm là đã chỉ ra từng loại nguồn nước đáp ứng ở mức độ khác nhau của nhu cầu ăn uống sinh hoạt, gợi ý mức độ xử lý và cảnh báo các trường hợp không được sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt. Do vậy sử dụng TCXD để đánh giá phân loại nguồn nước dưới đất lấy từ các giếng quan trắc là phù hợp.

Bảng 42: Phân loại chất lượng nguồn nước ngầm (nước dưới đất) - Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ của các chất thành phần trong từng loại nước ngầm (TCXD 233:1999, TCVN và TCBYT)
	STT
	Các thông số
	Đơn vị
	Các loại nước theo TCXD 233:1999
	TCVN
5944-1995
	1329/2002/BYT

	
	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	
	QĐ 18/4/02

	1
	Độ pH
	 
	 
	6,8 đến 7,5
	6,0 đến 8,0
	4,5 đến 8,5
	6,5 đến 8,5
	6,5 - 8,5

	2
	Độ ôxy hoá
KMnO4
	 
	mg/l O2
	< 0,5
	0,5 - 2,0
	< 10
	- 
	2,0

	3
	Độ cứng
chung
	 
	odH
	4 đến 8
	< 4 hoặc
8 đến 13
	< 28
	300-500(CaCO3)
(16,85-28,09odH)
	300

	4
	Hydro Sulfua
	H2S
	mg/l
	0
	0
	< 0,5
	 
	0,05

	5
	Clorua
	Cl-
	mg/l
	< 25
	< 200
	< 400
	200 đến 600
	250

	6
	Sunfat
	SO42-
	mg/l
	< 25
	< 250
	< 400
	200 đến 400
	250

	7
	Nitrit
	NO2-
	mg/l
	< 0
	< 0,1
	< 2,0
	- 
	3

	8
	Nitrat
	NO3-
	mg/l N
	0
	< 6,0
	< 10,0
	45
	50

	9
	Photphat
	PO43-
	mg/l
	< 0
	< 1,5
	< 2,0
	 
	- 

	10
	Sắt tổng
	Fe
	mg/l
	< 0,3
	< 10,0
	< 50,0
	1 đến 5
	0,5

	11
	Mangan tổng
	Mn
	mg/l
	< 0,05
	< 2,0
	< 3,0
	0,1 đến 0,5
	0,5

	12
	Amonium
	NH4+
	mg/l
	< 0
	< 3,0
	< 30,0
	- 
	1,5

	13
	Florua
	F-
	mg/l
	0,5 đến 1,0
	0 đến 0,5
hoặc 1 - 1,5
	< 2,0
	1,0
	0,7 - 1,5

	14
	Xianua
	CN-
	g/l
	0
	< 50,0
	< 100,0
	10
	70

	15
	Phenol
	 
	g/l
	0
	0,5
	< 100,0
	1,0
	 

	16
	Asen
	As
	g/l
	0
	50,0
	< 100,0
	50
	10

	17
	Cadmi
	Cd
	g/l
	0
	< 1,0
	< 5,0
	10
	3

	18
	Crom tổng
	Cr
	g/l
	0
	< 10,0
	< 50,0
	Crom (VI) 50
	50

	19
	Selen
	Se
	g/l
	0
	< 5,0
	< 10,0
	10,0
	10

	20
	Thuỷ ngân
	Hg
	g/l
	0
	0
	< 1,0
	1,0
	1,0

	21
	Đồng
	Cu
	g/l
	< 50
	< 1 000
	< 3 000
	1 000
	2 000

	22
	Chì
	Pb
	g/l
	0
	< 10
	< 50
	50
	10

	23
	Kẽm
	Zn
	g/l
	< 50
	< 1 000
	< 5 000
	5 000
	3 000

	24
	E. Coli
	 
	MPN/100ml
	0
	< 20
	< 100
	 -
	0

	25
	Màu
	 
	Pt - Co
	 
	 
	 
	5 đến 50
	(TCU) 15

	26
	Chất rắn tổng số
	 
	mg/l
	
	
	
	750 đến 1500
	1000

	27
	Fecal coli
	 
	MPN/100ml
	 
	 
	 
	Không
	 -

	28
	Coliform
	 
	MPN/100ml
	 
	 
	 
	3
	0

	29
	Độ đục
	 
	NTU
	 
	 
	 
	 
	2

	30
	Nhôm
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	0,2

	31
	Bari
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	0,70

	32
	Niken
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	0,02

	33
	Natri
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	200

	34
	Molybden
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	0,07

	35
	Antimon
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	0,005

	36
	Bo
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	0,3

	37
	DDT
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	2

	38
	Lindane
	 
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	2

	
	
	
	
	TCVN 5942
	
	

	
	Thông số
	
	đơn vị
	Loại A
	Loại B
	
	
	

	39
	Nitrit
	NO2-
	mg/l
	0,01
	0,05
	
	
	

	40
	Nitrat
	NO3-
	mg/l N
	10
	15
	
	
	

	42
	BOD5
	BOD5
	mg/l
	< 4
	< 25
	
	 
	

	43
	COD
	COD
	mg/l
	< 10
	< 35
	
	 
	

	44
	Oxy hoà tan
	DO 
	mg/l
	>= 6
	>= 2
	
	 
	


Ghi chú: Đối với TC 1329, các giá trị:0,2 là chỉ tiêu phân tích tại bể sau xử lý hoặc vòi nước; 0,2 là chỉ tiêu phân tích tại nguồn nước; 0,2 là chỉ tiêu phân tích khi có yêu cầu cụ thể. Thông số 1-24 để đánh theo TCXD 233:1999; 39-44 để đánh giá nhiễm bẩn; 25-38 để đánh giá bổ sung.


Kết quả phân loại chất lượng nước được tổng hợp theo từng tầng, theo mùa. Trong bảng là số lượng trong 1lít, được nêu ở các bảng: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Bảng 43: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen - giữa (n22) mùa khô 2007

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)

	1
	Bình long
	Đồng Nơ
	QĐ6
	23/4/2007
	6,10
	0,15
	4,61
	4,80
	2,33
	0,12
	1,46
	0,01
	1,41
	0,00
	0,67
	KPH
	0,25
	0,07
	0,79
	1,05
	KPH
	KPH
	3,75
	0,39
	13,16
	13,40

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	C

	2
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	QĐ7
	24/4/2007
	6,12
	0,15
	10,64
	4,80
	8,67
	0,59
	2,99
	0,01
	7,67
	0,00
	0,84
	KPH
	KPH
	0,02
	1,14
	1,47
	KPH
	KPH
	3,75
	0,29
	34,83
	10,41

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	C

	3
	Chơn Thành
	Thành Tâm
	QĐ11
	24/4/2007
	5,95
	0,16
	4,61
	5,28
	2,67
	0,81
	3,53
	0,03
	0,71
	0,00
	1,3
	1,14
	KPH
	0,09
	1,05
	2,93
	KPH
	KPH
	2,99
	0,59
	0,53
	1,01

	
	
	
	
	
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	B
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	B

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	0
	0
	3
	3
	3
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	2
	2
	1
	0
	0
	3
	3
	3
	0
	3
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	2
	0
	3
	0
	1
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	0
	0
	3
	3
	3
	 
	0
	0
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	3
	0
	0
	0
	 
	2
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	3
	0
	0
	0
	0
	 
	1
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	3
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 44: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên (n22-3) mùa khô 2007
	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)

	1
	Phước Long
	Đa Kia
	Q2
	22/4/2007
	5,35
	0,1
	5,32
	0,00
	4,10
	0,00
	0,06
	0,00
	2,41
	0,00
	1,18
	1,61
	0,31
	0,01
	KPH
	1,99
	KPH
	0,89
	3,50
	0,29
	17,19
	5,62

	
	
	
	
	
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	B

	2
	Phước Long
	Phước Bình
	Q3
	22/4/2007
	5,32
	0,14
	4,61
	0,00
	2,38
	0,00
	0,07
	0,00
	0,83
	0,00
	1,01
	2,68
	0,13
	0,01
	0,26
	1,89
	KPH
	0,42
	4,26
	8,26
	40,77
	1,93

	
	
	
	
	
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	B

	3
	Phước Long
	Long Hưng
	Q4
	22/4/2007
	6,94
	1,4
	4,61
	4,80
	8,21
	0,00
	0,04
	0,00
	1,17
	0,00
	1,01
	KPH
	0,35
	0,01
	0,52
	1,47
	KPH
	0,53
	2,99
	0,39
	4,03
	6,54

	
	
	
	
	
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	B

	4
	Bình Long
	Tân Lợi
	QĐ 2
	22/4/2007
	7,30
	0,63
	7,09
	1,44
	7,00
	0,00
	0,06
	0,01
	2,17
	2,60
	0,78
	KPH
	1,35
	2,80
	1,85
	1,05
	KPH
	0,42
	4,01
	0,79
	7,45
	0,76

	
	
	
	
	
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	B

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	2
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	0
	3
	0
	2
	0
	3
	1
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	1
	4
	0
	4
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	2
	0
	4
	4
	4
	 
	4
	2
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	2
	4
	0
	0
	0
	 
	0
	2
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 45: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên (n13) mùa khô 2007

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)

	1
	Bù Đăng
	Đức Liễu
	Q6
	21/4/2007
	7,36
	2,6
	4,61
	7,20
	11,00
	0,00
	0,40
	0,00
	0,59
	0,00
	1,76
	KPH
	0,24
	0,05
	8,22
	0,31
	KPH
	KPH
	2,99
	1,38
	1,75
	0,60

	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 46: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2) mùa khô 2007

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)

	1
	Lộc Ninh
	 
	Q1
	23/4/2007
	7,06
	1,6
	6,38
	7,20
	20,95
	0,00
	0,42
	0,01
	11,78
	0,00
	2,1
	2,61
	0,40
	23,65
	KPH
	1,47
	KPH
	0,79
	7,05
	5,11
	23,65
	9,56

	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	Vượt C
	A
	B
	C
	B
	Vượt C
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	A
	B

	2
	Phước Long
	Long Hà
	Q4A
	22/4/2007
	7,26
	2,35
	4,61
	7,20
	10,67
	0,00
	0,07
	0,00
	0,86
	0,00
	0,84
	0,40
	KPH
	0,15
	2,47
	2,62
	KPH
	0,11
	14,91
	15,63
	8,06
	4,11

	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	C
	A
	B

	3
	Phước Long
	Bình Phước
	Q5
	22/4/2007
	7,67
	3,4
	4,61
	9,61
	45,00
	0,00
	0,18
	0,00
	0,68
	0,15
	1,03
	0,47
	0,34
	0,09
	1,58
	0,10
	KPH
	KPH
	2,74
	0,49
	0,83
	1,36

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B

	4
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	Q7
	22/4/2007
	7,57
	4,5
	4,61
	4,80
	25,50
	0,00
	0,07
	0,00
	0,93
	0,00
	1,41
	KPH
	0,21
	0,49
	6,36
	0,63
	KPH
	KPH
	3,50
	1,08
	12,85
	0,93

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B

	5
	Phước Long
	Phú Trung
	Q8
	21/4/2007
	6,93
	0,32
	4,61
	0,96
	2,72
	0,00
	0,05
	0,00
	1,02
	0,00
	1,41
	KPH
	0,32
	0,06
	2,29
	3,98
	KPH
	KPH
	4,77
	139,16
	20,61
	15,15

	
	
	
	
	
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	Vượt C
	A
	C

	6
	Bù Đăng
	Đức Phong
	Q9
	21/4/2007
	6,93
	1,8
	5,32
	2,40
	8,81
	0,00
	0,08
	0,01
	0,52
	0,00
	1,35
	KPH
	0,56
	0,23
	5,12
	1,68
	KPH
	KPH
	4,51
	0,59
	90,67
	2,35

	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	B

	7
	Đồng Phú
	T.T Tân Phú
	Q10
	21/4/2007
	8,36
	2,2
	5,32
	0,00
	31,30
	0,00
	0,05
	0,09
	0,54
	0,00
	0,95
	KPH
	0,32
	0,10
	0,79
	0,10
	KPH
	0,11
	5,78
	1,28
	1,21
	3,02

	
	
	
	
	
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	A
	B

	8
	Bình Long
	Tân Hưng
	QĐ3
	23/4/2007
	7,83
	4,6
	5,32
	2,40
	31,30
	0,00
	0,05
	0,00
	1,12
	0,00
	1,18
	KPH
	2,52
	0,17
	2,56
	0,52
	KPH
	KPH
	3,50
	KPH
	12,62
	2,52

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	Vượt C
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	B

	9
	Bình Long
	Đồng Nơ
	QĐ5
	23/4/2007
	7,84
	2,6
	5,32
	7,20
	63,75
	0,00
	0,07
	0,01
	0,52
	0,00
	1,18
	KPH
	2,60
	0,12
	4,59
	0,42
	KPH
	KPH
	0,71
	0,01
	0,15
	2,60

	
	
	
	
	
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	Vượt C
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B

	10
	Chơn Thành
	Minh Lập
	QĐ8
	24/4/2007
	7,92
	3,4
	5,32
	0,00
	45,00
	0,00
	0,06
	0,02
	0,73
	0,00
	1,01
	KPH
	KPH
	0,12
	5,12
	0,52
	KPH
	KPH
	5,02
	0,49
	0,22
	2,10

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B

	11
	Đồng Xoài
	Tân Xuân
	QĐ14
	21/4/2007
	8,30
	4,8
	8,15
	2,40
	17,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,57
	0,00
	3,07
	KPH
	KPH
	0,32
	3,62
	1,15
	KPH
	0,84
	14,41
	8,35
	149,60
	9,92

	
	
	
	
	
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	B

	12
	Lộc Ninh
	Lộc Điền
	LN13
	23/4/2007
	8,37
	2
	7,09
	7,20
	52,00
	0,00
	0,07
	0,00
	0,35
	0,00
	5,41
	KPH
	0,53
	0,07
	2,91
	3,14
	KPH
	0,79
	3,52
	KPH
	KPH
	2,19

	
	
	
	
	
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	A
	A
	B

	13
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	Q223060
	30-3-2007
	8,00
	2,85
	5,32
	21,16
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00
	0,13
	0,00
	 
	 
	0,27
	0,11
	11,41
	KPH
	3,66
	KPH
	0,46
	0,49
	2,13
	0,09

	
	
	
	
	
	B
	A
	A
	A
	 
	 
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	A
	B

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	 
	 
	
	 
	Loại A
	4
	7
	13
	13
	12
	12
	11
	8
	0
	12
	0
	9
	5
	0
	1
	1
	12
	8
	13
	2
	11
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	6
	5
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	12
	1
	12
	2
	6
	12
	12
	6
	1
	0
	0
	9
	2
	12

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	6
	0
	5
	0
	1
	0
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	6
	5
	12
	12
	12
	 
	12
	10
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	6
	3
	0
	0
	0
	 
	0
	2
	11
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	4
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 47: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3 - t1) mùa khô 2007
	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)

	1
	Bình Long
	Minh Đức
	QĐ1
	23/4/2007
	7,47
	4
	5,32
	0,00
	8,19
	0,00
	0,05
	0,02
	0,56
	0,00
	0,73
	0,74
	KPH
	0,21
	9,02
	KPH
	KPH
	KPH
	4,77
	0,10
	6,99
	0,51

	
	
	
	
	
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	0
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	1
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 48: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen - giữa (n22) mùa mưa 2007

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)
	E. Coli
MPN/100ml

	1
	Bình long
	Đồng Nơ
	QĐ6
	1/10/2007
	6,01
	0,2
	4,61
	4,80
	1,94
	0,45
	5,63
	0,00
	1,39
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	2
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	QĐ7
	4/10/2007
	5,79
	0,2
	11,34
	4,80
	8,75
	0,87
	2,78
	0,00
	8,08
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	3
	Chơn Thành
	Thành Tâm
	QĐ11
	4/10/2007
	6,33
	0,17
	4,61
	4,32
	2,56
	0,10
	3,75
	0,00
	0,98
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	4
	Chơn Thành
	Minh Hưng
	Q223040
	12/10/2007
	5,53
	0,2
	7,09
	2,40
	3,75
	0,00
	0,08
	0,00
	12,63
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	Vượt C
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	0
	0
	4
	4
	4
	2
	1
	4
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	0
	0
	3
	3
	3
	 
	0
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	3
	0
	0
	0
	 
	3
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	3
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 49: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào Ba zan Pliocen giữa- trên (n22-3)mùa mưa 2007 

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)
	E. Coli
MPN/100ml

	1
	Phước Long
	Đa Kia
	Q2
	2/10/2007
	5,78
	0,14
	5,32
	0,00
	3,50
	0,00
	0,03
	0,00
	1,42
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	2
	Phước Long
	Phước Bình
	Q3
	2/10/2007
	6,04
	0,28
	6,03
	1,44
	2,88
	0,00
	0,07
	0,00
	1,02
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B

	3
	Phước Long
	Long Hưng
	Q4
	2/10/2007
	6,68
	1,45
	5,32
	7,20
	6,88
	0,00
	0,07
	0,00
	0,95
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	
	
	
	
	
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B

	4
	Bình Long
	Tân Lợi
	QĐ 2
	3/10/2007
	7,31
	0,7
	8,86
	0,00
	6,25
	0,00
	0,04
	0,00
	1,12
	4,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	
	
	
	
	
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	1
	4
	4
	4
	 
	4
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	3
	0
	0
	0
	 
	0
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	3
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 50: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt thành tạo phun trào Ba zan Miocen trên (n13) mùa mưa 2007

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)
	E. Coli
MPN/100ml

	1
	Bù Đăng
	Đức Liễu
	Q6
	1/10/2007
	7,40
	2,6
	7,09
	4,80
	10,84
	0,06
	0,37
	0,02
	1,29
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	0
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	1
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0


Bảng 51: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt Jura dưới – giữa (j1-2) mùa mưa 2007

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)
	E. Coli
MPN/100ml

	1
	Lộc Ninh
	 
	Q1
	3/10/2007
	7,28
	1,45
	7,09
	4,80
	37,04
	0,00
	0,05
	0,00
	6,18
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	C
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	2
	Phước Long
	Long Hà
	Q4A
	2/10/2007
	6,47
	0,55
	6,03
	2,40
	2,50
	0,00
	0,06
	0,00
	1,05
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	3
	Phước Long
	Bình Phước
	Q5
	2/10/2007
	7,86
	3,3
	5,32
	4,80
	43,64
	0,00
	0,06
	0,00
	0,88
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	4
	Đồng Phú
	Thuận Lợi
	Q7
	2/10/2007
	7,68
	4,8
	7,09
	7,20
	24,29
	0,00
	0,07
	0,00
	1,07
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	5
	Phước Long
	Phú Trung
	Q8
	2/10/2007
	6,92
	0,35
	5,32
	2,40
	2,88
	0,00
	0,10
	0,00
	1,10
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B

	6
	Bù Đăng
	Đức Phong
	Q9
	2/10/2007
	6,86
	2,25
	6,38
	7,20
	10,79
	0,00
	0,10
	0,01
	1,15
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B

	7
	Đồng Phú
	T.T Tân Phú
	Q10
	1/10/2007
	7,55
	3,6
	5,32
	2,40
	32,80
	0,00
	0,03
	0,00
	1,53
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B

	8
	Bình Long
	Tân Hưng
	QĐ3
	3/10/2007
	7,67
	4,65
	5,32
	4,80
	32,31
	0,00
	0,03
	0,00
	0,85
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	9
	Bình Long
	Đồng Nơ
	QĐ5
	4/10/2007
	8,01
	3,1
	5,32
	7,20
	67,50
	0,00
	0,01
	0,00
	0,68
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	C
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	10
	Chơn Thành
	Minh Lập
	QĐ8
	4/10/2007
	7,90
	3,35
	4,61
	0,00
	42,00
	0,00
	0,07
	0,00
	0,78
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	11
	Đồng Xoài
	Tân Xuân
	QĐ14
	1/10/2007
	7,86
	4,9
	9,93
	4,80
	18,00
	0,00
	0,03
	0,00
	0,93
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	12
	Lộc Ninh
	Lộc Điền
	LN13
	3/10/2007
	7,60
	2,32
	9,57
	4,80
	48,57
	0,00
	0,05
	0,00
	0,91
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	13
	Chơn Thành
	Minh  Hưng
	Q223060
	12/10/2007
	7,72
	3
	5,32
	19,21
	92,31
	0,00
	0,05
	0,00
	1,17
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	 A
	A
	A
	B
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	3
	3
	13
	13
	13
	12
	13
	12
	0
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	9
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	12
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	 
	12
	12
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	6
	3
	12
	12
	12
	 
	12
	10
	7
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	6
	9
	0
	0
	0
	 
	0
	1
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 52: Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt Permi trên - Trias dưới (p3-t1) mùa Mưa 2007 

	Stt
	Huyện
	Xã
	Công trình
	Ngày lấy 
	Độ pH
	Độ cứng chung
odH(meq)
	Clrua(mg)
	Sunfat(mg)
	Natri(mg)
	Nhôm(mg)
	Fe tổng(mg)
	Nitrit(mg)
	Nitrat(mg)
	Amonium(mg)
	Xianua(g)
	Phenol(g)
	Florua(g)
	Mangan(mg)
	Asen(g)
	Cadmi(g)
	Selen(g)
	Thủy ngân(g)
	Đồng(g)
	Chì(g)
	Kẽm(g)
	Crom(g)
	E. Coli
MPN/100ml

	1
	Bình Long
	Minh Đức
	QĐ1
	3/10/2007
	7,60
	4
	5,32
	2,40
	7,94
	0,00
	0,11
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KPH

	
	
	
	
	
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A

	 
	2007
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	2006
	 
	Tổng số mẫu
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại A
	1
	0
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại B
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại C
	0
	1
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Loại >C
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


10.3.3 Đặc trưng chất lượng nước theo các khu vực

3.3.3.1. Khu vực huyện Chơn Thành

Về chất lượng nước ở huyện Chơn Thành, kết quả ở 3 trạm quan trắc cho thấy:
- Hai trạm quan trắc tầng n22 là QĐ7 ở Minh Hưng và QĐ11 ở Thủ Chánh có tổng khoáng hoá của nước thuộc loại siêu nhạt và luôn ổn định trong cả hai mùa, độ pH của nước thuộc loại axit yếu, độ cứng chung thuộc loại rất mềm, loại hình hoá học của cả hai đều có anion ổn định là bicarbonat, còn cation thay đổi. Kết quả phân loại nguồn nước cho thấy khi sử dụng vào mục đích cấp nước cho ăn uống cần xử lý đặc biệt đối với độ pH, nitrat, phenol, cadmi, nhôm.

- Một trạm ở tầng j1-2 là QĐ8 tại Minh Lập có tổng khoáng hoá của nước thuộc loại nhạt; độ pH thuộc loại bazơ yếu; loại hình hoá học là bicarbonat natri-canci và các thành trên luôn ổn định trong năm, độ cứng chung thuộc loại hơi cứng và cứng vừa. Phát hiện nhiễm vi sinh fecal coli, coliform trong mùa mưa. Khi sử dụng cấp nước cho ăn uống cần xử lý đặc biệt đối với fecal coli, coliform trong mùa mưa. (xem bảng 53). 

Bảng 53: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nguồn nước ở Chơn Thành

	Đối tượng quan trắc
	Tầng n22
	Tầng n22
	Tầng j1-2

	Vị trí
	Minh Hưng
	Thủ Chánh
	Minh Lập

	Số hiệu
	QĐ7
	QĐ11
	QĐ8

	- Theo độ tổng khoáng hoá(M)
	Nước siêu nhạt
	Nước siêu nhạt
	Nước nhạt

	- Theo độ pH
	Nước acid yếu
	Nước acid yếu
	Nước bazơ yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước rất mềm
	Nước rất mềm
	Nước hơi cứng, cứng vừa

	- Loại hình hoá học
	Đa số là bicarbonat, sulphat - natri.
	Đa số là bicarbonat - canci.
	Đa số là bicarbonat - natri, canci.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999
	
	
	

	+ Thuộc loại A 
	clorua, sunfat, mangan tổng, amonium, florua, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, E.coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	Clorua, sunfat, florua, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, E.coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	Clorua, sunfat, sắt tổng, amonium, florua, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, E.coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .

	+ Thuộc loại B 
	Độ cứng chung, nitrit, sắt tổng, xianua, asen, chì.
	Độ cứng chung, nitrit, nitrat, sắt tổng, mangan tổng, amonium, xianua, asen, crom tổng, chì.
	Độ pH, độ cứng chung, nitrit, nitrat, mangan tổng, xianua, asen, cadmi, crom tổng, chì.

	+ Thuộc loại C 
	Độ pH, nitrat, cadmi, crom tổng, nhôm.
	Độ pH, phenol, cadmi, nhôm .
	fecal coli, coliform .

	+ Vượt loại C 
	Không có
	Không có
	Không có

	Nhận xét chung khi cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1- độ pH, nitrat cần xử lý
2- cadmi, crom, nhôm cần xử lý.
3- không nhiễm vi sinh
	1- mùa khô độ pH cần xử lý
2- phenol, cadmi, nhôm cần xử lý vào mùa khô.
3- không nhiễm vi sinh
	1- bình thường
2- knx
3- lưu ý fecal coli và coliform trong mùa mưa.


3.3.3.2. Khu vực huyện Bình Long

Về chất lượng nước, với 5 trạm quan trắc vào 3 tầng chứa nước cho thấy:

- Các công trình ở 2 tầng n22 và n22-3, theo độ tổng khoáng hoá nước thuộc loại siêu nhạt; theo độ pH, nước thuộc loại axit yếu; còn theo độ cứng chung nước thuộc loại rất mềm; và các thành phần ấy luôn ổn định trong năm. Loại hình hoá học của cả hai đều ổn định là bicarbonat-canci. Kết quả phân loại nguồn nước cho thấy khi sử dụng vào mục đích cấp cho ăn uống phải xử lý đặc biệt đối với cadmi, crom tổng, nhôm, mangan tổng, amonium, thuỷ ngân, fecal coli, coliform. Chi tiết xem bảng 54.
- Các công trình ở tầng j1-2 theo tổng khoáng hoá của nước phổ biến thuộc loại nước nhạt có độ khoáng hoá hơi cao, một vài nơi vào mùa mưa nước thuộc loại nhạt. Theo độ pH nước thuộc loại bazơ yếu; theo độ cứng chung nước thuộc loại hơi cứng và chúng luôn ổn định trong năm. Loại hình hoá của cả ba đều có anion ổn định là bicarbonat, còn cation có sự thay đổi. Kết quả phân loại chất lượng nguồn nước cho thấy khi sử dụng cấp cho ăn uống phải xử lý đặc biệt đối với độ cứng chung, fecal coli, coliform, độ pH và phenol. Chi tiết xem bảng 54.
Bảng 54: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nước tầng n22 và n22-3 huyện Bình Long

	Đối tượng quan trắc
	Tầng n22 
	Tầngn22-3

	Vị trí
	Đồng Nơ
	Tân Lợi

	Số hiệu
	Trạm QĐ6
	Trạm QĐ2

	- Theo độ tổng khoáng hoá(M)
	Nước siêu nhạt
	Nước siêu nhạt

	- Theo độ pH
	Nước acid yếu
	Nước bazơ yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước rất mềm
	Nước rất mềm

	- Loại hình hoá học
	Thường là bicarbonat - canci.
	Đa số là bicarbonat - canci.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999  

	+ Thuộc loại A 
	Clorua, sunfat, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, e.coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	Độ pH, clorua, sunfat, sắt tổng, phenol, selen, đồng, kẽm, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .

	+ Thuộc loại B 
	Độ pH, độ cứng chung, nitrit, nitrat, sắt tổng, mangan tổng, amonium, florua, xianua, asen, chì.
	Độ cứng chung, nitrit, nitrat, florua, xianua, asen, crom tổng, chì, e.coli.

	+ Thuộc loại C 
	Cadmi, crom tổng, nhôm .
	Mangan tổng, amonium, cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform .

	+ Vượt loại C 
	Không có
	Không có

	Nhận xét chung nguồn cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1- bình thường
2- Cadmi, crom vào mùa khô; nhôm vào mùa mưa cần xử lý
3- không nhiễm vi sinh
	1- Amonium cần xử lý
2- Mangan, cadmi, Thuỷ ngân cần xử lý.
3- nhiễm fecalcoli và coliform trong mùa mưa.


Bảng 55: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nước tầng j1-2 ở huyện Bình Long

	Đối tượng quan trắc
	Tầng j1-2
	Tầng j1-2
	Tầng j1-2

	Vị trí
	Tân Hưng
	Tân Khai
	Minh Đức

	Số hiệu
	Trạm QĐ3
	Trạm QĐ5
	Trạm QĐ1

	- Theo độ tổng khoáng hoá(M)
	Nước có M hơi cao
	Nước có M hơi cao
	Nước nhạt

	- Theo độ pH
	Nước bazơ yếu
	Nước bazơ yếu
	Nước bazơ yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước hơi cứng và cứng vừa
	Nước hơi cứng, cứng vừa (mềm vào mùa khô)
	Nước hơi cứng, cứng vừa

	- Loại hình hoá học
	Bicarbonat - canci.
	Bicarbonat - Natri, canci.
	Bicarbonat - canci.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999 

	+ Thuộc loại A 
	Clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, amonium, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, chì, kẽm, e.coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	Clorua, sunfat, sắt tổng, amonium, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	clorua, sunfat, sắt tổng, amonium, florua, cadmi, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .

	+ Thuộc loại B 
	Độ pH, nitrat, mangan tổng, xianua, asen, cadmi, crom tổng.
	Độ cứng chung, nitrit, nitrat, photphat, mangan tổng, xianua, asen, cadmi, crom tổng, chì.
	Độ pH, độ cứng chung, nitrit, nitrat, mangan tổng, xianua, asen, crom tổng, chì.

	+ Thuộc loại C 
	Độ cứng chung, fecal coli, coliform .
	Độ pH, fecal coli, coliform .
	Phenol, coliform .

	+ Vượt loại C 
	florua
	florua
	Không có

	Nhận xét chung nguồn cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1- lưu ý độ cứng chung. 
2- nhiễm nặng florua trong mùa khô.
3- Nhiễm fecal coli và coliform trong mùa mưa.
	1- Xử lý độ pH trong mùa mưa.
2-nhiễm nặng florua trong mùa khô.
3- lưu ý fecal coli và coliform trong mùa mưa.
	1-bình thường.
2-cần xử lý Phenol trong mùa khô.
3- lưu ý coliform trong mùa mưa.


3.3.3.3. Khu vực huyện Phước Long

Đây là huyện có số lượng trạm nhiều nhất, 3 trạm quan trắc tầng n22-3 và 3 trạm quan trắc tầng j1-2.

- Các trạm quan trắc tầng n22-3 cho thấy độ tổng khoáng hoá của nước hầu hết là loại siêu nhạt, độ pH thay đổi nhưng đa số là axit yếu, độ cứng chung đa số là loại rất mềm. Loại hình hoá của cả ba đều có anion ổn định là bicarbonat, còn cation có sự thay đổi. Khi sử dụng vào mục đích cấp nước cho ăn uống cần xử lý đặc biệt đối với: Độ pH, phenol, cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform. Cả ba trạm đều phát hiện nhiễm vi sinh fecal coli và coliform trong mùa mưa. (xem bảng 56).
- Các trạm quan trắc tầng j1-2 cho thấy độ tổng khoáng hoá của nước hầu hết là loại siêu nhạt, pH thay đổi nhưng đa số là axit yếu, độ cứng chung thay đổi và đa số là loại rất mềm. Loại hình hoá của cả ba đều có anion ổn định là bicarbonat, còn cation có sự thay đổi. Khi sử dụng vào mục đích cấp nước cho ăn uống cần xử lý đặc biệt đối với: cadmi, thuỷ ngân, chì, fecal coli, coliform, crom tổng.
 Cả ba trạm đều phát hiện nhiễm vi sinh fecal coli và coliform trong mùa mưa. (xem bảng 57). 
Bảng 56: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nguồn nước tầng n22-3 ở Phước Long
	Đối tượng quan trắc
	n22-3
	n22-3
	n22-3

	Vị trí
	Đa Kia
	Long Hưng
	TT Phước Bình

	Số hiệu
	Q2
	Q4
	Q3

	- Theo độ tổng khoáng hoá(M)
	Nước siêu nhạt
	Nước nhạt
	Nước siêu nhạt

	- Theo độ pH
	Nước acid yếu
	Nước acid yếu
	Nước acid yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước rất mềm
	Nước rất mềm
	Nước rất mềm

	- Loại hình hoá học
	Đa số là bicarbonat-clorur, natri.
	Đa số là bicarbonat - canci.
	Bicarbonat, clorur - canci, natri.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999 

	+ Thuộc loại A 
	Clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, mangan tổng, amonium, asen, selen, đồng, kẽm, e.coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri.
	Clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, mangan tổng, amonium, phenol, selen, đồng, kẽm, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri. 
	Clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, mangan tổng, amonium, selen, đồng, kẽm, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .

	+ Thuộc loại B 
	Độ cứng chung, nitrat, florua, xianua, crom tổng, chì.
	Độ pH, độ cứng chung, nitrat, florua, xianua, asen, crom tổng, chì, e. coli.
	Độ cứng chung, nitrat, florua, fianua, asen, crom tổng, chì, e.coli.

	+ Thuộc loại C 
	Độ pH, phenol, cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform .
	Cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform.
	Độ pH, phenol, cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform.

	+ Vượt loại C 
	Không có
	Không có
	Không có

	Nhận xét chung nguồn cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1- độ pH cần xử lý
2-Phenol, cadmi, thuỷ ngân cần xử lý
3- nhiễm fecal coli và coliform trong mùa mưa.
	1- bình thường
2- vào mùa khô cadmi, thuỷ ngân cần xử lý. 
3- mùa mưa lưu ý fecal coli và coliform.
	1- lưu ý pH
2- phenol, thuỷ ngân, cadmi cần xử lý
3- nhiễm coliform và fecal coli vào mùa mưa.


Bảng 57: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nguồn nước tầng j1-2 ở Phước Long
	Đối tượng quan trắc
	Tầng j1-2
	Tầng j1-2
	Tầng j1-2

	Vị trí
	Long Hà
	Phú Trung
	Bình Phước

	Số hiệu
	Q4A
	Q8
	Q5

	- Theo độ tổng khoáng hoá(M)
	Nước siêu nhạt
	Nước siêu nhạt
	Nước nhạt

	- Theo độ pH
	Nước acid yếu
	Nước acid yếu
	Nước bazơ yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước rất mềm
	Nước rất mềm
	Nước hơi cứng, cứng vừa

	- Loại hình hoá học
	Bicarbonat - canci, magne.
	Đa số là bicarbonat - canci, natri.
	Đa số là bicarbonat - canci, natri.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999 

	+ Thuộc loại A 
	Clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, amonium, clorua, selen, đồng, kẽm,e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken natri.
	 Độ pH, clorua sunfat, nitrit, sắt tổng, amonium, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, kecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken,natri.
	Clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, e.coli, fecal coli, coliform,chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri.

	+ Thuộc loại B 
	Độ pH, độ cứng chung, nitrat, mangan tổng, xianua, phenol, asen, crom tổng.
	Độ cứng chung, nitrat, mangan tổng, florua, xianua, asen, f.coli.
	Độ pH, độ cứng chung, nitrat, mangan tổng, amonium, florua, xianua, phenol, asen, cadmi, crom tổng, chì.

	+ Thuộc loại C 
	Cadmi, thuỷ ngân, chì, fecal coli, coliform.
	Cadmi, crom tổng, fecal coli, coliform.
	fecal coli, coliform.

	+ Vượt loại C 
	Không có
	chì.
	Không có

	Nhận xét chung nguồn cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1-bình thường.
2-mùa khô cadmi, thuỷ ngân, chì cần xử lý.
3- Lưu ý fecal coli và coliform trong mùa mưa.
	1- bình thường.
2-Cadmi, crom cần xử lý, nhiễm nặng chì vào mùa khô.
3- lưu ý fecal coli và coliform trong mùa mưa.
	1- bình thường
2- knx
3- lưu ý fecal coli và coliform trong mùa mưa.


3.3.3.4. Khu vực huyện Bù Đăng

Tại huyện Bù Đăng có 2 trạm quan trắc, kết quả cho thấy:

- Tại Đức Liễu, trạm quan trắc tầng n13 độ tổng khoáng hoá của nước thuộc loại nhạt, độ pH thuộc loại bazơ yếu, độ cứng chung thuộc loại mềm và chúng luôn ổn định trong năm. Loại hình hoá học có cation thay đổi còn anion luôn ổn định là bicarbonat. Khi sử dụng cho ăn uống cần xử lý đặc biệt đối với coliform.

- Tại Đức Phong, trạm quan trắc tầng j1-2 độ tổng khoáng hoá của nước thuộc loại nhạt, độ cứng chung thuộc loại mềm và luôn ổn định trong năm, độ pH thay đổi nhưng đa số là loại axit yếu, loại hình hoá học cũng giống như trạm trên. Khi sử dụng cho mục đích cấp nước để ăn uống, cần xử lý đặc biệt cadmi, fecal coli, coliform.
Cả ba trạm đều phát hiện nhiễm vi sinh fecal coli và coliform trong mùa mưa. (xem bảng 58). 

Bảng 58: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nguồn nước ở Bù Đăng 
	Đối tượng quan trắc
	Tầng n13
	 Tầng j1-2

	Vị trí
	Đức Liễu
	Đức Phong

	Số hiệu
	Trạm quan trắc Q6
	Trạm quan trắc Q9

	- Theo độ tổng khoáng hoá(M)
	Nước nhạt
	Nước nhạt

	- Theo độ pH
	Nước bazơ yếu
	Nước acid yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước mềm
	Nước mềm

	- Loại hình hoá học
	Đa số là bicarbonat - canci.
	bicarbonat - canci.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999 

	+ Thuộc loại A 
	Độ pH, độ cứng chung, clorua, sunfat, amonium, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	Độ pH, độ cứng chung, clorua, sunfat, sắt tổng, amonium, florua, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .

	+ Thuộc loại b 
	Nitrit, nitrat, sắt tổng, mangan tổng, florua, xianua, asen, cadmi, crom tổng, chì.
	Nitrit, nitrat, mangan tổng, xianua, asen, crom tổng, chì, kẽm, e. coli.

	+ Thuộc loại C 
	coliform.
	cadmi, fecal coli, coliform.

	+ Vượt loại C 
	Không có
	Không có

	Nhận xét chung nguồn cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1- bình thường
2- knx
3- Mùa mưa lưu ý colifom.
	1- bình thường
2- cadmi cần xử lý
3- lưu ý fecal coli và coliform trong mùa mưa.


3.3.3.5. Khu vực huyện Lộc Ninh

Về chất lượng nước, ở Lộc Ninh có 2 trạm quan trắc tầng j1-2.

Độ tổng khoáng hoá của nước thuộc loại nhạt, độ pH thuộc loại bazơ yếu, độ cứng thuộc mềm và chúng ổn định trong năm. Loại hình hoá học là bicarbonat natri-canci. Khi sử dụng vào mục đích cấp cho ăn uống cần xử lý đặc biệt đối với nitrat, mangan, độ pH, cadmi, thuỷ ngân, phenol, fecal coli, coliform.

Phát hiện nhiễm vi sinh coliform và fecal coli vào mùa mưa (Q1). (xem bảng 59).
Bảng 59: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nguồn nước ở Lộc Ninh
	Đối tượng quan trắc
	 j1-2
	 j1-2

	Vị trí
	 H. Lộc Ninh, x.Lộc Điền
	H. Lộc Ninh, x. Lộc Thái

	Số hiệu
	Trạm QLN13
	Trạm Q1

	- Theo độ tổng khoáng hoá(M)
	Nước nhạt
	Nước nhạt

	- Theo độ pH
	Nước bazơ yếu
	Nước bazơ yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước mềm
	Nước rất mềm

	- Loại hình hoá học
	bicarbonat - Natri, canci.
	bicarbonat - Natri, canci.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999

	+ Thuộc loại A 
	Độ cứng chung, clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, amonium, florua, phenol, selen, đồng, chì, kẽm, e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	Độ pH, độ cứng chung, clorua, sunfat, amonium, asen, selen, đồng, kẽm, e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .

	+ Thuộc loại b 
	Nitrat, mangan tổng, xianua, asen, crom tổng.
	Nitrit, sắt tổng, florua, xianua, crom tổng, chì.

	+ Thuộc loại C 
	Độ pH, cadmi, thuỷ ngân.
	Nitrat, phenol, cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform .

	+ Vượt loại C 
	Không có
	Nitrat, mangan

	Nhận xét chung nguồn cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1-Độ pH cần xử lý trong mùa khô.
2-Cadmi, thuỷ ngân cần xử lý trong mùa khô.
3-không nhiễm vi sinh.
	1- Nhiễm nặng nitrat
2- Xử lý phenol, cadmi, thuỷ ngân. Nhiễm nặng mangan vào mùa khô.
3- Nhiễm coliform và fecal coli vào mùa mưa.


3.3.3.6. Khu vực huyện Đồng Phú

Có 2 trạm quan trắc tầng j1-2 độ tổng khoáng hoá của nước thuộc loại nước nhạt có độ khoáng hoá hơi cao (Q7) và nhạt (Q10), độ pH thuộc loại bazơ yếu, độ cứng chung thuộc loại hơi cứng và chúng ổn định trong năm. Loại hình hoá học anion ổn định là bicarbonat còn cation thay đổi. Khi sử dụng vào mục đích cấp nước cho ăn uống cần xử lý đặc biệt độ cứng chung, độ pH, thuỷ ngân, fecal coli, coliform.
Phát hiện nhiễm vi sinh coliform và fecal coli vào mùa mưa (Q10). (xem bảng 49).

3.3.3.7. Khu vực thị xã Đồng Xoài
Có một trạm quan trắc tại phường Tân Xuân. Độ tổng khoáng hoá của nước thuộc loại siêu nhạt, độ pH thuộc loại axit yếu, độ cứng chung thuộc loại rất mền. Loại hình hoá học có anion ổn định là bicarbonat còn cation thay đổi. Khi sử dụng vào mục đích cấp nước cho ăn uống cần xử lý đặc biệt đối với Độ pH, độ cứng chung, cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform, niken

Phát hiện nhiễm vi sinh coliform, fecal coli vào mùa mưa. (xem bảng 60)

Bảng 60: Bảng tổng hợp kết quả phân loại chất lượng nguồn nước ở Đồng Phú và Đồng Xoài
	Đối tượng quan trắc
	 j1-2
	 j1-2
	 j1-2

	Vị trí
	H. Đồng Phú, x. Thuận Lợi
	H. Đồng Phú, x. Tân Phú
	TX Đồng Xoài, p. Tân Xuân

	Số hiệu
	Trạm Q7
	Trạm Q10
	Trạm QĐ14

	- Theo độ tổng khoáng hoá (M)
	Nước có M hơi cao (nhạt vào mùa khô)
	Nước nhạt
	Nước siêu nhạt

	- Theo độ pH
	Nước bazơ yếu
	Nước bazơ yếu
	Nước acid yếu

	- Theo độ cứng chung
	Nước hơi cứng (cứng vừa)
	Nước hơi cứng (cứng vừa) - nước mềm.
	Nước rất mềm

	- Loại hình hoá học
	bicarbonat - Canci.
	Đa số là bicarbonat - Canci, Natri.
	Đa số là bicarbonat - Canci.

	- Theo tiêu chuẩn TCXD 233:1999
	

	+ Thuộc loại A 
	Clorua, sunfat, nitrit, sắt tổng, amonium, phenol, selen, thuỷ ngân, đồng, kẽm, e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .


	Clorua, sunfat, sắt tổng, amonium, phenol, selen, đồng, kẽm, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .
	Clorua, sunfat, nitrit, amonium, florua, phenol, selen, đồng,e. coli, fecal coli, coliform, chất rắn tổng số, nhôm, niken, natri .

	+ Thuộc loại B
	Độ pH, nitrat, mangan tổng, florua, xianua, asen, cadmi, crom tổng, chì.
	Độ cứng chung, nitrit, nitrat, mangan tổng, florua, xianua, asen, cadmi, crom tổng, chì, e. coli.
	Nitrat, sắt tổng, mangan tổng, xianua, asen, crom tổng, chì, kẽm.

	+ Thuộc loại C 
	Độ cứng chung.
	Độ pH, thuỷ ngân, fecal coli, coliform .
	Độ pH, độ cứng chung, cadmi, thuỷ ngân, fecal coli, coliform, niken .

	+ Vượt loại C 
	Không có
	Không có
	Không có

	Nhận xét chung nguồn cấp nước cho ăn uống:
1-chỉ tiêu thông thường
2-chỉ tiêu mẫu vi lượng
3-chỉ tiêu mẫu vi sinh
	1- độ cứng chung cần xử lý
2- knx
3- không nhiễm vi sinh.
	1- Độ pH cần xử lý.
2- Thuỷ ngân cần xử lý vào mùa khô.
3- Nhiễm coliform, fecal coli vào mùa mưa
	1- độ cứng chung cần xử lý
2- Cadmi, thuỷ ngân, niken cần xử lý.
3- nhiễm fecal coli và Coliform vào mùa mưa.


Như vậy, tổng hợp các phân loại nguồn nước dưới đất khi xây dựng mạng và 2 năm vận hành quan trắc cho thấy các chỉ tiêu chất lượng nước phân bố trong các loại từ A đến C thậm chí có một số trường hợp vượt C (là loại không được dùng cho mục đích cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt).

Trong số các chỉ tiêu chất lượng nước, sự phân bố trong các loại như sau:

- Hoàn toàn thuộc loại A trong tất cả các lần bao gồm: clorur, sulphat, độ tổng khoáng hoá và natri.
- Các chỉ tiêu trong các lần phân loại có các loại B và A bao gồm, sắt, mangan, amonium, xianua, asen, selen, đồng, chì.

- Các chỉ tiêu trong các lần phân loại có các loại C, B, A gồm pH, độ cứng, nitrit, phenol, cadmi, thuỷ ngân, e.coli, nhôm, niken.

- Các trường hợp vượt C là nitrat tại trạm Q1, e.coli tại trạm Q9 ở đợt lấy mẫu đầu mùa khô 2005-2006, nitrat ở trạm Q5 khi lập trạm, thế nhưng hầu hết các trường hợp vượt C đã được cải thiện ở lần phân tích mẫu sau đó. Mẫu lấy trong 2 đợt mùa khô và mưa năm 2007 các chỉ tiêu vượt C là florua tại trạm Q3 và Q5, nitrat và mangan có ở trạm Q1. Trường hợp vượt C của chỉ tiêu chì xảy ra ở trạm Q4A (mẫu 2005 -2006) thì mẫu năm 2007 không có, nhưng lại phát hiện trường hợp vượt C của chỉ tiêu chì xảy ra ở trạm Q8 cần theo dõi tiếp.
Ngoài ra, trong năm 2006 cần đặc biệt lưu ý đối với asen, tuy chúng hoàn toàn có loại thuộc B theo TCXD 233:1999 nhưng trong đó 2 trạm Q6 (Đức Liễu, Bù Đăng), Q7 (Thuận Lợi, Đồng Phú) có hàm lượng vượt 10 microgam/l (vượt TC 1329 BYT), thì kết quả mẫu năm 2007 đối với asen đã được cải thiện; hàm lượng asen ở 2 công trình trên đều xuống dưới 10 microgam/l (cụ thể là 8,22 đến 6,36 microgam/l). 

10.3.4 Xu hướng thay đổi chất lượng nước dưới đất

Trong phần này sẽ đánh giá sự thay đổi chất lượng nước tại các công trình quan trắc theo thời gian của năm và đánh giá so với các năm trước. Sự thay đổi chất lượng nước trong năm quan trắc dựa trên sự so sánh kết quả phân tích mẫu lấy vào mùa mưa 2007 so với mùa khô 2007. So sánh với năm trước là so sánh chất lượng nước của cả năm 2007 với chất lượng nước của cả năm 2006.
3.3.4.1 Sự thay đổi chất lượng nước dưới đất ở các tầng chứa nước

So sánh giữa các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho thấy có sự thay đổi lớn về thành phần hoá học giữa các tầng chứa nước.

Sự thay đổi lớn nhất về thành phần hoá học là các tầng chứa nước lỗ hổng có sự khác biệt lớn so với các tầng chứa nước khe nứt. Hàm lượng cặn khô 105oC ở tầng chứa nước lỗ hổng (n22) thường thấp hơn nhiều lần so với các tầng chứa nước khe nứt (n22-3,n13, j1-2, p3-t1). Điều đó cho thấy đã có sự hoà tan mạnh mẽ các khoáng vật trong các đất đá phun trào và các đá cứng nứt nẻ. (xem hình 18).
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Hình 18. Đặc trưng hàm lượng cặn khô 105oC ở các tầng chứa nước
So sánh chất lượng nước ở các khu vực (các huyện của tỉnh Bình Phước) cho thấy hàm lượng cặn khô 105oC trong tầng chứa nước j1-2 ở 2 huyện Bù Đăng và Phước Long thấp hơn các khu vực còn lại. Các tầng chứa nước khác do số lượng mẫu ít, không nhận xét (hình 19).
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Hình 19. Đặc trưng hàm lượng cặn khô 105oC ở các khu vực khác nhau

3.3.4.2. Xu hướng thay đổi chất lượng nguồn nước
Dựa vào kết quả phân loại chất lượng nguồn nước ở các công trình quan trắc để đánh giá xu hướng thay đổi chất lượng nguồn nước các tầng chứa nước. Xu hướng thay đổi chất lượng nguồn nước được đánh giá trên cơ sở phân tích sự thay đổi số lượng chỉ tiêu ở các loại nước trong các năm quan trắc. Sự thay đổi số lượng các chỉ tiêu từ nước loại A sang B hoặc B sang C ... được coi là xuất hiện xu hướng xấu đi của chất lượng nguồn nước; ngược lại khi có sự chuyển dịch số lượng từ nhóm C sang B hay B sang A ..., được coi là xu hướng chất lượng nước được cải thiện. 

Dưới đây là xu hướng thay đổi chất lượng nước ở các địa phương theo từng tầng chứa nước.
a. Khu vực huyện Bình Long

Khu vực huyện bình Long có 4 tầng chứa nước chủ yếu được tiến hành quan trắc với 5 trạm ở các đối tượng sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa n22
Trạm quan trắc QĐ6 tại Đồng Nơ cho thấy chất lượng nước hầu như không đổi giữa mùa khô và mùa mưa. Trong số 11 chỉ tiêu phân tích có ở cả 2 mùa cho kết quả tương đối ổn định. So với năm trước chất lượng nước cũng ít thay đổi. Trong khi độ cứng chung, phenol, thuỷ ngân, coliform được cải thiện còn crom tổng, nhôm có xu hướng xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy đa số thuộc loại A và môi trường nước ổn định trong cả các năm quan trắc.

- Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa-trên n22-3
Tầng chứa nước khe nứt n22-3 có 1 trạm quan trắc QĐ2 tại Tân Lợi, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định, trong số 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa thì có mangan tổng cho kết quả mùa mưa xấu hơn mùa khô. So sánh với năm trước cho thấy độ cứng chung, phenol, chì, nhôm được cải thiện còn mangan, amonium, fecalcoli có xu hướng xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy đa số thuộc loại A và môi trường nước so với năm trước đã được cải thiện. 

- Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa j1-2
Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa j1-2 có 2 trạm quan trắc, QĐ3 tại Tân Hưng và QĐ5 tại Tân Khai. Chất lượng nước trong năm ổn định, trong số 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa thì chỉ có độ pH, độ cứng chung, cho kết quả mùa mưa xấu hơn mùa khô. So với năm trước có nhiều chỉ tiêu được cải thiện như độ cứng chung, phenol, cadmi, thuỷ ngân; các chỉ tiêu xấu đi có fecal coli, coliform, florua.
Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước thuộc loại A và ổn định trong các năm quan trắc. 

- Tầng chứa nước khe nứt Permi trên-Trias dưới p3-t1
Tầng chứa nước khe nứt Permi trên-Trias dưới p3-t1 có 1 trạm QĐ1 tại Minh Đức. Chất lượng trong nước trong năm ổn định, trong 14 chỉ tiêu có 13 chỉ tiêu ổn định giữa 2 mùa và 1 chỉ là độ pH cho kết quả mùa mưa xấu hơn mùa khô. So với năm trước có 2 chỉ tiêu xấu đi là phenol và colirom, hai chỉ tiêu được cải thiện là độ cứng chung và thuỷ ngân.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy các chỉ tiêu đều thuộc loại A và môi trường nước ổn định trong các năm quan trắc.

Như vậy, ở Bình Long, trong 4 tầng vào mùa mưa phải chú ý nước nhiễm vi sinh fecal coli, coliform và lưu ý khi tầng j1-2 có florua xấu đi. 

b. Khu vực huyện Bù Đăng

Khu vực bù Đăng có 2 tầng chứa nước chủ yếu được tiến hành quan trắc. Có 2 trạm quan trắc ở khu vực này và phân bố mỗi đối tượng một trạm.

- Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen trên n13
Trạm quan trắc Q6 được đặt tại Đức Liễu. Chất lượng nước trong năm ổn định, trong 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa cho kết quả ổn định, chỉ có 1 trường hợp cho vào mùa mưa xấu hơn mùa khô là nitrit. So với năm trước có nhiều chỉ tiêu được cải thiện như phenol, cadmi, thuỷ ngân và chỉ có coliform có xu hướng xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước đa số thuộc loại A và ổn định trong các năm quan trắc.

- Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa j1-2
Trạm quan trắc Q9 được đặt tại Đức Phong. Chất lượng nước trong năm ổn định, trong số 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa cho kết quả giữa mùa khô và mưa ít có sự thay đổi. So với năm trước các chỉ tiêu được cải thiện là phenol, thuỷ ngân, e.coli, trong khi fecal coli có xu hướng xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước ổn định và đa số thuộc loại A trong các năm quan trắc.

Như vậy ở cả hai vị trí đều quan sát thấy có sự cải thiện trong năm 2007 ở các chỉ tiêu phenol, thuỷ ngân, e.coli.
c. Khu vực huyện Chơn Thành

Khu vực huyện Chơn Thành có 2 tầng chứa nước chủ yếu được tiến hành quan trắc với 3 trạm phân bố vào các đối tượng sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa n22
Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa có 2 trạm quan trắc QĐ7 tại Minh Hưng và QĐ11 tại Thành Tâm.

Tại Minh Hưng, chất lượng nước trong năm ổn định, trong 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa ở cả 2 mùa cho kết quả mùa mưa tốt hơn mùa khô là nitrit, các chỉ tiêu khác ít thay đổi. So sánh với năm trước, các chỉ tiêu có xu hướng xấu đi là 3 chỉ tiêu nhôm, cadmi, crom tổng; trong khi thuỷ ngân, phenol được cải thiện.
Tại Thành Tâm, chất lượng nước trong năm ổn định, trong số 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa cho kết quả của 2 mùa ít thay đổi, chỉ có chỉ tiêu nitrit kết quả mùa mưa tốt hơn mùa khô. So sánh với năm trước, có 2 chỉ tiêu nhôm, cadmi, xấu đi, thuỷ ngân, được cải thiện.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước đa số thuộc loại A và chúng ổn định qua các năm quan trắc.

- Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa j1-2

Trạm quan trắc QĐ8 được đặt tại Minh Lập. Chất lượng trong năm tương đối ổn định, trong 11 chỉ tiêu có 10 chỉ tiêu ổn định trong mùa khô và mưa, 1 thay đổi là nitrit cho kết quả mùa mưa tốt hơn mùa khô. So với năm trước chỉ tiêu phenol, thuỷ ngân được cải thiện trong khi fecal coli và coliform thì xấu đi

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước đa số thuộc loại A và chúng ổn định qua các năm quan trắc. 
d. Khu vực huyện Đồng Phú
Khu vực huyện Đồng Phú chỉ có 1 tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa được tiến hành quan trắc với 2 trạm quan trắc ở Thuận Lợi (Q7) và Tân Phú (Q10).

Tại Thuận Lợi, trong năm chất lượng nước tương đối ổn định, so sánh 2 mùa của 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa cho thấy chúng khá ổn định, chỉ có 1 chỉ tiêu độ cứng chung cho kết quả mùa khô tốt hơn mùa mưa. So với năm trước các chỉ tiêu được cải thiện là phenol, thuỷ ngân, coliorm.
Tại Tân Phú, trong năm quan trắc cho thấy chất lượng nước giữa 2 mùa khô và mưa ít thay đổi, trong 11 chỉ tiêu phân tích ở cả 2 mùa có độ pH cho kết quả mùa khô xấu hơn mùa mưa. So với năm trước, các chỉ tiêu phenol, được cải thiện, còn độ pH và fecal coli thì xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước đa số thuộc loại A và chúng luôn ổn định qua các năm quan trắc.
e. Khu vực thị xã Đồng Xoài

Khu vực thị xã Đồng Xoài chỉ có 1 tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa được tiến hành quan trắc với 1 trạm quan trắc ở Tân Xuân (QĐ14). Chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích thấy chỉ có 1 chỉ tiêu độ pH cho kết quả mùa khô xấu hơn mùa mưa. So với năm trước, có nhiều chỉ tiêu xấu đi là độ pH, cadmi, fecal coli, coliform, niken.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước hoàn toàn thuộc loại A và chúng ổn định qua các năm quan trắc.

f. Khu vực huyện Lộc Ninh

Khu vực huyện Lộc Ninh chỉ có 1 tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa được trắc với 2 trạm quan trắc ở Lộc Điền (QLN13) và thị trấn Lộc Ninh (Q1).

Tại Lộc Điền, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích, chỉ có 1 chỉ tiêu là độ pH cho kết quả mùa khô xấu hơn mùa mưa. So với năm trước, các chỉ tiêu được cải thiện là phenol, coliform, trong khi đó độ pH, cadmi, lại xấu đi.
Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước hoàn toàn thuộc loại A và chúng ổn định qua các năm quan trắc.

Tại thị trấn Lộc Ninh, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích thì chỉ có 1 chỉ tiêu nitrit cho kết quả mùa khô xấu hơn mùa mưa. So với năm trước, các chỉ tiêu được cải thiện là natrit, nhôm, niken, còn nitrat, fecal coli lại xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước vào mùa mưa được cải thiện và đa số thuộc loại A.
 g. Khu vực huyện Phước Long

Khu vực huyện Phước Long có 2 tầng chứa nước chủ yếu được tiến hành quan trắc với 6 trạm vào các đối tượng sau:

- Tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Pliocen giữa-trên n22-3
Tầng chứa nước khe nứt n22-3 có 3 trạm quan trắc Q2 tại Đakia, Q4 tại Long Hưng và Q3 tại Phước Bình.

- Tại Đa Kia, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích cho thấy chúng ổn định. So với năm trước, các chỉ tiêu xấu đi là cadmi, fecal coli, coliform.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước hoàn toàn thuộc loại A và chúng luôn ổn định qua các năm quan trắc.
- Tại Long Hưng, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích cho thấy chúng ổn định. So với năm trước, các chỉ tiêu xấu đi là fecal coli, trong khi phenol được cải thiện.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước hoàn toàn thuộc loại A và chúng ổn định qua các năm quan trắc.
- Tại Phước Bình, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu chỉ có 1 chỉ tiêu là độ pH cho kết quả mùa khô xấu hơn mùa mưa. So với năm trước, chỉ tiêu được cải thiện là chì, cadmi trong khi fecal coli lại xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước hoàn toàn thuộc loại A và chúng luôn ổn định trong các năm qua trắc.

- Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa

Tầng chứa nước khe nứt Jura dưới-giữa j1-2 có 3 trạm quan trắc; Q4A tại Long Hà, Q5 tại Bình Phước và Q8 tại Phú Trung.

Tại Long Hà, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích chỉ có 1 chỉ tiêu là độ pH cho kết quả mùa khô tốt hơn mùa mưa. So với năm trước, chỉ tiêu được cải thiện là phenol trong khi fecal coli lại xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước hoàn toàn thuộc loại A và chúng luôn ổn định qua các năm qua trắc.

Tại Bình Phước, chất lượng nước trong năm tương đối ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích chỉ có 1 chỉ tiêu là amonium cho kết quả mùa khô xấu hơn mùa mưa. So với năm trước, các chỉ tiêu được cải thiện là nitrit, phenol, thuỷ ngân, chì, trong đó fecal coli, coliform lại xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước đa số thuộc loại A và chúng luôn ổn định qua các năm quan trắc.

Tại Phú Trung, chất lượng nước trong năm ổn định. So sánh kết quả giữa 2 mùa trong năm của 11 chỉ tiêu phân tích cho thấy chúng không thay đổi. So với năm trước, các chỉ tiêu được cải thiện là độ pH, phenol, thuỷ ngân, trong đó fecal coli, coliform lại xấu đi.

Các chỉ tiêu ở mẫu môi trường cho thấy môi trường nước hoàn toàn thuộc loại A và chúng luôn ổn định qua các năm quan trắc.

Như vậy, tại Phước Long, tầng chứa nước j1-2 năm 2007 chất lượng nước tương đối ổn định và thường có các chỉ tiêu được cải thiện là phenol, nitrit, thuỷ ngân, chì (Q4A đã chú ý cần theo dõi trong năm 2006, ở phần đặc trưng chất lượng nước).
10.4 Kết quả tính trữ lượng động theo tài liệu quan trắc
10.4.1 Tính các thông số dòng ngầm

3.4.1.1 Điều kiện áp dụng và các công thức tính


Các tính toán này tiến hành trong vùng mà nguồn cung cấp cho nước dưới đất chủ yếu là nước mưa, ở đó chọn những lỗ khoan quan trắc đảm bảo 2 điều kiện sau:


- Các lỗ khoan quan trắc phân bố ở tầng chứa nước không áp và áp lực nông.


- Vị trí các lỗ khoan đó nằm trong vùng mà đường phân thủy địa hình trùng với đường phân thủy của dòng ngầm.


- Tài liệu sử dụng: dựa vào bản đồ địa chất thủy văn và mặt cắt địa chất thủy văn của tỉnh Bình Phước, kết hợp với đặc điểm địa chất và các tài liệu liên quan khác của tỉnh chúng tôi chọn 5 tầng chứa nước và 18 lỗ khoan quan trắc đảm bảo được 2 điều kiện trên để đưa vào tính toán:

- Các thông số dòng ngầm được tính theo các công thức sau:

+ Lớp dòng ngầm (mm):

 
             y = 1000 *                      (1)

+ Modun dòng ngầm (l/skm2):

                     Mn = 0,0317 * y                                         (2)

+ Hệ số dòng ngầm:

  

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+ Hệ số ngấm thẳng đứng của nước mưa(m/ngày):

                        W = 
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- Các ký hiệu trong các công thức 1 đến 4 là:


h - tổng lượng mưa năm (mm)


- đại lượng mực nước dâng cao (mét) khi tầng được nước mưa cung cấp trong khoảng thời gian t. Xác định trên đồ thị.


- đại lượng mực nước hạ thấp xuống trong khoảng thời gian t do sự chảy đi của tầng chứa nước. Xác định trên đồ thị.


t - khoảng thời gian quan trắc (ngày).

-hệ số nhả nước trọng lực cho diện lộ của các tầng chứa nước.

Các lỗ khoan quan trắc đưa vào tính ở đây có lớp phủ trên mặt thường là lớp sét bột, bột sét, sét chứa sạn laterit, sét pha lẫn cuội sỏi thấm nước yếu (tương tự với sét pha, cát pha) nên hệ số nhả nước trọng lực theo sách chuyên môn có giá trị biến đổi trong phạm vi 0,05 - 0,005. Hệ số nhả nước trọng lực ở báo cáo này sử dụng theo “Báo cáo lập bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 vùng Lộc Ninh”[7]. Hệ số nhả nước trọng lực cho diện lộ của các tầng chứa nước nêu ở bảng 61.

Bảng 61. Kết quả chọn hệ số nhả nước trọng lực
	Số tt
	Số hiệu

lỗ khoan
	Mực nước
tĩnh
	Mái tầng

chứa nước
	Tầng chứa

nước
	
	Ghi chú

	1
	QĐ11
	-0,73
	0,00
	qp1+n22
	0.0050
	Nước không áp

	2
	QĐ7
	-3,85
	12,00
	n22
	0,0050
	Nước không áp

	3
	Q2
	-18,83
	34,00
	n22
	0,0097
	Nước áp lực nông

	4
	Q3
	-18,34
	40,00
	n22-3
	0,0097
	Nước áp lực nông

	5
	Q4
	-18,10
	23,00
	n22-3
	0,0097
	Nước không áp

	6
	QĐ2
	-36,82
	68,00
	n22-3
	0,0097
	Nước áp lực nông

	7
	QLN13
	-2,43
	12,00
	n22-3
	0,0097
	Nước áp lực nông

	8
	Q6
	-28,81
	0,00
	n13
	0,0260
	Nước không áp

	9
	Q1
	-15,22
	47,00
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	10
	Q4A
	-8,50
	42,50
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	11
	Q7
	-7,73
	25,00
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	12
	Q8
	-5,66
	44,00
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	13
	Q9
	-8,40
	5,50
	j1-2
	0,0185
	Nước không áp

	14
	Q10
	-7,09
	27,00
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	15
	QĐ3
	-3,24
	9,80
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	16
	QĐ6
	-4,61
	10,00
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	17
	QĐ8
	-5,71
	17,00
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông

	18
	QĐ14
	-2.53
	6,00
	j1-2
	0,0185
	Nước áp lực nông


Trong năm quan trắc (tháng 9-2006 đến tháng 8-2007), tổng lượng mưa năm (h) của tỉnh lấy ở trạm khí tượng thủy văn Phước Long từ tháng 9 năm 2006 đến hết tháng 8 năm 2007 là: 2817,3mm. Sử dụng lượng mưa trạm Phước Long để đưa vào các tính toán.
3.4.1.2 Kết quả lựa chọn và tính toán các thông số dòng ngầm

Áp dụng các công thức nêu trên đây, kết quả lựa chọn và tính các thông số dòng ngầm trong năm 2006-2007 được thể hiện trong (bảng 62).
Bảng 62. Kết quả lựa chọn và tính toán các thông số dòng ngầm

	Số
	Số hiệu
	
	Thời gian quan trắc
	Số ngày 

quan trắc
	
	y
	Mn
	
	W
	Tầng chứa

	TT
	lỗ khoan
	(m)
	Từ
	Đến
	
	
	(mm)
	(l/skm2)
	(%)
	m / ngày
	nước

	1
	QĐ11
	8,43
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	
	42,13
	1,34
	1,50
	0,0001
	qp1+n22

	Trung bình
	8,43
	 
	 
	 
	
	42,13
	1,34
	1,50
	0,0001
	 

	2
	QĐ7
	11,06
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0050
	55,29
	1,75
	1,96
	0,0002
	n22

	Trung bình
	11,06
	 
	 
	 
	
	55,29
	1,75
	1,96
	0,0002
	 

	3
	Q2
	15,54
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0097
	150,73
	4,78
	5,35
	0,0004
	n22-3

	4
	Q3
	21,45
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0097
	208,07
	6,60
	7,39
	0,0006
	n22-3

	5
	Q4
	24,44
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0097
	237,05
	7,51
	8,41
	0,0006
	n22-3

	6
	QĐ2
	13,84
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0097
	134,25
	4,26
	4,77
	0,0004
	n22-3

	7
	QLN13
	11,19
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0097
	108,50
	3,44
	3,85
	0,0003
	n22-3

	Trung bình
	17,29
	 
	 
	 
	
	167,72
	5,32
	5,95
	0,0005
	

	8
	Q6
	9,15
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0260
	237,80
	7,54
	8,44
	0,0007
	n13

	Trung bình
	9,15
	 
	 
	 
	
	237,80
	7,54
	8,44
	0,0007
	 

	9
	Q1
	9,98
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	184,71
	5,86
	6,56
	0,0005
	j1-2

	10
	Q4A
	9,71
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	179,71
	5,70
	6,38
	0,0005
	j1-2

	11
	Q7
	24,24
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	448,47
	14,22
	15,92
	0,0012
	j1-2

	12
	Q8
	16,46
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	304,54
	9,65
	10,81
	0,0008
	j1-2

	13
	Q9
	23,48
	1/8/2005
	31/7/2006
	365
	0,0185
	434,42
	13,77
	15,42
	0,0012
	j1-2

	14
	Q10
	16,23
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	300,26
	9,52
	10,66
	0,0008
	j1-2

	15
	QĐ3
	18,53
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	342,84
	10,87
	12,17
	0,0009
	j1-2

	16
	QĐ6
	5,88
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	108,73
	3,45
	3,86
	0,0003
	j1-2

	17
	QĐ8
	17,73
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	327,94
	10,40
	11,64
	0,0009
	j1-2

	18
	QĐ14
	27,54
	1/9/2006
	31/8/2007
	365
	0,0185
	509,42
	9,10
	18,08
	0,0014
	j1-2

	Trung bình
	16,98
	 
	 
	 
	
	314,10
	9,25
	11,15
	0,0009
	 


3.4.1.3 Nhận xét

Kết qủa tính cường độ cung cấp của nước mưa trong năm 2007 (tháng 9/2006 đến tháng 8/2007) cho 5 tầng chứa nước, kết quả cho thấy:

- Tầng qp1 và tầng n22 trung bình là: 0,0002m/ngày, chiếm 2,6% tổng lượng mưa năm. 

- Tầng n22-3 trung bình là 0,0005 m/ngày, chiếm 6,47% tổng lượng mưa năm. 

- Tầng n13 trung bình là 0,0007m/ngày, chiếm 9,06% tổng lượng mưa năm. 

- Tầng j1-2 trung bình là 0,0009 m/ngày, chiếm 11,67% tổng lượng mưa năm. 

Như vậy, theo các kết quả tính toán thì khả năng tiếp nhận nước mưa của tầng chứa nước khe nứt Jura dưới - giữa (j1-2) là lớn nhất (11,67%) sau đó đến tầng chứa nước khe nứt các thành tạo phun trào bazan Miocen (n13) là (9,06%), tầng chứa nước khe nứt trong các đá bazan Pliocen giữa - trên (n22-3) là (6,47%), tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới qp1 và Pliocen giữa (n22) là nhỏ nhất, chỉ đạt 2.6%.

So với kết quả tính toán năm 2006 và đề án đã thực hiện, kết quả tính toán này chênh lệch không lớn, do vậy các thông số dòng ngầm của đề án này đáng tin cậy (bảng 63).

Bảng 63. Kết quả tính và so sánh một số kết quả tính ở các đề án

	Đối tượng
	Cường độ cung cấp W (m/ngày)
	Hệ số ngấm

của lượng mưa  (%)
	modun dòng ngầm Mn (l/skm)

	
	Đề án
	Quan trắc
Quốc gia[14]
	báo cáo

Lộc Ninh[7]
	Đề tài

đánh giá[9]
	Đề án
	Đề án
	Đề tài

đánh giá[9]

	qp1
	
	
	
	0,13
	0,017
	5,00
	3,18

	n22
	0,0002
	0,0019
	0,0002
	
	
	
	

	n2 2-3
	0,0005
	0,0007
	0,0003
	0,024
	0,085
	
	

	j1-2
	0,0009
	
	0,0005
	
	
	
	


10.4.2 Kết quả tính trữ lượng

Trữ lượng tĩnh và trữ lượng động là 2 thành phần của trữ lượng khai thác nước dưới đất và nó được hiểu là khối lượng nước dưới đất được khai thác bằng các công trình tập trung hợp lý về mặt kinh tế kỹ thuật với chế độ khai thác xác định trước, có chất lượng phù hợp trong suốt thời gian tính toán sử dụng nước. Nước dưới đất được tàng trữ trong các lỗ hổng hay khe nứt của đất đá (dạng thể tích) và chúng có thể vận động (dạng dòng ngầm). Trữ lượng tĩnh là lượng nước chứa trong lỗ hổng và khe nứt của đất đá. Trữ lượng động là lượng nước cung cấp cho tầng chứa nước.

 Trữ lượng khai thác nước dưới đất được chia ra cấp: A, B, C1 và C2 tùy thuộc vào mức độ nghiên cứu và mức độ tin cậy của việc xác định các thông số tính toán. 

Cấp A và B thường được hiểu là trữ lượng cấp công nghiệp để đầu tư xây dựng nhà máy khai thác nước dưới đất.

Cấp C1 thường được hiểu là trữ lượng khai thác triển vọng nước dưới đất chủ yếu nhằm chỉ ra các diện tích để thăm dò nước dưới đất. 

Cấp C2 thường được gọi là trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất là trữ lượng thỏa mãn nhu cầu của tương lai.

Như vậy, trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất tỉnh bình Phước được tính theo phương pháp cân bằng. Công thức tính rút gọn như sau:

Qkt = Qđ + Qt              (5)

Trong đó:  
Qkt - Trữ lượng khai thác tiềm năng.



Qđ - Trữ lượng động.

               
Qt - Trữ lượng tĩnh.

3.4.2.1. Trữ lượng tĩnh Qt
Đối với các tầng chứa nước không áp, trữ lượng tĩnh chỉ có một thành phần là trữ lượng tĩnh trọng lực (Qtl). Đối với các tầng chứa nước có áp trữ lượng tĩnh có hai thành phần là: trữ lượng tĩnh trọng lực (Qtl) và trữ lượng tĩnh đàn hồi (Qđh). Đối với tỉnh Bình Phước có diện tích phần lớn là nước không áp hoặc áp lực yếu nên trữ lượng tĩnh đàn hồi (Qđh) không đưa vào tính toán.

Trữ lượng tĩnh trọng lực (Qtl) được tính theo công thức:
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Trong đó:

Qtl : Trữ lượng tĩnh trọng lực (m3/ngày);

α - Hệ số sử dụng trữ lượng tĩnh, lấy bằng 0,4;

μ - Hệ số nhả  nước trọng lực;

htb - bề dày trung bình tầng chứa nước (m);

F1 - Diện phân bố của vùng có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu của tầng tính toán (m2);

tkt - Thời gian khai thác, lấy bằng 104 ngày.
3.4.2.2. Trữ lượng động tự nhiên Qđ
Đối với vùng nghiên cứu lượng bổ cập cho các tầng chứa nước chủ yếu từ nước mưa, nên trữ lượng động tự nhiên được tính bằng lượng thấm tự nhiên từ nước mưa hoặc modun dòng ngầm, theo các công thức sau:



Qđ = (F2X/365 


(7)

Hoặc:



Qđ = 84,6MoF3


(8)


Hoặc: 

                       Qđ = WF2                                        (9)

Trong đó:

Qđ - Trữ lượng động tự nhiên (m3/ngày);

X - Lượng mưa trung bình năm trên vùng nghiên cứu (m/năm);

( - Hệ số ngấm của lượng mưa;

365 - Số ngày trong năm;

Mo - Modun dòng chảy nước dưới đất (l/skm2);

F2 - Diện tích phần lộ trên mặt của tầng chứa nước (m2);

F3 - Diện tích thu nước dưới đất (m2).
3.4.2.3. Kết quả tính toán

Lựa chọn các thông số ĐCTV

- Độ dẫn nước (Kh) và hệ số thấm (K) được sử dụng từ tài liệu tham khảo [9]

Các thông số địa chất thủy văn (Kh và K) đã được các báo cáo tính toán dựa trên cơ sở tài liệu hút thí nghiệm với một đợt hạ thấp và tài liệu hồi phục mực nước.

- Hệ số nhả nước trọng lực
+ Hệ số nhả nước trọng lực của các tầng chứa nước là đất đá bở rời được tính theo công thức thực nghiệm của P.A.biexinxki:

( 
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Kết quả tính toán trữ lượng

Trữ lượng tiềm năng được tính cho các đối tượng bao gồm:

 - Trữ lượng động

Tính theo lượng mưa nhiều năm và môi trường đất phủ:

Trữ lượng động của vùng nghiên cứu đã được [9] tính toán được là 1.812.886 m3/ngày.

Dựa vào tài liệu quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh bình Phước trong năm 2006-2007 đã tính toán các thông số: cường độ cung cấp của nước mưa cho nước dưới đất W, hệ số ngấm của lượng mưa (. Từ các kết quả đã tính trên đây kết hợp sử dụng các thông số đã tính [9] để tính trữ lượng tiềm năng của tỉnh Bình Phước trong năm 2006-2007.
Trữ lượng động của vùng nghiên cứu theo tài liệu quan trắc trong năm 2006-2007 tính toán được là 2.155.044m3/ngày. Kết quả tính toán nêu trong bảng 64.

Bảng 64. Kết quả tính trữ lượng động theo hệ số ngấm của lượng mưa

	Số TT
	Tầng chứa nước
	F2 (m2)
	Lượng mưa (m/năm)
	Hệ số ngấm (()
	Qđ (m3/ngày)

	
	
	
	[9]
	Quan trắc
	[9]
	Quan trắc
	[9]
	Quan trắc

	1
	Pleistocen dưới (qp1)
	75x106
	2,558
	2,817
	0,13
	0,015
	68.330
	8.683

	2
	Pliocen giữa (n22)
	875x106
	2,558
	2,817
	0,13
	0,019
	797.185
	128.309

	3
	Pliocen giữa - trên (βn22-3)
	1.500x106
	2,558
	2,817
	0,024
	0,053
	252.296
	613.566

	4
	Miocen trên (βn13)
	2.650x106
	2,558
	2,817
	0,024
	0,024*
	437.313
	490.853

	5
	Jura trên - Creta dưới (j3-k1)
	87,5x106
	2,558
	2,817
	0,024
	0,024*
	14.717
	16.207

	6
	Jura dưới -giữa (j1-2)
	1.200x106
	2,558
	2,817
	0,024
	0,092
	201.837
	852.046

	7
	Trias giữa (t2)
	125x106
	2,558
	2,817
	0,024
	0,024*
	21.025
	23.153

	8
	Permi trên -Trias dưới (p3-t1)
	120x106
	2,558
	2,817
	0,024
	0,024*
	20.184
	23.153

	Tổng cộng
	
	1.812.886
	2.155.044


Ghi chú: 0,024*: sử dụng lại kết quả của [9] do đề án quan trắc không có số liệu

Theo [9], qua 2 phương pháp tính trữ lượng động nước dưới đất nêu trên cho kết quả gần giống nhau. Tuy nhiên giá trị trữ lượng động tính theo lượng mưa trung bình nhiều năm và môi trường lớp đất phủ phụ thuộc vào phần trăm lượng mưa cung cấp cho nước dưới đất, được chọn dựa theo thành phần thạch học của các loại đất phủ. Nhưng cho đến nay chưa có một thí nghiệm nào xác nhận tính chính xác của các giá trị được báo cáo này ([9]) trích dẫn sử dụng. Vì vậy giá trị trữ lượng động tính theo phương pháp này chỉ dùng để đối sánh với các phương pháp khác.

Trữ lượng động tính theo modun dòng chảy trung bình mùa kiệt là khá chính xác, vì vào mùa kiệt nhất (không có mưa) thì nước sông, suối hoàn toàn do nước dưới đất cung cấp, vì vậy modun trung bình mùa kiệt được coi là modun dòng chảy nước dưới đất. Trữ lượng động tính theo phương pháp này đáng tin cậy hơn cả vì tài liệu tính toán dựa trên các tài liệu quan trắc của nhiều năm. Giá trị trữ lượng động tỉnh bình Phước tính theo modun dòng chảy mùa kiệt là Qđ = 1.805.711 m3/ngày (theo [9]). 

- Trữ lượng tĩnh:

Do đề án quan trắc trong năm 2007 chỉ tiến hành quan trắc mực nước ở 21 trạm, do đó các số liệu mực nước ở 21 công trình của đề án này chưa phản ánh hết mực nước ở các lỗ khoan của các tầng chứa nước. Nếu chỉ sử dụng các số liệu từ 21 trạm quan trắc để tính chiều dày trung bình của các tầng chứa nước sẽ thiếu khách quan. Do đó, đối với trữ lượng tĩnh chúng tôi sử dụng lại các kết quả đã được tính trước đây. Các số liệu đã được tính nêu trong bảng 65.

Bảng 65. Kết quả trữ lượng tĩnh tỉnh bình Phước
	Số TT
	Tầng chứa nước
	htb (m)
	F1 (m2)
	
	
	tkt (ngày)
	Qt (m3/ngày)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pleistocen dưới (qp1)
	16,48
	50x106
	0,0050
	0,4
	104
	165

	2
	Pliocen giữa (n22)
	21,32
	300x106
	0,0050
	0,4
	104
	1.279

	3
	Pliocen giữa - trên (βn22-3)
	28,46
	650x106
	0,0097
	0,4
	104
	7.178

	4
	Miocen trên (βn13)
	12,80
	80x106
	0,0260
	0,4
	104
	1.065

	5
	Jura trên - Creta dưới (j3-k1)
	49,00
	75x106
	0,0185
	0,4
	104
	2.720

	6
	Jura dưới -giữa (j1-2)
	41,14
	2.400x106
	0,0185
	0,4
	104
	73.065

	7
	Trias giữa (t2)
	50,00
	69x106
	0,0185
	0,4
	104
	2.553

	8
	Permi trên -Trias dưới (p3-t1)
	44,66
	195x106
	0,0185
	0,4
	104
	6.444

	Tổng cộng
	94.468


-Trữ lượng khai thác tiềm năng: trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất bằng tổng của trữ lượng tĩnh và trữ lượng động. Kết quả nêu ở bảng 66.

Bảng 66. Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất 

	Số TT
	Tầng chứa nước
	Qt (m3/ngày)
	Qđ (m3/ngày)
	Qkt (m3/ngày)

	1
	Pleistocen dưới (qp1)
	165
	8.683
	8.848

	2
	Pliocen giữa (n22)
	1.279
	128.309
	129.158

	3
	Pliocen giữa - trên (βn22-3)
	7.178
	613.566
	620.744

	4
	Miocen trên (βn13)
	1.065
	490.853
	491.918

	5
	Jura trên - Creta dưới (j3-k1)
	2.720
	16.207
	18.927

	6
	Jura dưới -giữa (j1-2)
	73.065
	852.046
	925.111

	7
	Trias giữa (t2)
	2.553
	23.153
	25.706

	8
	Permi trên -Trias dưới (p3-t1)
	6.444
	23.153
	28.671

	Tổng cộng
	94.468
	2.155.044
	2.249.512


Trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ của tỉnh bình Phước (làm tròn) là: 2.250.000 m3/mgày.

Trong đó:

- Trữ lượng tĩnh là: 95.000 m3/ngày.

- Trữ lượng động tự nhiên là: 2.155.000 m3/ngày.

Như vậy kết quả tính trữ lượng động theo tài liệu quan trắc động thái nước dưới đất năm 2006-2007 có giá trị thấp hơn so với các giá trị tính trong năm 2005-2006. Sự chênh lệch của các giá trị do tổng lượng mưa của năm 2006-2007 thấp hơn tổng lượng mưa năm 2005-2006.

Thông thường trữ lượng tiềm năng của 1 khu vực nào đó được tính toán dựa trên các số liệu trung bình nhiều năm và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau sau đó chọn kết quả. Do vậy các kết quả tính trữ lượng của báo cáo này nên được sử dụng để có cái nhìn tổng quan về sự biến đổi theo thời gian của tài nguyên nước dưới đất ở Bình Phước.

PHẦN III. BÁO CÁO KINH TẾ

3.1. Khái quát

Công tác “Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007” được thực hiện theo quy trình kỹ thuật tiếp theo của đề án “Quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” do kỹ sư ĐCTV – ĐCCT Nguyễn Trác Việt làm chủ nhiệm đề án cùng toàn thể tập thể CBCNV Đoàn Địa chất 806 thực hiện.

Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007 được thành lập trên cơ sở pháp lý sau

· Công văn số 2274/UB-KSX của UBND tỉnh Bình Phước v/v xây dựng đề án “Mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” ngày 02/11/2004.

· Hợp đồng nguyên tắc số 73/HĐNT-TNMT giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước với Đoàn Địa chất 806 v/v thực hiện “Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước”, ngày 29/11/2006.

· Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Bình Phước v/v Phê duyệt kế hoạch ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2007.

· Hợp đồng kinh tế số 51/HĐKT-TNMT giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước với Đoàn Địa chất 806 v/v thực hiện “Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước”, ngày 26/07/2007.

Căn cứ lập dự toán:

-
Căn cứ Bộ Luật Dân Sự đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005

-
Căn cứ Luật Thương Mai đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005.

-
Căn cứ vào “Đơn giá dự toán các công trình Địa chất” QĐ số 04/2006/QĐ-BTNMT ngày 31/03/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-
Căn cứ vào “Đơn giá dự toán các công trình Địa chất” QĐ số 20/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-
Đơn giá “Khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước” kèm QĐ 50/2001QĐ-UB ngày 6/7/2001 của UBND tỉnh Bình Phước.

-
Thông tư số 07/2006/TT-BXD “Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình” ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

-
Thông tư số 83/2002/TT-BTC “Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng” ngày 25/09/2002 của Bộ Tài chính.

-
Giá thị trường trong thời gian vận hành mạng quan trắc. 
3.2. Đánh giá các khó khăn, thuận lợi và mức độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế kỹ thuật của đề án
3.2.1 Các thuận lợi và khó khăn

+ Thuận lợi: Đề án “Quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” là đề án lớn của tỉnh Bình Phước. Đề án được quan tâm và tạo mọi điều kiện của các cấp, các cơ sở từ xã đến huyện, các sở, các ban ngành. Đề án quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Phước đã đi vào hoạt động, cung cấp các thông tin về địa chất thuỷ văn… bước đầu đã có ý nghĩa thiết thực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác “Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007” đã được thực hiện tiếp. Đó là những thuận lợi trong việc thực hiện mục tiêu “Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007”. 

+ Khó khăn: bên cạnh những thuận lợi trên công tác vận hành còn có những khó khăn sau: 

 
Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước được thi công trên địa bàn tỉnh, giao thông đi lại trên diện rộng với các loại cấp đường và địa hình khác nhau do đó có ảnh hưởng đến công tác kiểm tra các công trình quan trắc, công tác duy tu, công tác bảo dưỡng… Một số lỗ khoan quan trắc được tận dụng từ các đề án lập bản đồ của Liên đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình Miền Nam, nên hiện nay ở những vị trí không thuận lợi (lỗ khoan QĐ14, QĐ3 và QĐ11). 


Ý thức bảo vệ công trình của một số người dân chưa tốt. Công trình quan trắc bị kẻ xấu phá khoá bảo vệ (Q8, Q9), các biển hiệu bị phá vỡ phải gắn lại (Q5, Q7, Q8, Q9, QĐ7, QĐ8, QĐ14), phải sửa lại bệ trạm (Q7).

3.2.2 Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế kỹ thuật


Mặc dù gặp một số khó khăn như trên, song việc thực hiện đề án đã đạt được các mục tiêu kinh tế kỹ thuật sau
+ Về kỹ thuật
· Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước thu thập cập nhật liên tục số liệu gồm 21 lỗ khoan quan trắc, trong đó có 10 lỗ khoan tận dụng từ các đề án lập bản đồ của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

· Đáp ứng yêu cầu nghiên cứu động thái nước dưới đất, công tác quản lý bền vững , tài nguyên nước ở địa phương.

+ Về kinh tế: 


Đã sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quả. 

3.3 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, khối lượng và chi phí 

3.3.1 Tình hình tổ chức thực hiện


Công tác “Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” do Đoàn Địa chất 806 thuộc Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT MN kết hợp với Phòng Tài nguyên nước - Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước thực hiện.

Công tác yếu tố động thái mực nước và nhiệt độ nước được hợp đồng với các cộng tác viên (nằm gần vị trí công trình quan trắc) trông coi và thu thập số liệu. Tất cả các tài liệu kỹ thuật được gửi về Đoàn 806, Đoàn 806 và CNĐA có trách nhiệm tổng hợp tài liệu và gửi lại cho Sở TN&MT Bình Phước. 

Công việc duy tu bảo dưỡng, bơm lấy mẫu, kiểm tra do Đoàn Địa chất 806 thực hiện dưới sự giám sát của Phòng Tài nguyên nước - Khí tượng thuỷ văn.

Công tác phân tích mẫu giao cho phòng Phân tích Thí nghiệm thuộc Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT MN thực hiện.

3.3.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về khối lượng, chi phí

3.3.2.1 Tình hình thực hiện khối lượng
+ Bảng tổng hợp kết quả thực hiện khối lượng các dạng công tác

Trong quá trình vận hành mạng quan trắc Chủ nhiệm đề án, phòng Kỹ thuật và phòng Nghiệp vụ Đoàn Địa chất 806 luôn bám sát diễn biến thực tế, kịp thời điều chỉnh nhằm đạt được mục đích nghiên cứu, hiệu quả.


Kết quả khối lượng các dạng công tác được thực hiện thống kê ở Bảng 1 - “Bảng tổng hợp khối lượng đã thực hiện công tác vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước” cho thấy đều đạt so với phê chuẩn.

+ Các dạng công tác

Các dạng công tác đều đạt chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của công tác Vận hành mạng quan trắc đã phê chuẩn.


+ Khối lương công việc thực hiện 
a – Quan trắc vung đồng bằng trung du, ven biển (21 công trình từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2007)

Khối lượng duyệt: 


86,94 CT/thg

Khối lượng thực hiện: 

86,94 CT/thg

Khối lượng tăng (giảm):

0,0  
CT/thg

b – Bơm nước lấy mẫu 

Khối lượng duyệt: 


105
Mẫu

Khối lượng thực hiện: 

126
Mẫu

Khối lượng tăng (giảm):

 21
Mẫu (Do dự tính thiếu)

c – Phân tích mẫu 

Khối lượng duyệt: 


126
Mẫu

Khối lượng thực hiện: 

126
Mẫu

Khối lượng tăng (giảm):

    0
Mẫu

d – Công tác kiểm tra


+ Kiểm tra thuộc văn phòng
Khối lượng duyệt: 


0,5
Th/tổ

Khối lượng thực hiện: 

0,5
Th/tổ

Khối lượng tăng (giảm):

0,0
Th/tổ

+ Kiểm tra thuộc đội 

Khối lượng duyệt: 


0,7
Th/tổ

Khối lượng thực hiện: 

0,7
Th/tổ

Khối lượng tăng (giảm):

0,0
Th/tổ

e – Văn phòng tổng hợp, quản lý điều hành


Khối lượng duyệt: 


1,0
Th/tổ

Khối lượng thực hiện: 

1,0
Th/tổ

Khối lượng tăng (giảm):

0,0
Th/tổ

g – Vận chuyển bơm lấy mẫu


Khối lượng duyệt: 


20
ca

Khối lượng thực hiện: 

20
ca

Khối lượng tăng (giảm):

  0
ca

h – Lập báo cáo tổng kết


Khối lượng duyệt: 


1,0
B/cáo

Khối lượng thực hiện: 

1,0
B/cáo

Khối lượng tăng (giảm):

0,0
B/cáo
3.3.2.2 Chi phí 

+ Chi phí thực hiện
· Toàn bộ các chi phí của công tác Vận hành quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước xem Bảng 2 “Bảng tổng hợp giá trị khối lượng hoàn thành công tác vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước”.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành
· Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí gồm có
· Giá cả vật tư, nhiên liệu …tăng trong thời gian thi công. 

· Công trình quan trắc bị phá (đập vỡ biển hiệu, khoá) phải thay thế gây tốn kém và tăng cương công tác kiểm tra, bảo vệ.

+ Hiệu quả vốn đầu tư
· Đầu tư đã đem lại hiệu quả rõ rệt

· Đã thu thập số liệu một cách có hệ thống để thành lập các thông báo và dự báo phục vụ nghiên cứu địa chất thuỷ văn ở địa phương.

Bảng 67. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐÃ THỰC HIỆN

Công tác Vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước

	Sè TT
	H¹ng môc c«ng viÖc
	§¬n vÞ
	Khèi l​­îng
	Ghi chó

	
	
	
	thiÕt kÕ
	thùc hiÖn
	T¨ng (+)
	Gi¶m (-)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1A
	Quan tr¾c vïng ®ång b»ng trung du, ven biÓn (21 CT * 4 th¸ng * 0,345)tõ th¸ng9/2006 ®Õn T12/2006. §¬n gi¸ theo Q§ sè 04/2006/Q§-BTNMT, ngµy 31/3/2006.
	CT/thg
	28,98
	28,98
	 
	 
	 

	1B
	Quan tr¾c vïng ®ång b»ng trung du, ven biÓn (21CT * 8 th¸ng * 0,345) tõ th¸ng 1/2007 ®Õn T8/2007. §¬n gi¸ theo Q§ sè 20/2006/Q§-BTNMT, ngµy 12/12/2006.
	CT/thg
	57,96
	57,96
	 
	 
	 

	2
	B¬m n​­íc ®Ó lÊy mÉu
	MÉu
	105
	126
	21
	Do dù to¸n thiÕu (kh«ng thanh to¸n)

	3
	Ph©n tÝch mÉu
	MÉu
	126
	126
	 
	 
	 

	 
	Toµn diÖn
	MÉu
	42
	42
	 
	 
	 

	 
	Vi sinh (365.789*0,75*1,76)
	MÉu
	21
	21
	 
	 
	 

	 
	Vi l​­îng
	MÉu
	21
	21
	 
	 
	 

	 
	Phenol xianua
	MÉu
	21
	21
	 
	 
	 

	 
	NhiÔm bÈn
	MÉu
	21
	21
	 
	 
	 

	4
	C«ng t¸c kiÓm tra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KiÓm tra thuéc v¨n phßng
	Th/tæ
	0,5
	0,5
	 
	 
	 

	 
	KiÓm tra thuéc ®éi
	Th/tæ
	0,7
	0,7
	 
	 
	 

	5
	V¨n phßng tæng hîp, qu¶n lý ®iÒu hµnh 
	Th/tæ
	1
	1
	 
	 
	 

	6
	VËn chuyÓn b¬m lÊy mÉu
	ca
	20
	20
	 
	 
	 

	7
	LËp b¸o c¸o tæng kÕt
	B/c
	1
	1
	 
	 
	 


Bảng 68. BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Công tác vận hành mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước
	Sè TT
	H¹ng môc c«ng viÖc
	§¬n vÞ
	Khèi l​­îng vµ gi¸ trÞ theo hîp ®ång 51/H§KT ngµy 26/7/2007
	Khèi l​­îng vµ gi¸ trÞ thùc hiÖn
	Ghi chó

	
	
	
	Khèi l­îng
	§¬n gi¸ 
	Thµnh tiÒn (®)
	Khèi l­îng
	§¬n gi¸ 
	Thµnh tiÒn (®)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1A
	Quan tr¾c vïng ®ång b»ng trung du, ven biÓn (21 CT * 4 th¸ng * 0,345) tõ th¸ng 9/2006 ®Õn T12/2006. §¬n gi¸ theo Q§ sè 04/2006/Q§-BTNMT, ngµy 31/3/2006.

	CT/thg
	28,98
	1.446.640
	41.923.627
	28,98
	1.446.640
	41.923.627
	 

	1B
	Quan tr¾c vïng ®ång b»ng trung du, ven biÓn (21 CT * 8 th¸ng * 0,345)tõ th¸ng 1/2007 ®Õn T8/2007. §¬n gi¸ theo Q§ sè 20/2006/Q§-BTNMT, ngµy 12/12/2006.
	CT/thg
	57,96
	1.786.340
	103.536.266
	57,96
	1.786.340
	103.536.266
	 

	2
	B¬m n​íc ®Ó lÊy mÉu
	MÉu
	105
	535.550
	56.232.750
	105
	535.550
	56.232.750
	 

	3
	Ph©n tÝch mÉu
	MÉu
	126
	 
	63.100.411
	126
	 
	63.100.411
	 

	 
	Toµn diÖn
	MÉu
	42
	468.038
	19.657.596
	42
	468.038
	19.657.596
	 

	 
	Vi sinh (365.789 * 0,75 * 1,76)
	MÉu
	21
	482.841
	10.139.671
	21
	482.841
	10.139.671
	 

	 
	Vi l­​îng
	MÉu
	21
	789.194
	16.573.074
	21
	789.194
	16.573.074
	 

	 
	Phenol xianua
	MÉu
	21
	317.870
	6.675.270
	21
	317.870
	6.675.270
	 

	 
	NhiÔm bÈn
	MÉu
	21
	478.800
	10.054.800
	21
	478.800
	10.054.800
	 

	4
	C«ng t¸c kiÓm tra 
	 
	 
	 
	12.061.664
	 
	 
	12.061.664
	 

	 
	KiÓm tra thuéc v¨n phßng
	Th/tæ
	0,5
	10.717.390
	5.358.695
	0,5
	10.717.390
	5.358.695
	 

	 
	KiÓm tra thuéc ®éi
	Th/tæ
	0,7
	9.575.670
	6.702.969
	0,7
	9.575.670
	6.702.969
	 

	5
	V¨n phßng tæng hîp, qu¶n lý ®iÒu hµnh 
	Th/tæ
	1
	32.457.750
	32.457.750
	1
	32.457.750
	32.457.750
	 

	6
	VËn chuyÓn b¬m lÊy mÉu
	ca
	20
	715.535
	14.310.700
	20
	715.535
	14.310.700
	 

	7
	LËp b¸o c¸o tæng kÕt
	®
	1
	27.663.510
	27.663.510
	1
	27.663.510
	27.663.510
	 

	Céng A =
	 
	 
	 
	351.286.679
	 
	 
	351.286.679
	 

	ThuÕ 10% A
	 
	 
	 
	35.128.668
	 
	 
	35.128.668
	 

	Tæng céng
	 
	 
	 
	386.415.347
	 
	 
	386.415.347
	 

	Lµm trßn
	 
	 
	 
	386.415.000
	 
	 
	386.415.000
	 


KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
Đề án vận hành Quan trắc động thái nước dưới đất năm thứ 2 (từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007) đã thực hiện đúng nội dung, khối lượng các hạng mục công việc đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1. Những kết quả chính đạt được

Bộ dữ liệu về động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm 2007; bao gồm tài liệu quan trắc mực nước, tài liệu quan trắc nhiệt độ nước, tài liệu quan trắc chất lượng nước ở 21 trạm quan trắc.
Tổng kết đặc trưng của các yếu tố động thái và quy luật động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước. Các đánh giá nhận xét chi tiết theo từng địa bàn.
Đánh giá xu hướng biến đổi các yếu tố động thái trong năm 2007 và nhiều năm.

Phân loại chất lượng nguồn nước dưới đất theo từng địa bàn của tỉnh Bình Phước. Cảnh báo những trường hợp cần xử lý nước khi sử dụng nước dưới đất vào mục đích cấp cho ăn uống.
Đánh giá chất lượng môi trường nước dưới đất ở 21 trạm quan trắc.
Tính toán mô đun dòng ngầm, hệ số dòng ngầm, lớp dòng ngầm và hệ số thấm của nước mưa theo tài liệu quan trắc nước dưới đất trong tỉnh Bình Phước năm 2007.
Báo cáo tổng kết và các phụ lục kèm theo có các thông tin đầy đủ nhất về động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước là cơ sở giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh quản lý một cách có hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất ở Bình Phước.
2. Một số kiến nghị
Do dự án mở rộng và nâng cấp đường, công trình QĐ14 tại phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài có khả năng phải ngừng hoạt động, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lập kế hoạch và xin kinh phí di dời trạm QĐ14 đến vị trí an toàn.
Đề án vận hành năm thứ 2 mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Phước đã kết thúc việc đo đạc mực nước và nhiệt độ vào 30 tháng 8 năm 2007. Để đảm bảo an toàn công trình và tính liên tục của chuỗi số liệu động thái nước dưới đất, Đoàn Địa chất 806 vẫn tiếp tục hợp đồng trông coi, bảo vệ công trình và đo đạc với các công tác viên ở 21 công trình quan trắc.
Hiện tại mạng quan trắc có 21 công trình; với số lượng như vậy chưa quan trắc đầy đủ tất cả các tầng chứa nước. Trong thời gian tới, trên cơ sở Đề án đã được Hội đồng phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước cấp ngân sách để Sở Tài nguyên và Môi trưởng hoàn chỉnh xây dựng giai đoạn 2 mạng quan trắc và tổ chức quan trắc trong thời gian dài.
Về lâu dài cần thành lập đơn vị chuyên quan trắc động thái nước dưới đất để xử lý kịp thời các vần đề trong quá trình vận hành mạng quan trắc và khai thác tốt các tài liệu quan trắc động thái nước dưới đất.

Hàng năm có kinh phí thường xuyên cho công tác quan trắc.

Quan trắc là dạng công việc được tiến hành thường xuyên và liên tục để chuỗi số liệu không bị gián đoạn theo thời gian. Do đó, chúng tôi kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kết hợp với Đoàn Địa chất 806 vận hành năm thứ ba mạng quan trắc hiện có.
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